
Biểu số: 16B/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của 

bản thân

 - Thành phần 

bản thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Hồ Công Khanh làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 8/12 Hồ Văn Lén, 1957, chăn nuôi

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới làm thuê Không Nguyễn Thị Lê, 1957, mua bán

03/10/2003 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089203145841

Nguyễn Văn Trung Quốc làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn, 1976, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân CĐ KT điện Nguyễn Thị Nhẫn, 1977, làm ruộng

20/5/2001 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không Không

089201015317 Đoàn

Bùi Văn Thưởng sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Văn Khoa, 1980, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Duyên, 1982, làm thuê

10/8/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089204643125

Nguyễn Quốc Thuận sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ng Hoàng Dũng, 1969, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Huệ, 1970, làm thuê

22/6/2004 Không  Trường ĐHVĩnh Long Kinh, Không Đoàn Không

089204124613

Trần Khôi Nguyên sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Đăng Khoa, 1975, làm ruộng
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Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 2651/BC-UBND, ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Chợ Mới)

Lý do 

tạm hoãn gọi 

nhập ngũ
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Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Trúc Ly, 1976, làm ruộng

21/02/2004 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không

0352613457

Huỳnh Thái Vỹ sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Lâm, 1975, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tiếm, 1974, buôn bán

20/9/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không

089205861431

Trần Văn Hào sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Oai, 1974, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thanh Hồng, 1975, làm thuê

27/6/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không

089205023313

Nguyễn Phạm Minh Khôi sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Thạnh, 1981, làm thuê

Không Trường ĐH du lịch CT ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Út, 1983, làm thuê

01/01/2006 Không Trường ĐH du lịch CT Kinh, Không Đoàn Không

089205400674

Võ Tấn Lộc sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Hoàng, 1982, làm thuê

Không Trường ĐH An Giang ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Viết Hằng, 1983, làm thuê

12/6/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205419854

Dương Đăng Khoa sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Long Hồ, 1974, làm hồ

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Quyền Em, 1975, nội trợ

10/4/2006 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206023035

Lê Quốc Huy sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Tín, 1977, làm ruộng

Không Trường CĐN AG ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Mỹ Em, 1985, nội trợ

08/11/2006 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206021514

Đặng Chí Nghĩa sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Trí, 1970, mua bán
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Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Ngọc Ngân, 1970, mua bán

30/12/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005969

Trương Gia Phúc sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Nguyên Phước, 1972, mua bán

Không ĐH Y Khoa VL ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thiên Kiều, 1978, mua bán

06/03/2007 Không ĐH Y Khoa VL Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002091

Nguyễn Phước Thiện sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phước Kiên, 1979, mua bán

Không CĐN CT ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Già,1983, mua bán

06/5/2007 Không CĐN Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017963

Huỳnh Tấn Luân Sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Tấn Luận, 1979, làm thuê

Không ĐH Văn Hiến ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Loan, 1980,  công chức

25/02/2007 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207018411

Lê Huỳnh Thanh Ngôn sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Tạo, 1975, làm ruộng

Không ĐH Sài Gòn ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Tâm, 1973, làm ruộng

14/02/2007 Không ĐH Sài Gòn Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207020015

Cao Hồng Trọng sinh viên ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Cao Hồng Tâm, 1974, làm ruộng

Không Học viện CB TPHCM ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1985, làm ruộng

11/2/2008 Không HV CB TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

091208014748

Sơn Văn Khang sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Sơn Nhựt Kha, 1976, giáo viên

Không Trường ĐH TPHCM Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới nông dân Không Lê Thị Mỹ Tho, 1983, nội trợ

31/1/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089204251443

Hoa Nhất Duy sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hoa Văn Tâm, 1984, công nhân

Không Trường ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Triệu Thị Huệ, 1986, làm thuê

29/9/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089205684225

Thái Văn Hậu sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Thái Văn Song, 1981, làm thuê

Không Trường ĐH Đồng tháp Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Quyên, 1984,  làm thuê

06/5/2005 Không Trường ĐH Đồng tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205786452

Nguyễn Hoàng Nguyên làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 10/12 Con ngoài giá thú

Không xã An Châu Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Nhung, 1980, làm ruộng

08/1/2005 Không xã An Châu Kinh, Hoà Hảo Không

089205697836

Nguyễn Hoàng Huy sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Lương, 1977, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Thi, 1980, làm thuê

19/10/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002207

Hồ Khánh Đăng sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Văn Hải, 1979, làm thuê

Không CĐ Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Diễm, 1986, làm thuê

04/2/2005 Không CĐ Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205491597

Nguyễn Vũ Linh sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Quân, 1989, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần T Ngọc Hương, 1984, làm thuê

04/01/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206045754

Võ Văn Vĩ sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Thanh Hùng, 1979, làm thuê

Không Trường ĐH Trà Vinh Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tiết, 1981, làm thuê

07/11/2006 Không Trường ĐH Trà Vinh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206974857

Lê Hoa Hữu Phước sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thanh Phương, 1983, làm ruộng

Không Trường ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Hoa Thị Kim Ngọc, 1982, nội trợ

14/11/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206019727

Nguyễn Trường Duy sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Trường Giang, 1974,  công nhân
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Không TP Hồ Chí Minh Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Đoàn Trương Thị Yến, 1976, công nhân

16/02/2006 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206021570

Nguyễn Lâm Bảo Duy sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Nhi, 1975, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Đoàn Trần Thị Lặc, 1976, làm nông

09/6/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207012675

Nguyễn Chí Vĩ sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tùng, 1983, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Điệp, 1890, làm thuê

29/01/2007 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207019225

Bùi Trọng Thoại sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Văn Dũng, 1978, chăn nuôi

Không ĐH GTVT TPHCM Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Trinh, 1984, chăn nuôi

13/09/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021187

Đinh Thanh Phúc sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Kim Hà, 1974, làm thuê

Không Trường CĐ CTVN Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Dung, 1980, nội trợ

03/6/2007 Không Trường CĐ CTVN Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014936

Lê Đức Thịnh sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Mọi, 1980, làm rẫy

Không ĐH Nam Cần Thơ Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Ngọc Yến, 1983, giáo viên

20/03/2007 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017520

Nguyễn Anh Hào sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Khắc Huy, 1977,chăn nuôi

Không Trường CĐ TPHCM Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Diệu, 1982, nội trợ

27/12/2007 Không Trường CĐ TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207011021

Sơn Lê Sang sinh viên Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Sơn Snot Kha, 1976, làm thuê

Không ĐH mỡ TPHCM Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Tho, 1983, làm thuê

09/11/2008 Không ĐH mỡ TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089208005781

Nguyễn Trọng Đức LL DQTT Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Quốc Tri, 1980, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân CĐ CNKT điều khiển Trần Thị Lẻo, 1978, làm ruộng

16/9/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không Không

089204001895 Đoàn

Đinh Văn Khang làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 8/12 Đinh Văn Khỉ (bệnh tim), 1969, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy, 1965,  nội trợ

25/03/2006 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013722

Đoàn Lê Hiếu Kính làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Đoàn Văn Minh Phụng, 1973,mua bán

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thuý Diễm, '1975,mua bán

09/02/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208021165

Nguyễn Việt Tân sinh viên Tổ 8-Hòa Trung-CM Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Sót, 1969, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM Tổ 8-Hòa Trung-CM Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Nhi, 1986, buôn bán

31/8/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204701204

Nguyễn Hữu Khánh sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Lắm, 1972, làm ruộng

Không Hà Nội ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Nga, 1972, làm thuê

06/8/2004 Không Hà Nội Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204461052

Trần Bảo Quang Vinh sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Trọng, 1975, lái xe

Không Trường ĐH An Giang ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé, 1975, nội trợ

27/6/2005 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205437154

Nguyễn Đình Quí sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc, 1984, làm hồ

Không ĐH Nhật Bản học TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bé Chín, 1983, làm thuê

22/8/2005 Không ĐH Nhật Bản học TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205468524

Phan Phát Huy sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Minh Tuấn, 1980, làm ruộng
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Không ĐH An Giang ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Huyền Trân, 1981, nội trợ

03/12/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011069

Nguyễn Thiện Thanh sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Qúi, 1977, làm thuê

Không TC BK Sài Gòn ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu Sương, 1979, làm thuê

06/9/2006 Không TC BK Sài Gòn Kinh, Hoà Hảo đoàn Không

089206008697

Nguyễn Lê Thanh Hào sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Trút, 1972, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Xuân Trang, 1974, mua bán

27/8/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004147

Trần Anh Tuấn sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Vũ, 1984, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thị Cẩm Tú, 1989, mua bán

03/7/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022981

Nguyễn Văn Huyền Duy sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Huyền, 1985, sửa xe

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim La, 1981, nội trợ

12/6/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022596

Võ Cao Duy sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Hoài Vũ, 1988, mua bán

Không ĐH TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Mai Hương, 1988, mua bán

10/5/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207015308

Lê Hoài Nam sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hoài Hận, 1986, làm thuê

Không CĐ Cần Thơ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc, 1989, làm thuê

07/12/2007 Không CĐ Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207018402

Võ Văn Tỷ sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Thanh Điền, 1978, làm thuê

Không CĐ Cần Thơ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thùy Linh, 1984, làm thuê

12/11/2007 Không CĐ Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207017849

Nguyễn Hoàng Huy sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Long, 1978, làm ruộng

Không ĐH CN TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hương,1978, làm ruộng

22/02/2007 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207000145

Nguyễn Minh Chiến sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phô, 1977, làm ruộng

Không ĐH TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Kim Oanh, 1976, làm ruộng

29/5/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207020212 Kinh, Hoà Hảo 

Nguyễn Hồ Nam sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Lập, 1979, làm rẫy

Không ĐH KT TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Phương, 1974, làm rẫy

06/07/2007 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014183

Nguyễn Thiện Toàn sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thạnh,1973, giáo viên

Không ĐH TN&MT TPHCM ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Ba,1976, nội trợ

13/09/2007 Không ĐH TN&MT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021044

Nguyễn Cao Phong Sinh viên ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Phương, 1972, giáo viên

Không ĐH Tây đô CT ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Tím, 1972, giáo viên

23/5/2008 Không ĐH Tây đô CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208020108

Nguyễn Văn Hữu Linh LL DQTT ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Chiến, 1976,làm ruộng 

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trang, 1980,làm ruộng 

01/01/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206022619

Phạm Tấn Tài LL DQTT ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thanh Tiền, làm rẫy, 1972

Không xã Nhơn Mỹ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Để, làm rẫy,1973

18/02/2006 Không xã Nhơn Mỹ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001519

Nguyễn Tân Quang sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thế Vinh, 1979, buôn bán
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Không ÚC Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết An, 1982, buôn bán

04/8/2005 Không ÚC Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205807541

Lê Phúc Tiến sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới viên chức 12/12 Lê Tấn Thành, 1981, giáo viên

Không Hàn Quốc Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Phúc, 1983, làm rẫy

17/08/2005 Không Hàn Quốc Kinh, Không Đoàn Không

089205487520

La Quốc Khánh sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 La Thanh Hùng, 1981, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Dung, 1983, làm thuê

10/11/2003 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089203659265

Nguyễn Văn Long Hòa sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Long Hồ, 1975, mua bán

Không Trường ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kiều, 1979, mua bán

20/4/2004 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204124852

Nguyễn Lý Liên Kiệt sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Khắc Huy, 1974, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Diệu, 1972, làm ruộng

07/1/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205135677

Nguyễn Đăng Khoa sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Xiêng, 1973, buôn bán

Không Trường ĐH An Giang Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 1982, buôn bán

31/01/2005 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

89205504856

Cao Nguyễn Anh Hào sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Cao Trần Thái, 1977, làm thuê

Không Trường ĐH CNTT CT Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Hồng Như, 1980, làm thuê

21/05/2005 Không Trường ĐH CNTT CT Kinh, Không Đoàn Không

089205697856

Châu Trọng Quí sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Việt Thanh, 1980, mua bán

Không Trường ĐH KTCN CT Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Mai Trinh, 1982, mua bán

8/7/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không
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089205686951

Đoàn Vĩ Hào sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đoàn Thanh Long, 1980, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nga, 1982, làm thuê 

20/02/2006 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206006579

Trần Văn Phúc sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Đém, 1983, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Thơ, 1985, nội trợ

22/9/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206017593

Nguyễn Hoàng Gia Huy sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1973, cho thuê xe

Không ĐH KT-CN Bình Dương Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thu Thảo, 1984, buôn bán

02/8/2006 Không ĐH KT-CN Bình Dương Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000383

Trần Trung Nhân sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Minh Đạt, 1982, lái xe

Không ĐH TPHCM Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thùy Linh, 1984, làm thuê

7/11/2006 Không ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012603

Nguyễn Trung Vĩnh sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Khanh, 1986, công nhân

Không ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nở, 1985, giáo viên

9/6/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206016411

Châu Gia Nghị sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Thanh Dân,1979, làm thuê

Không ĐH SP KT TPHCM Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Yến Trang,1978, giáo viên

17/11/2007 Không ĐH SP KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207013086

Nguyễn Quốc Tính Sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Quốc Dương,1982, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hồng Vân,1989, làm ruộng

26/4/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207000022

Nguyễn Nhựt Trường sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Lê, 1980, làm ruộng
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Không ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Giàu, 1981, làm ruộng

18/06/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021166

Nguyễn Anh Hào sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Khắc Huy, 1980, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Diệu, 1985, làm ruộng

27/12/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002548

Trần Ngọc Hiển sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Anh Lê, 1969, CB hưu trí

Không ĐH XD Hà Nội Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bùi, 1968, nội trợ

31/7/2007 Không ĐH XD Hà Nội Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016576

La Gia Huy sinh viên Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 La Duy Long, 1984, thợ chụp ảnh

Không ĐH Cần Thơ Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Long, 1984, mua bán

17/12/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208002999

Đặng Quang Huy làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Quang Quảng, 1964, mua bán

Không TP Hồ Chí Minh Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân ĐH Luật Trần Thị Tuyết Hằng, 1967, mua bán

19/11/2003 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Không Không Không

089203002219 Đoàn

Phan Văn Thanh Sang làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Phan Văn Điều, 1961 (bệnh tâm thần)

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Tô Thị Khánh, 1962, làm thuê

12/5/2003 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203508451  

Nguyễn Lê Trùng Phú sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Viên chức 12/12 Nguyễn Văn Thưa, 1965, giáo viên

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Út, 1971, nội trợ

11/10/2003 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Phật Đoàn Không

089203001093

Nguyễn Văn Vũ Em sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Minh Hòa, 1981, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kim Thoa, 1980, làm thuê

17/5/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
79

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

77

Điểm b, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

78

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

74

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

75

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

76

Điểm b, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

72

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

73

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015



089204556203

Nguyễn Đông Tường sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Đại An, 1978, mua bán 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Mỹ Hoa, 1980, mua bán

3/2/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205224638

Nguyễn Hoàng Sơn sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hiếu, 1973, làm thuê 

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Liên, 1978, làm thuê

31/8/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205058601

Nguyễn Huỳnh Đăng Khôi sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Luận, 1965, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kim Nhị, 1968, nội trợ

31/3/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002229

Nguyễn Phước Trung sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tạo, 1982, chăn nuôi

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1983, mua bán

26/8/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206016846

Nguyễn Đỗ Đăng Khoa sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Trường, 1981, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Ngọc Ý, 1983, làm thuê

12/12/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012158

Hồ Chí Nam sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Văn Phong, 1978, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Ngọc Giàu, 1980, làm ruộng

05/04/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206016284

Nguyễn Du Khuyết sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Lạc, 1971, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Hiền, 1975, làm thuê

20/10/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206009740

Bùi Phú Huy sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Phú Vinh, 1981, làm ruộng
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Không Trường ĐH An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thùy Linh, 1981, làm ruộng

26/04/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000548

Huỳnh Tuấn Dĩ sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Nghĩa, 1975, làm thuê

Không Trường ĐH VL TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngân, 1975, làm thuê

18/03/2006 Không Trường ĐH VL TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206022801

Trần Quốc Thái sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Cày, 1970, làm ruộng

Không Trường ĐHKT Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Son, 1977, làm ruộng

20/09/2006 Không Trường ĐHKT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206019432

Võ Hoàng Nam sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Phước, 1971, làm ruộng

Không Trường CĐ An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Dớn, 1971, làm ruộng 

19/01/2006 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001524

Vương Gia Bảo sinh viên Tổ 4-Long Thượng-CM Trung nông 12/12 Vương Trung Hiếu,  1976, mua bán

Không Trường ĐH cơ khí TPHCM Tổ 4-Long Thượng-CM Nông dân Không Hồ Thị Cơ, 1981, mua bán 

15/5/2006 Không Trường ĐH cơ khí TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206019315

Huỳnh Văn Phúc sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Cường, 1982, làm rẫy

Không ĐH Văn Hiến ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1982, làm rẫy

02/01/2006 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206019100

Trần Gia Huy sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Chương,1975, làm ruộng

Không ĐH An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Minh Thư,1977, giáo viên

06/05/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005294

Nguyễn Chí Vĩnh sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Lợi,1976, làm rẫy

Không ĐH An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích,1980, làm rẫy

25/5/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207020247

Hồ Vĩ Quốc sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Văn Nhựt,1982, mua bán

Không ĐH KHXH &NV ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Ngân,1988, mua bán

03/3/2007 Không ĐH KHXH &NV Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207000032

Bùi Trí Thiện sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Cao Trí,1972, làm ruộng

Không ĐH SP KT TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hồng Hạnh,1975, làm ruộng

07/12/2007 Không ĐH SP KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003718

Phan Hoàng Phát sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Văn Nam,1987, hớt tóc

Không ĐH Văn Hiến ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thuý,1990, mua bán

20/10/2007 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004711

Trương Phú Trọng sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Văn Vũ,1977, làm thuê

Không CĐN An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Mỹ Phương,1979, làm thuê

28/9/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003448

Phạm Gia Bảo sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Hữu Phước,1978, làm ruộng

Không CĐN An Giang ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Lình,1980, làm ruộng

11/6/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022696

Nguyễn Thảo Thiên sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Quốc Hội, 1976, làm rẫy

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ni, 1986, làm rẫy

06/3/2007 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207009454

Nguyễn Bình An sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Bình, 1978, tài xế,

Không CĐ KT KT Cần Thơ ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Hoa Lan Anh,1979, nội trợ

04/12/2007 Không CĐ KT-KT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005290

Nguyễn Quốc Đại sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thế Hải, 1982, làm ruộng  
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Không ĐH NTT TP HCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Tuyến, 1982, làm ruộng

30/12/2007 Không ĐH NTT TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016810

Nguyễn Hoàng Gia Khang sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Chánh Đông, 1975, làm rẫy

Không CĐ Cao Thắng TP HCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Thu, 1975, làm rẫy

11/7/2008 Không CĐ Cao Thắng TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208020802

Nguyễn Ngọc Danh Sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Trung, 1973, làm ruộng

Không ĐH Mở TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lan, 1975, làm ruộng

12/7/2008 Không ĐH Mở TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208016657

Đặng Quang Nhân Sinh viên ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Nghĩa, 1978, làm ruộng

Không ĐH CN TPHCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiền, 1980, làm thuê

31/5/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208004555

Phan Văn Khải LL DQTT ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Thanh Điền, 1984, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Nghiêm, 1984, làm thuê 

17/04/2006 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206018599

Nguyễn Văn Tuấn làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Chinh(chết)

Không P Thủ Đức, TP HCM ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tư (chết)

18/11/2003 Không P Thủ Đức, TP HCM Kinh, Hoà Hảo Không

089203006963

Quách Văn Quy Sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông TN THPT Quách Văn Diêm, 1984, làm thuê

Không CĐ KT Cao Thắng ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân CĐ cơ khí Trần Thị Cẩm Loan, 1988, làm thuê

21/4/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, PGHH Không Không

089205630267 Đoàn

Nguyễn Khánh Duy sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hồng Phương, 1968, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Nữ, 1971, làm thuê

25/12/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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08920451639

Võ Văn Đăng Khoa Sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Dùm, 1982, làm rẫy

Không ĐH Nông lâm TP HCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1987, làm rẫy

29/12/2008 Không ĐH Nông lâm TP HCM Kinh, PGHH Đoàn Không

089208013596

Đặng Hiếu Nghĩa Sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Hoàng Giang, 1970, mua bán

Không ĐH Đồng Tháp ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lùng, 1970, mua bán

16/10/2008 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, PGHH Đoàn Không

089208005754

Võ Ngọc Sơn sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Bá Tòng, 1976, kĩ sư

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Yến, 1981, nội trợ

7/12/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205642301

Lê Đoan Khang sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Nhàn, 1970, mua bán

Không Trường ĐH An Giang ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Phướng, 1971, mua bán

8/12/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206017872

Lê Chí Thiện sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Ốc, 1987, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Nga, 1984, làm ruộng

28/6/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206007808

Nguyễn Đăng Pha sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Duy Khánh, 1983, giáo viên 

Không Trường ĐH An Giang ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Nương, 1971, giáo viên

13/10/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011522

Lê Trung Nguyên sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Trung Hiếu, 1979, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ly, 1979 , làm ruộng 

03/12/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206022329

Phạm Minh Hiếu sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thanh Sang, 1978, chăn nuôi 
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Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trường, 1978, mua bán

07/12/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011563

Đoàn Minh Khôi sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đoàn Thanh Phong,  1982, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diễm, 1978, làm ruộng

13/4/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012156

Đặng Hoàng Hưng sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Hùng, 1981, làm thuê 

Không Trường ĐH CNKT oto TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Kim Loan, 1982, làm thuê

15/5/2006 Không Trường ĐH CNKT oto TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206018261

Trần Hoài Phương sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Bình, 1984, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Chi, 1989, làm thuê

22/10/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206006829

Trần Quốc Huy sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Kịch,1975, mua bán

Không ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Thảo,1977, mua bán

11/02/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016413

Trần Trường An Sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Mật,1982, làm ruộng

Không ĐH TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết,1987, mua bán

06/10/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004338

Trần Chí Kiệt sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Hoàng Thi,1982, làm thuê

Không Trường CĐ FPT CT ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hùng,1983, mua bán

23/02/2007 Không Trường CĐ FPT CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207010028

Nguyễn Quốc Khánh sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thanh,1983, làm ruộng

Không Trươờng CĐ CN Sài Gòn ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Tuyết Nhung,1985, làm thuê

04/04/2007 Không Trươờng CĐ CN Sài Gòn Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207015363

Huỳnh Văn Anh Khoa sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Thanh Nấy, 1974, làm ruộng

Không  ĐH CN TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Của, 1972, làm ruộng

28/12/2007 Không  ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207012668

Lê Phùng Thanh Hiệp sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Hào, 1980, công nhân

Không ĐH CN TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phùng Thị Lan Anh, 1981, công nhân

10/7/2008 Không  ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208013064

Phan Đình Phong Sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Hồng Ửng, 1982, công chức

Không ĐH NTT TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Hoàng Hạnh, 1985, công chức

14/8/2008 Không ĐH NTT TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089208009198

Đoàn Văn Vĩ sinh viên ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đoàn Văn Trung, 1983, mua bán

Không ĐH CN TPHCM ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Loan, 1988, mua bán

08/01/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208015675

Vi Quang Nhựt Bình làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Vi Văn Dũng,1963(chết)

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hường,1967(quá tuôi ld)

12/12/2007 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207010473

Nguyễn Lê Hoài Ngân sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Cần (chết)

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Nga, 1968, làm ruộng

28/9/2002 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089202561203

Huỳnh Sony sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Ghem, 1968, làm thuê

Không Trường Đh KT hoá học TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Ngọc Trang, 1968, làm thuê

23/1/2003 Không Trường Đh KT hoá học TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089203541624

Lương Hoàng Khang sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Hoàng Sơn, 1979, Cán bộ công chức
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Không ĐH CNKT điện tử TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Kim Phụng, 1982, làm thuê

13/3/2004 Không ĐH CNKT điện tử TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204510024

Nguyễn Gia Khang sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hùng Hậu, 1968, làm thuê

Không ĐH CNKT TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Kim Phượng, 1976, làm thuê

15/3/2004 Không ĐH CNKT TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089204561204

Lý Nguyên Chương sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lý Ngọc Sơn (chết)

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng, 1978, làm thuê

20/8/2005 Không Trường ĐH CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205698745

Nguyễn Tuấn Kiệt sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hải Em, 1981, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Thủy, 1982, làm thuê

28/01/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089205697400

Nguyễn Tấn Quốc sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Ngọc Thái, 1971, làm thuê 

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cúc, 1973, làm thuê 

27/10/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000418

Lưu Phước Hiệp sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lưu Phước Hậu, 1975, làm rẫy 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Kim Phơi, 1982, làm rẫy

23/03/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206020842

Lê Trọng Nghĩa sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Con ngoài giá thú 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Nhung, 1985,nội trợ

30/01/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206007692

Huỳnh Quốc Khang sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Huấn, 1975, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Liệp, 1978, làm thuê

14/6/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089206000487 

Nguyễn Thanh Vủ sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phương, 1985, làm thuê

Không Trường ĐH An Giang ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bích Ngọc, 1982, làm thuê 

18/4/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206014253

Nguyễn Văn Lũy sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Luyến, 1978, chăn nuôi 

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Miêng, 1981, chăn nuôi

13/03/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012727

Phạm Minh Tiến sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Minh, 1977, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hạnh, 1981, làm thuê

25/02/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206352694

Huỳnh Tuấn Vỹ sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Nhẫn, 1971, làm thuê

Không Trường ĐH Đồng Tháp ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan T Diễm Thúy, 1968, làm thuê

10/09/2006 Không Trường ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206320251

Lê Thanh An sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Minh, 1982, làm thuê

Không ĐH KT-CN CT ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thu Trang, 1985, làm thuê

18/04/2007 Không ĐH KT-CN Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207010410

Nguyễn Lê Lam Sơn sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phạm Duy Tân, 1980, mua bán

Không ĐH Nam Cần Thơ ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Lựu, 1985, nội trợ

02/3/2007 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207000222

Văng Tân Khoa sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Văng An Hòa, 1977, làm thuê

Không ĐH Công Thương TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Mỹ Dung, 1980, giáo viên

06/12/2007 Không ĐH Công Thương TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016166

Văng Minh Khoa sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Văng An Hòa, 1977, làm thuê
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Không ĐH Công Thương TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Mỹ Dung, 1980, giáo viên

06/12/2007 Không ĐH Công Thương TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207012797

Lê Minh Quân sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Minh Hải, 1976, mua bán

Không ĐH Đồng Tháp ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngờ, 1977, mua bán

08/9/2007 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002197

Nguyễn Trọng  Phúc sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Vui, 1975, mua bán

Không ĐH KT TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thuý Phượng, 1978, mua bán

03/9/2007 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004216

Trần Phong Sang Sinh viên ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Quốc Phong, 1978, mua bán

Không ĐH CN TPHCM ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Ý, 1981, mua bán

04/06/2007 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005115

Nguyễn Thành Minh làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Phụng. 1977, làm ruộng

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Hạnh, 1980, làm ruộng

9/11/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

89205349692

Nguyễn Gia Lạc làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Đức, 1978, làm ruộng

Không Nhật bản ấp Long Hạ, xã Chợ Mới làm thuê Không Nguyễn Thị Phấn, 1981, làm ruộng

11/6/2005 Không Nhật bản Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205007199

Lê Chí Quí sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hòa Phương, 1977, làm rẫy

Không Trường CĐ An Giang ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiền, 1982, làm rẫy 

06/4/2005 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205420124

Nguyễn Gia Phú sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Khánh, 1981, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Chiếc, 1982, làm thuê

04/10/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089205641203

Ngô Gia Phú sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Văn Lớn, 1977, chăn nuôi 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hồng, 1982, chăn nuôi

14/01/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205471248

Huỳnh Chí Công sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Hữu Lập, 1971, làm thuê 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trịnh Thị Mỹ Dung, 1975, làm thuê

27/9/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205697411

Trịnh Vỹ Khang sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trịnh Văn Khái, 1971, làm ruộng 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Nhanh, 1969, nội trợ

26/07/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205662487

Huỳnh Trung Luân sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Trung Tính, 1982, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Hoa, 1987, làm ruộng

18/2/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205684207

Phạm Hữu Thiên sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Hữu Thái, 1966, làm rẫy 

Không Trường ĐH An Giang ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hoàng, 1969, làm rẫy

17/9/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206005364

Lê Nguyễn Gia Huy sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Sị, 1971, làm rẫy

Không Trường ĐH Đồng Tháp ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, 1974, làm rẫy

21/5/2006 Không Trường ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206008234

Huỳnh Phúc Lâm sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Quang Phú, 1981, làm thuê 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Thu Trang, 1981, làm thuê 

20/03/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011260

Nguyễn Hà Duy Kha sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thái Dương, 1983, làm thuê 
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Không Trường CĐ TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Nhung, 1984, làm thuê

12/08/2006 Không Trường CĐ TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089206541005

Lê Băng sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Bình An, 1974, làm ruộng 

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thùy Trang, 1973, làm ruộng

01/01/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206009903

Huỳnh Cao Trí sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Nhựt Minh, 1973, làm ruộng 

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thu Hà, 1977, làm ruộng

03/02/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000554

Lê Nguyễn Gia Huy sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Sị, 1972, làm thuê

Không ĐH Đồng Tháp ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Tuyết Ngọc, 1973, làm thuê

21/5/2006 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Không Đoàn Không

089206004236

Hà Thanh Tuấn Sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hà Thanh Phong, 1979, làm ruộng

Không CĐ KT Cao Thắng ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Hằng Nga, 1981, làm ruộng

18/01/2007 Không CĐ KT Cao Thắng Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014106

Đào Quốc Khương Sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đào Quốc Phương, 1980, làm rẫy

Không ĐH An Giang ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thanh Tuyền, 1979, làm rẫy

17/11/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016487

Nguyễn Phú Thành sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phú Cường, 1979, cán bộ

Không ĐH SPKT TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Phương Thúy, 1980, mua bán

14/01/2007 Không ĐH SPKT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017193

Cao Thành Vĩnh Sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Cao Quốc Vinh, 1985, làm ruộng

Không Trường CĐN AG ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thúy, 1984, nội trợ

24/12/2007 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207008384

Lê Phú Hào sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Vinh, 1979,  mua bán

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Tuyết Minh, 1981, mua bán

30/01/2007 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001764

Phạm Tường Em sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Trung, 1979, làm thuê

Không ĐH CN TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hường, 1980, làm thuê

21/02/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208022110

Lê Minh Nhựt
 sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Dư, 1982, làm rẫy

Không ĐH tài chính TPHCM ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thuý, 1979, làm rẫy

13/10/2008 Không ĐH tài chính TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208000055

Huỳnh Phú An
 sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Na, 1978, làm rẫy

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Chi, 1977, làm rẫy

7/5/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208006591

Nguyễn Hoàng Quá
 sinh viên ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Qúi, 1978, làm thuê

Không ĐH Đồng Tháp ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Loan, 1978, làm thuê

23/7/2008 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208001225

Phạm Dương Quốc Sinh viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Công chức 12/12 Phạm Văn Dương, 1973, CB Hưu trí

Không Trường ĐH Trà Vinh ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Thúy Anh, 1973, bác sĩ

09/10/2003 Không Trường ĐH Trà Vinh Kinh, Không Đoàn Không

089203547802

Bùi Trần Đan Huy Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Thanh Hùng, 1968, làm ruộng

Không Trường ĐH Cần Thơ ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Xiểm, 1969, mua bán

09/12/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, không Đoàn Không

089205790253

Phan Trọng Phúc Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Hùng Cường, 1973, làm ruộng
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Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Cúc, 1973, làm ruộng

21/8/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205740264

Nguyễn Minh Duy Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Trung, 1980, chăn nuôi

Không Trường ĐH Cần Thơ ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Diễm, 1982, chăn nuôi

04/7/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205011402

Ngô Minh Huy Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Minh Lý, 1987, mua bán

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy Kiều, 1986, mua bán

16/2/2004 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204870234

Nguyễn Anh Khoa Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hải, 1980, làm rẫy

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiếu, 1981, làm rẫy

17/5/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, phật Đoàn Không

089206000522

Nguyễn Hữu Tài Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Lộc, 1977, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thấm,  1977, thợ may

12/08/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, phật Đoàn Không

089206008892

Đặng Nhất Huy Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Lợi, 1973, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương T Kim Chung, 1975, làm thuê

30/11/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, không Đoàn Không

089206589635

Đinh Đức Thiện Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Văn Thòn, 1976 (chết)

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thanh Thị Việt Thư, 1976, thợ may

22/2/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, phật Đoàn Không

089206007305

Đoàn Anh Vũ Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đoàn Văn Minh, 1985, làm thuê

Không Trường ĐH Đồng Tháp ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Mỹ Dung, 1989, làm thuê

01/4/2006 Không Trường ĐH ĐT Kinh, phật Đoàn Không
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089206542361  

Hà Minh Qúi Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hà Văn Minh Em, 1979, làm thuê

Không Trường ĐH TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diệu, 1982, làm thuê

11/02/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206005541

Huỳnh Thanh Đạt sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Thanh Tuấn, 1980, làm thuê

Không CĐN CT ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị  Thu, 1981, mua bán

21/12/2007 Không CĐN Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089207020628

Bùi Phước Thịnh Sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12  Bùi VănThiệt, 1985, làm thuê

Không ĐH QG TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1986, làm thuê

22/09/2007 Không ĐH QG TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207021299

Lê Nhật Duy sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thanh Hùng, 1979, làm ruộng

Không ĐH GTVT TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Điễm, 1981, làm ruộng

12/5/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207402571

Trần Tiến Đạt sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Hữu Hạnh (chết)

Không ĐH KT-Luật TPHCM ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Kiều, 1980, giáo viên

16/01/2007 Không ĐH KT-Luật TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207018055

Đoàn Nhứt Qui sinh Viên ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đoàn Quốc Phong, 1979, mua bán

Không ĐH Cần Thơ ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Ghi, 1984, mua bán

22/03/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208007338

Võ Hồng Anh làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 8/12 Võ Hồng Thanh(li dị), 1962

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới làm thuê Không Nguyễn Thị Diễm, (bệnh phong giật), 1964

25/5/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205410228

Lê Văn Trong làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Chất, 1978, đã li dị
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Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Tài, 1980, bệnh tai biến

04/05/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089206004995

Ngô Triệu Vỹ Làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Ngô Văn Minh, 1958, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Làm thuê Không Võ Thị Màu, 1967, làm ruộng

20/4/2004 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, không Châu Minh Hằng, 2003, lam thuê

089204007134

Nguyễn Văn An làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh(bệnh tâm thần)

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Không

30/04/2003 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Đoàn Không

089203661040

Lê Phú Hiệp Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Mãi, 1980, mua bán

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thúy Oanh, 1979, mua bán

03/1/2005 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205419670

Lê Bảo Đăng Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Tùng, 1980, làm ruộng

Không ĐH Kiên Giang ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Thắm Em, 1981, làm ruộng

08/11/2007 Không ĐH Kiên Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089207018669

Huỳnh Anh Hào Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Anh Khoa, 1980, giáo viên

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Vân, 1978, giáo viên

02/3/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205011262

Ngô Văn Hưng Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Văn Gộng, 1973, mua bán

Không Trường ĐH An Giang ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 1977, mua bán

8/2/2005 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205665251

Lê Văn Luân Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Vọng, 1979, mua bán

Không Trường ĐH Đồng Tháp ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 1980, mua bán

10/5/2006 Không Trường ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089206020840

Võ Văn Đông Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Trường Giang, 1979, làm thuê

Không Trường ĐH An Giang ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Loan, 1987, làm thuê

25/10/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, phật Đoàn Không

089206012145 Không

Phạm Văn Cao Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Út, 1976, mua bán

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Như Phượng, 1974, mua bán

11/03/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, phật Đoàn Không

089206019040

Lê Đức Khang Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Đức Minh, 1972, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hà, 1972, làm ruộng

24/03/2006 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, phật Đoàn Không

89206007159  

Nguyễn Triết Giang Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Triết, 1978, làm rẫy

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trang, 1980, làm rẫy

18/02/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, phật Đoàn Không

089206001521

Nguyễn Lưu Nhật Quang Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Phong, 1977, Giáo viên

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lưu Trần Nhật Thanh, 1976, Giáo viên

30/01/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206009388

Hà Hữu Trọng Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hà Văn Vinh, 1979, làm rẫy

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu Thủy, 1985, làm rẫy

14/02/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001518

Võ Trọng Nghĩa Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Chí Cường, 1975, làm ruộng

Không Trường CĐ YD Sài Gòn ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Nang, 1981, làm ruộng

29/11/2007 Không Trường CĐ YD Sài Gòn Kinh, Phật Đoàn Không

089207006939

Trần Phát Đạt sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Minh Tuấn, 1988, mua bán
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Không Trường ĐH BK TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Ngọc Dung, 1987, mua bán

04/06/2007 Không Trường ĐH BK TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207013582

Nguyễn Quốc Khánh sinh viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Huyện, 1979, làm rẫy

Không ĐH SPKT TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Điểu, 1980, nội trợ

02/9/2007 Không ĐH SPKT TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207019596

Lê Văn Tình Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Chọn, 1986, lái xe

Không CĐN CT ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bích, 1986, làm rẫy

30/10/2007 Không CĐN Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089207015936

Huỳnh Văn Lãm sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Lực, 1977, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Hoa, 1979, làm thuê

04/2/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089207008540

Trần Quốc Huy Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Sơn Hùm, 1980, làm ruộng

Không ĐH NTT TPHCM ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Mỹ Quý, 1983, giáo viên

13/08/2007 Không ĐH NTT TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207021563

Trần Anh Đoàn Sinh Viên ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Thanh Phong, 1986, làm ruộng

Không CĐN AG ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kiều Trang, 1986, làm ruộng

13/02/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089207022010

Nguyễn Vĩ Khang sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Xởm, 1972, chăn nuôi

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thu, 1981, mua bán

21/5/2004 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089204743690

Trần Phước Đáng sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Minh Đường, 1979, làm thuê

Không ĐH KT xây dựng TPHCM ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mạnh, 1983, làm thuê

03/8/2005 Không ĐH KT xây dựng TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089205360183

Nguyễn Chí Hải sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Nhân, 1980, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Tô Thị Kim Cương, 1981, làm thuê

30/01/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Phật Đoàn Không

089205698524

Phạm Ngọc Huy sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Hòa, 1974, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Minh Vàng, 1975, làm thuê

04/7/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205021480

Trần Thanh Thiện sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Thanh Phú, 1973, làm thuê

Không CĐ Marketing TPHCM ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Kích, 1977, làm thuê

05/09/2005 Không CĐ Marketing TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205047898

Nguyễn Đình Khang sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng An,  1970, làm ruộng

Không TCĐ Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích, 1972, làm ruộng

27/6/2006 Không TCĐ Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206021853

Huỳnh Gia Phát sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Tuấn, 1973, làm thuê

Không  TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Xuân Trang, 1976, làm thuê

09/4/2006 Không  TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206009589

Nguyễn Hữu Thắng sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thảo, 1981, làm rẫy

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Vân, 1985, làm rẫy

16/3/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001525

Nguyễn Duy Mạnh sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thả Em, 1976, mua bán

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hoa Hồng, 1981, mua bán

19/7/2006 Không ĐH y dược Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206021301

Lê Trung Kiên sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Út, 1984, làm thuê
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Không ĐH FPT Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Cương,  1986, chăn nuôi

12/12/2006 Không ĐH FPT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo       Đoàn Không

089206013706

Nguyễn Võ Khải Hưng sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Nghĩa, 1977, làm thuê

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Đang Thuỳ, 1978, làm thuê

06/6/2006 Không ĐH y dược Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

89256842561

Nguyễn Thanh Phong Sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thanh, 1983, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phương Lan, 1981, mua bán

13/10/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022738

Hồ Minh Thiên sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Thanh Lâm, 1981, làm ruộng

Không CĐ TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bỉ, 1982, làm thuê

03/08/2007 Không CĐ TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005181

Lê Thành Lợi sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Đỡ, 1981, mua bán

Không ĐH NLâm TPHCM ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Phương, 1989, mua bán

18/07/2007 Không ĐH NLâm TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002779

Võ Hoài Nam sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Hoài Phong, 1974, làm thuê

Không ĐH Văn Hiến ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thanh Hoa, 1978, làm thuê

24/10/2007 Không ĐH Văn Hiến, TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207013642

Bùi Phương Tín
 sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Văn Toàn, 1985,chăn nuôi

Không ĐH Đồng Tháp ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hiếu, 1987, mua bán

20/6/2008 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

087208007952

Nguyễn Gia Khang sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng, 1979, làm thuê

Không ĐH mỡ TPHCM ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị A Em, 1980, làm thuê

05/01/2008 Không ĐH mỡ TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089208013973

Trần Vỹ Khang
 sinh viên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Tuấn, 1982, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thuý Duy, 1987, làm thuê

15/8/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208004473

Trần Ngọc Chương làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Ngọc Bì, 1982,mua bán

Không Nhậy Bản ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm T Trúc Giang, 1977, làm thuê

22/07/2003 Không Nhậy Bản Kinh, Phật Đoàn Không

089203649520

Hà Trí Tâm làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Con ngoài giá thú

Không Nhậy Bản ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Kim Thi, 1984,làm ruộng

22/11/2004 Không Nhậy Bản Kinh, Phật Đoàn Không

089204210876

Nguyễn Tường Long Làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Hữu Cước,  (chết), 1965

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Làm thuê Không Nguyễn Thị Bạch Hà, 1965, làm thuê

06/3/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205602579

Nguyễn Hoàng Quân sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Đại Chúc, 1969, làm thuê

Không Trường ĐH An Giang ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Nguyệt, 1976, làm thuê

8/7/2005 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205224761

Lê Quan Dự sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Khảm, 1974, làm ruộng 

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Phương, 1978, làm ruộng

05/7/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002250

Lê Văn Thắng sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Tòn,1979, làm thuê

Không Trường ĐH BK TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Diễm, 1986, làm thuê

02/11/2005 Không Trường ĐH BK TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205687110

Võ Văn Lý Hải sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Sơn, 1978, làm thuê
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Không ĐH An Giang ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lây, 1978, làm thuê

26/02/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206024085

Võ Chí Nguyên sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Tho , 1979, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Nuôi , 1983, làm thuê

28/06/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012905

Nguyễn Phong Phát sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Để Em , 1975, làm rẫy

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Tô Thị Lệ Phụng , 1975, làm rẫy

12/12/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011331

Triệu Văn Sang sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Triệu Văn Duyên , 1977, mua bán

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Nhung, 1988, mua bán

28/6/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206002506

Mai Thanh Su Yêt sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mai Văn Trường ,1973, chăn nuôi

Không Trường ĐH CNTT TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Tranh , 1974, mua bán

12/6/2006 Không Trường ĐH CNTT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206024087

Võ Chí Nguyên sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Tho, 1979, làm thuê

Không Trường ĐH SP Văn CT ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Nuôi, 1983, làm thuê

28/6/2006 Không Trường ĐH SP Văn CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012905

Triệu Văn Sin sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Triệu Văn Nu ,1972, làm ruộng

Không Trường ĐH truyền thông TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Lệ Em , 1980, làm ruộng

17/7/2006 Không Trường ĐH truyền thông TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206014249

Nguyễn Hoàng Phúc sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Nhỏ, 1978, làm rẫy

Không ĐH C Thương TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Bích Hạnh, 1982, làm rẫy

26/09/2006 Không ĐH C Thương TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089206015683

Nguyễn Văn Nhựt sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tèo, 1985, làm rẫy

Không ĐH An Giang ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Bích Thuỷ, 1987, làm rẫy

18/08/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003936

Nguyễn Thanh Tú sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Minh Tuấn, 1981, làm rẫy

Không ĐH Hoa Sen TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Năng, 1987, nội trợ

05/01/2007 Không ĐH Hoa Sen TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207007225

Lê Hữu Vinh sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Hậu, 1975, làm rẫy

Không ĐH An Giang ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Cẩm Loan, 1978, làm rẫy

22/03/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021867

Bùi Hạo Thiện sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Tấn Đạt, 1979, làm rẫy

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Bích, 1979, làm rẫy

06/01/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004959

Lê Phong Đạt Sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Toàn Em, 1984, làm ruộng

Không ĐH C Thương TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1984, làm ruộng

27/08/2007 Không ĐH C Thương TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207012023

Nhan Khải Phi Sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nhan Văn Có, 1982, lái xe

Không ĐH NTT TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Kim Thoa, 1987, nội trợ

24/04/2007 Không ĐH NTT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004917

Nguyễn Minh Thiện sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Vũ, 1979, làm ruộng

Không Trường ĐH TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Xuyên, 1985, làm ruộng

25/10/2007 Không Trường ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207011347

Trần Minh Kha sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Cò, 1988, làm thuê
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Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Ngọc Ý, 1988, hộ lý

23/09/2007 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002158

Nguyễn Thanh Phong sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phương, 1986, làm rẫy

Không Trường ĐH CN TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Kim Hồng, 1985, làm rẫy

25/01/2007 Không Trường ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005194

Nguyễn Võ  Đức Phúc
 Sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phố,chết, 1984

Không ĐH mỡ TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Trúc, 1986, làm thuê

22/07/2008 Không ĐH mỡ TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208004195

Trần Thuận Phát
 Sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Chưa,  1976, làm thuê

Không ĐH mỡ TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Thanh, 1979, làm thuê

28/10/2008 Không ĐH mỡ TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089208014042

Lê Huỳnh Phú Hộ
 Sinh viên ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Cón, 1965, làm ruộng

Không ĐH CN TPHCM ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Kim Văn, 1971, làm ruộng

04/6/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208010918

Ngô Chí Tình LL DQTT ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Ngô Văn Trường, 1977, thợ mộc

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Hợp, 1986, nội trợ

4/11/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205005607

Lê Quốc Vinh Làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Lê Văn Đức, 1977, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1978, làm ruộng

03/01/2003 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089203006521

Trần Chí Bửu sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Nam,1984,làm rẫy

Không ĐH Giang ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kiều Nga,1983,làm rẫy

05/9/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207014231

Phan Thành Lập sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Thành Quí Em,1975,làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Vân,1980,làm thuê

06/7/2005 Không ĐH YD Điều Dưỡng TP Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205014516

Nguyễn Tiến Đạt sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Cỏn, 1971 , làm rẫy

Không CĐN AG ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mết, 1968, làm rẫy

19/01/2005 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205031462

Phan Thành Tựu sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông TNTHPT Phan Thành Quí Em,1975,mua bán

Không ĐH Cần thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Vân,1984,mua bán

04/02/2004 Không ĐH Cần thơ Kinh,PGHH Đoàn Không

089204006241

Phạm Gia Lạc sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Tuấn Anh, 1985, làm ruộng

Không ĐH GTVT TP HCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Có, 1983, làm ruộng

25/03/2006 Không ĐH GTVT TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206011437

Hồ Duy Đăng sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Duy Thanh, 1983, mua bán

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mộng Thu, 1987, nội trợ

11/6/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001258

Lâm Mính sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Văn Sơn, 1973, làm thuê

Không CĐN An Giang ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Bích, 1975, làm thuê

25/8/2006 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089200640028

Nguyễn Trọng Nghĩa sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Ngọc Dư, 1981, chăn nuôi

Không ĐH Tây Đô CT ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Âu Thị Yến Trúc, 1983, chăn nuôi

09/6/2006 Không ĐH Tây Đô CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206002511

Lê Thái Toàn sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Tùng, 1969, mua bán
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Không ĐH An Giang ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Trúc Ly, 1971, mua bán

19/11/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001593

Trương An Hậu sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương An Trung, 1985, làm ruộng

Không ĐH SPKT TP.HCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Vẽ, 1985, làm ruộng

27/08/2006 Không ĐH SPKT TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206002593

Nguyễn Thanh Sang sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Săn, 1965, làm ruộng

Không ĐH KHXH&NV ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Bạch Phượng(chết)

29/08/2006 Không ĐH KHXH&NV Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001326

Nguyễn Văn Kim Huy sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc, 1982, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Nhựt Phương, 1982, làm thuê

23/10/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206023659

Đinh Phúc Hậu sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Thanh Nhơn, 1970, làm ruộng

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hoàng Diệu, 1969, làm ruộng

05/3/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206009537

Nguyễn Chí Tín sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm, 1979, mua bán

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Thanh Hương, 1981, mua bán

25/4/2006 Không ĐH YD Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206007142

Châu Nhựt Phi sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Trường, 1972, làm ruộng

Không ĐH NTT TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Những, 1970, nội trợ

05/02/2007 Không ĐH NTT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014526

Huỳnh Phúc Vân sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Phước Hiền, 1981, 'mua bán

Huỳnh Phúc Vân ĐH CT TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Cẩm Loan, 1987, 'nội trợ

04/4/2007 Không ĐH CT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207014565

Trần Đăng Khôi sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Danh Dự,1978, làm ruộng

Không CĐN AG ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Kim Quí, 1975, nội trợ

29/10/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207114529

Nguyễn Đăng Khoa sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Lành, 1971, Làm ruộng

Không ĐH Y dược TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Yến, 1972, Làm ruộng

28/02/2007 Không ĐH Y dược TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001425

Nguyễn Hải Đăng sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Trường Kỳ, 1985, làm ruộng

Không ĐH KT Điều khiển CT ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Như, 1981, làm ruộng

26/02/2007 Không ĐH KT Điều khiển CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207007221

Mai Nguyễn Phú Vinh Sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mai Phương Bình, 1981, mua bán

Không ĐH Trà Vinh ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Trinh, 1985, mua bán

23/09/2008 Không ĐH Trà Vinh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208005355

Huỳnh Văn Hoàng Anh sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Ngọc Lợi, 1970, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Loan, 1972, làm ruộng

13/04/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208021477

Lê Hoàng Được sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Bá Phước,1980, mua bán

Không ĐH CN TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kiều,1982, mua bán

19/09/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Không Không Không

087208008797 ĐOÀN

Huỳnh Đức Trọng sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Thanh Sang, 1987, làm rẫy

Không ĐH mỡ TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Đào, 1990, làm rẫy

09/6/2008 Không ĐH mỡ TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208001843

Mạc Lương Hoàng Duy sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mạc Hữu Hạnh, 1978, làm thuê
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Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Hòa, 1975, làm thuê

17/08/2008 Không ĐH Cần thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208013398

Nguyễn Quốc Việt sinh viên ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Minh, 1974, làm ruộng

Không ĐH BK TPHCM ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Thúy, 1972, làm ruộng

17/10/2008 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208006204

Nguyễn Sĩ Thịnh Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hồng Thanh, 1980 , làm ruộng

Không ĐH SPKTV.Long ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Màu, 1981, làm thuê

05/5/2004 Không ĐH SPKTVĩnh Long Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204017824

Lê Chí Kiệt Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Chí Cường, 1982, làm thuê

Không ĐH KT TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kim Tuyến, 1983, làm thuê

13/01/2004 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204002236

Nguyễn Hữu Khang Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Mơm, 1976, làm ruộng

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bạch Liên, 1980, làm ruộng

08/12/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205005931

Nguyễn Tấn Đạt Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Tấn Khoa, 1980, làm ruộng

Không ĐH Văn Hiến TP HCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Tuyết Vân, 1979, làm ruộng

27/10/2005 Không ĐH Văn Hiến TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205006131

Châu Nguyễn Nhật Anh Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Minh Thanh, 1979, làm thuê

Không ĐH Nông Lâm ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Tuyền, 1979, nội trợ

13/10/2005 Không ĐH Nông Lâm Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205003589

Châu Ngọc Toàn Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Ngọc Nhân, 1978, chăn nuôi

Không Trường ĐHSPKT TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Vân, 1979, chăn nuôi

07/6/2005 Không Trường ĐHSPKT TPHCM Kinh, Hoà Hảo ĐOÀN Không
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089205014829

Nguyễn Minh Thân Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1972, làm ruộng

Không CĐ Y tế CT ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Thanh, 1976, làm ruộng

09/9/2006 Không CĐ Y tế Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012702

Nguyễn Quốc Vĩnh Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm, 1980, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Kiều, 1982, làm thuê

03/8/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001817

Trương Đỗ Đức Minh Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Công Nhàn, 1983, làm ruộng

Không CĐ Cao Thắng TP HCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngoan, 1984, nội trợ

01/9/2006 Không CĐ Cao Thắng TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206061112

Nguyễn Duy Thái Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Độ, 1984, làm ruộng

Không Trường ĐH An Giang ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hạnh, 1984, làm ruộng

03/05/2006 Không Trường ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001594

Phan Quan Thiện Ân Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Thiện Mỹ, 1980, làm thuê

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Quan Thị Nhanh, 1979, làm ruộng

29/09/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

0989206062254

Châu Văn Hóa Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Ruôm, 1983, làm ruộng

Không ĐH XD Miền Tây ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Giàu, 1982, làm ruộng

18/03/2006 Không ĐH XD Miền Tây Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206005522

Võ Thành Duy Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Thành Hữu, 1979, làm ruộng

Không ĐH Văn Hiến ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Tha, 1980, nội trợ

24/01/2006 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001109

Châu Hữu Luân Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Tuấn, 1980, làm ruộng
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Không CĐ Cao Thắng TP HCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Phấn, 1979, làm ruộng

06/02/2006 Không CĐ Cao Thắng TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206001618

Võ Minh Thức Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Minh Trí, 1976, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy Diễm, 1980, nội trợ

08/8/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089206001754

Nguyễn Kỳ Cuộc Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thịnh, 1980, làm ruộng

Không Trường CĐ Lý Tự Trọng ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thanh Thủy, 1981, làm thuê

07/9/2006 Không Trường CĐ Lý Tự Trọng Kinh, Phật Đoàn Không

089206050462

Châu Văn Tỷ Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Le, 1982, mua bán

Không Trường ĐH KTCN CT ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Kim Nương, 1982, mua bán

18/12/2006 Không Trường ĐHKTCN CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012244

Lê Vĩ Kiện Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phước Hiền, 1977, mua bán

Không ĐH Trà Vinh ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Thủy, 1979,mua bán

26/11/2007 Không ĐH Trà Vinh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207041551

Ngô Tuấn Kha Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Thành Chí, 1980, lái xe

Không ĐH An Giang ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Minh Châu, 1979, thơ may

01/12/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001997

Lê Huỳnh Hữu Thành Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Bé Sáu, 1972, làm thuê

Không ĐH Kiến trúc TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thi, 1971, làm thuê

22/6/2007 Không ĐH Kiến trúc TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014442

Võ Trọng Triều Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Công Bằng, 1980, làm ruộng

Không Trường ĐHSPKT TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Tuyết Lan, 1980, làm ruộng

31/5/2007 Không Trường ĐHSPKT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207001425

Phan Bình Di Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Thanh Triết, 1972, làm ruộng

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không La Thị Bé Sáu, 1975, làm ruông

04/01/2007 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014794

Nguyễn Thanh Cao Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Dương, 1976, làm thuê

Không ĐH TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Lụa, 1976, làm thuê

18/01/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207009330

Nguyễn Đức Tiên Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Phong, làm thuê, 1981

Không ĐH An Giang ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Bích Chi, công nhân, 1988

05/8/2008 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208008012

Châu Hữu Nhân Sinh viên ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Huệ Em  (chết)

Không ĐH GTVT TP HCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Kiều, 1982, nội trợ

10/12/2008 Không ĐH GTVT TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208001925

Dương Quốc Bảo Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Thanh Hùng, 1993, mua bán

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Kiều, 1974, mua bán

30/6/2004 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204003079

Phan Võ Khôi Nguyên Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Thanh Nhã, 1974, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Phước, 1978, mua bán

22/12/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205026649

Nguyễn Văn Khang Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hải, 1982, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Khoẻ, 1984, làm thuê

06/02/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002228

Trương Kỳ Long Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Văn Hải Em,1975, làm thuê
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Không Trường ĐH SP TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Kim Thuận, 1974, làm thuê

09/6/2005 Không Trường ĐH SP TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205022524

Đặng Thái Duy Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Nhịn, 1972, mua bán

Không ĐH Thủ Dầu Một ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không La Thị Mỹ Tranh, 1971, mua bán

12/9/2008 Không ĐH Thủ Dầu Một TPHCM Kinh, PGHH Đoàn không

089208014245

Phạm Anh Hào Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thanh Sơn, 1981, mua bán

Không Trường ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thắm, 1983, mua bán

13/5/2005 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002298

Nguyễn Trung Nam Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hậu,  1974, làm thuê

Không Trường ĐH KTCN CT ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thùy Loan, 1976,  làm thuê

30/5/2005 Không Trường ĐH KTCN CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002235

Nguyễn Hữu Duy Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Duy Hân, 1977, làm ruộng

Không ĐH N CT ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Kim Mai, 1979, làm ruộng

11/5/2005 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205020497

Võ Văn Lớp Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Đón, 1971, làm ruộng

Không ĐH TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Như Thủy, 1974, làm ruộng

16/11/2005 Không ĐH mỹ thuật TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002274

Đinh Văn Tỷ Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Thành Được, 1967, Kỹ sư

Không ĐH An Giang ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Như Thái, 1965, nội trợ

11/8/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205052294

Ngô Chí Thiện Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Hoàng Cương, 1985, (chết)

Không ĐH An Giang ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Lài, 1983,  mua bán

21/6/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089206014428

Ngô Quốc Việt sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Thành Nguyện, 1980, buôn bán

Không ĐHC.Nghiệp TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Mỹ Duyên, 1981, buôn bán

05/6/2006 Không ĐHC.Nghiệp TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001117

Ngô Phan Nghĩa sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Tuấn Nhựt, 1981, làm ruộng

Không CĐ FPT-UDP.Mềm 24-6/28 ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Kim Ngọc, 1983, làm ruộng

19/11/2006 Không CĐ FPT-UDP.Mềm 24-6/28 Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206050494

Tô Phước Tài sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Tô Ngọc Duy, 1975, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thúy, 1965, làm thuê

17/11/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không

089206025482

Lại Thanh Tân sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lại Văn Hạ, 1963 , làm ruộng

Không ĐH An Giang ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Thanh Kiều, 1968, giáo viên

04/05/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Không Đoàn Không

089206003160

Nguyễn Hoàng Nhân sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hòa Nhẫn, 1982, mua bán

Không CĐCĐ Đồng Tháp ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Huyền Trân, mua bán, 1982

21/03/2006 Không CĐCĐ Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206012235

Nguyễn Minh Nhựt sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Quí, 1983, chăn nuôi

Không ĐH An Giang ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Nguyệt, 1986, mua bán

05/3/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089206032297

Huỳnh Quốc Đạt Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Quốc Trung, 1977, làm ruộng

Không  ĐH TP HCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Huỳnh Như, 1980, nội trợ 

15/7/2007 Không  ĐH TP HCM Kinh, Không Đoàn Không

089207010848

Nguyễn Hoài Hận Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tín, 1981, lái xe
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Không ĐH ngân hàng TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Trinh, 1982, mua bán

19/4/2007 Không ĐH ngân hàng TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021437

Huỳnh Tấn Phát Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Đức Em, 1979, sửa xe

Không CĐ PNT Cần Thơ ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Vũ Thị Kim Khanh, 1977, mua bán

07/01/2008 Không CĐ Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ Kinh, PGHH Đoàn Không

089208019239

Lê Tấn Anh Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thanh Phong, 1973, làm thuê

Không ĐH Thủ Dầu Một ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1972, mua bán

22/10/2007 Không ĐH TDM TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207012699

Huỳnh Phước Sang Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Thơm, 1983, làm thuê

Không ĐH CT TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Lan, 1983, mua bán

15/6/2007 Không ĐH CT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004528

Lê Phát Phú Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phước Hải, 1980, 'chăn nuôi

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Diễm Trang, 1983, 'giáo viên

07/10/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003543

Châu Mai Hoàng Thắng Sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Lực, 1976, chăn nuôi

Không CĐ KT Cao thắng ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị BuL, 1975, làm thuê

17/01/2007 Không CĐ KT Cao thắng Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004352

Tống Phước Vĩnh sinh viên ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Tống Chí Thanh

Không Trường ĐH Đồng Tháp ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Anh Thư,1988, 'làm thuê

28/3/2007 Không Trường ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017505

Nguyễn Quốc Anh làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Thanh, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Lệ Thu, 1980, làm thuê

23/02/2007 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089207004561

Phạm Nguyễn Đình Khôi Du học sinh ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thanh Phương, 1980, làm thuê

Không Nhật Bản ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 1982, làm thuê

07/7/2008 Không Nhật Bản Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208019580

Cao Phát Đạt Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Cao Văn Được, 1968, làm ruộng

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thanh Hồng, 1972, làm ruộng

21/3/2004 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204604222

Võ Chí Thông Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Quý, 1984, làm thuê

Không ĐH Thủ Dầu Một ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trong, 1985, làm thuê 

9/9/2005 Không ĐH Thủ Dầu Một Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205015158

Lê Đường Triều Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Đoàn Phi, 1972, làm ruộng

Không ĐH nông lâm ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Thu, 1972, làm ruộng

7/1/2005 Không ĐH nông lâm Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205012348

Mai Huỳnh Tuấn Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mai Văn Thành, 1975,  mua bán

Không ĐH Nam Cần thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Phường, 1976, mua bán

12/10/2005 Không ĐH Nam Cần thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn không

089206030548

Nguyễn Cao Nhân Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Trà, 1984, chăn nuôi

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Ánh Nguyệt, 1984, mua bán

26/8/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002340

Phạm Ngọc Ngươn Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Tí, 1976, làm rẫy

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Đông, 1978, làm rẫy

31/7/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205016481

Nguyễn Duy Khánh Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm, 1983, làm hồ
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Không ĐH giao thông vận tải ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Danh Thị Sầu Riêng, 1988, làm thuê

14/3/2005 Không ĐH giao thông vận tải Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002164

Cao Văn Thắng Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Cao Văn Sớt, 1986, làm thuê

Không CĐ Nghề AG ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Mỹ Hạnh, 1986, làm thuê

23/8/2006 Không CĐ Nghề An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206052678

Võ Mai Nhật Hào Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Giang, 1978, làm ruộng

Không ĐH Nông lâm ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Ngọc Dung, 1974, làm ruộng

17/10/2006 Không ĐH Nông lâm Kinh, Phật Đoàn Không

089206012226

Võ Thanh Phú Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Thanh Tiền, 1981, mua bán

Không ĐH Y Dược ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Trúc Ly, 1982, mua bán

29/01/2006 Không ĐH Y Dược Kinh, Phật Đoàn Không

089206012345

Lê Bão Long Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Đoàn Phi, 1972, chăn nuôi

Không ĐH Văn Hiến ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Thu, 1972, chăn nuôi

05/05/2006 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206015212

Ngô Thành Đạt Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Văn Thành, 1979, cán bộ

Không CĐ Cần Thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Ngọc Khoa, 1979, giáo viên

04/02/2006 Không CĐ Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089206014853

Ngô Quốc Hưng Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Văn Quí, 1979, làm thuê

Không ĐH Tây Đô CT ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Ngọc Dung, 1979, làm thuê

02/03/2006 Không ĐH Tây đô Kinh, Phật Đoàn Không

089206001978

Huỳnh Quốc Đạt Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Kiệt, 1975, làm thuê

Không ĐHCT CNKTH. Học ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Đậm, 1978, làm thuê

27/10/2006 Không ĐHCT CNKTH. Học Kinh, Phật Đoàn không
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089206024545

Nguyễn Trọng Lễ Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phú, 1981, mua bán

Nguyễn Trọng Lễ ĐH Tôn Đức Thắng ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ánh Lan, 1982, mua bán

07/11/2006 Không ĐH Tôn Đức Thắng Kinh, Phật Đoàn Không

089206005694

Mai Phước Lợi Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mai Minh Đức, 1979, làm ruộng

Không ĐH giao thông vận tải ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Cẩm Tú, 1978, làm ruộng

20/07/2006 Không ĐH giao thông vận tải Kinh, Phật Đoàn Không

0892060135498

Võ Hữu Lợi Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Trung, 1971, kĩ sư

Không CĐ TP HCM ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Loan, 1972, giáo viên

16/04/2006 Không CĐ TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206026497

Võ Trường Giang Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Minh Quân, 1984, làm thuê

Không ĐH Đ Tháp ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Út, 1986, làm thuê

21/07/2007 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005786

Nguyễn Nhựt Nam Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Thành, 1978, làm thuê

Không CĐ y tế AG ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Phương Huyên, 1978, làm thuê

01/9/2007 Không CĐ y tế An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001562

Trần Hoài Nam Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Tới, 1970, làm thuê

Không ĐH N CT ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Phượng, 1977, làm thuê

10/6/2007 Không ĐH N Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207018505

Lê Hữu Bằng Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Nghĩa, 1984, lái xe

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Cẩm Linh, 1989, nội trợ

28/03/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016081

Ngô Tấn Đạt Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ngô Công Danh, 1990, làm thuê
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Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kiều Thảo, 1991, làm thuê

13/7/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207018879

Nguyễn Hoàng Thái Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Sỉ, 1979, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thu Nguyệt, 1983, làm ruộng

13/03/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005235

Lương Hữu Nghĩa Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Ngọc Ẩn, 1979, làm thuê

Không CĐ CN Y dược VN ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Mỹ Hằng, 1989, làm thuê

10/11/2007 Không CĐ CN Y dược VN Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207008566

Nguyễn Khoa Quân
 Sinh viên ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Xuân Vinh, 1983, giáo viên

Không ĐH CN TPHCM ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Hòa, 1983, giáo viên

09/11/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208020002

Võ Lê Nguyên LL DQTT ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Văn Cường, 1968, làm nông

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diệu, 1969, nội trợ

9/8/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089203004168

Mai Huỳnh Đức LL DQTT ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mai Văn Thành, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân ĐH Triết học Huỳnh Thị Phường, 1977, làm thuê

01/11/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không không

089203006482 Đoàn

Nguyễn Ngọc Thiện Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thôi, 1985, làm thuê

Không Trường CĐN AG ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kều Linh, 1985, làm thuê

23/6/2005 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205116412

Phạm Phước Hậu Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Thuận, 1981, làm thuê

Không ĐH Nam Cần thơ ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Nhung, 1982, làm thuê

26/12/2001 Không ĐH Nam Cần thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089201014848

Nguyễn Chí Khanh Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thạo, 1987, làm thuê

Không ĐH Lâm nghiệp ĐN ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Triều, 1986, làm thuê

23/2/2004 Không ĐH Lâm nghiệp ĐN Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204010846

Lê Phước Vinh Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phước Hiển, 1980, làm ruộng

Không ĐH C.Long ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Bích, 1980, làm ruộng

19/3/2005 Không ĐH Cửu Long Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205013774

Trương Quốc Khải Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Thanh Bình, 1980, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mỹ Hồng, 1982, mua bán

23/2/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204007777

Lê Nguyễn Phúc Bảo Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Hoàng Ẩn, 1976, chăn nuôi

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Chín, 1977, chăn nuôi

12/4/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002273

Lâm Trí Thiện Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Văn Hậu, 1980, làm thuê

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Nguyễn Thị Thùy Trang, 1981, làm thuê

30/9/2005 Không ĐH Y dược CT Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205020913

Lê Đức Phú Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hải Vân, 1967, làm rẫy

Không ĐH Văn Lang ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Mỹ Luông, 1975, làm rẫy

19/12/2005 Không ĐH Văn Lang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205423454

Nguyễn Tuấn Kiệt Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Thủy, 1973, mua bán

Không ĐH Văn Hiến ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Thủy, 1976, mua bán

2/8/2005 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205004512

Nguyễn Phạm Nhật Phú Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Mười, 1979, mua bán
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Không ĐH SP TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thùy Linh, 1980, mua bán

03/01/2006 Không ĐH SP TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206041253

Huỳnh Minh Trí Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Duy Thiện, 1968, làm ruộng

Không Trường CĐN CT ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Huệ, 1969, làm ruộng

03/07/2006 Không Trường CĐN CT Kinh, Phật Đoàn Không

089204660021

Nguyễn Trí Thiện Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Danh, 1973, làm ruộng

Không ĐH KHXH&NV TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Phớt, 1970, làm ruộng

02/11/2006 Không ĐH KHXH&NV TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089204560101

Trương Huỳnh Thanh Duy Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Thanh Hải, 1978, làm thuê

Không ĐH Tôn Đức Thắng ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Huỳnh Thị Thu Quyên, 1979, làm thuê

05/01/2006 Không ĐH Tôn Đức Thắng Kinh, Phật Đoàn Không

089204005959

Trịnh Tôn Quốc Nhi Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trịnh Văn Manh, 1967, làm thuê

Không ĐH Nam Cần thơ ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Tôn Diễm Thúy, 1967, làm thuê

09/02/2006 Không ĐH Nam Cần thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089205019207

Lê An Phú Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hải Vân, 1967, làm rẫy

Không ĐH TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Mỹ Luông, 1975, làm rẫy

12/11/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207001243

Dương Chí Thanh Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Văn Út, 1978, làm ruộng

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Lê Thị Thanh Trang, 1984, làm ruộng

22/03/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo ĐOÀN Không

089207018948

Trương Phước Yên Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Công Luận, 1981, làm thuê

Không Trường CĐN AG ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thảo, 1982, làm thuê

08/9/2007 Không Trường CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207558941

Nguyễn Nam Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành, 1977, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thanh Hồng, 1983, làm thuê

10/9/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001109

Dương Phước An Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Chí Hiếu, 1978, buôn bán

Không ĐH CN TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Ngọc Mai, 1976, buôn bán

19/08/2008 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208014433

Phạm Thiên Phát Sinh viên ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Thức, 1976, làm ruộng

Không ĐH mở TPHCM ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Bích Thu, 1978, làm ruộng

11/7/2008 Không ĐH mở TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089208020035

Văn Phước Cảnh Sinh viên Tổ 1-Kiến Thuận 2 - CM Trung nông 12/12 Văn Phước An , 1981, mua bán

Không ĐH QTM. Đông Tổ 1-Kiến Thuận 2 - CM Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 1983, mua bán

24/5/2004 Không ĐH QTM. Đông Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204484332

Huỳnh Ng. Hoàng Phúc Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Hữu Phước, 1968, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Giàu, 1968, làm ruộng

30/1/2004 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204000144

Trần Quốc Thịnh Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Thanh Tuấn, 1975, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Phương, 1973, làm thuê

22/2/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205026415

Trần Thanh Tiến Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Thanh Tân, 1982, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Loan, 1981, mua bán

12/9/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205465555

Lê Hoàng Tuấn Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phước Hiệp, 1982, chăn nuôi
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Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Cầm Trang, 1982, mua bán

27/1/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205084545

Trương Thành Đạt Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Thanh Bình, 1983, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Ửng, 1982, làm thuê

11/3/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205010801

Lăng Phú Quý Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lăng Văn Thêm, 1970, làm ruộng

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Liêm, 1973, làm ruộng

11/11/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205017111

H. Thái Quốc Anh Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Phú Hưng, 1979, làm ruộng

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Phương Em, 1990, làm ruộng

14/10/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206045333

Lê Nguyên Chương Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hoàng Minh, 1970, làm thuê

Không ĐH SP KT Vĩnh long ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Oanh, 1972, làm thuê

22/3/2006 Không ĐH SP KT Vĩnh long Kinh, Phật Đoàn Không

089206004229

Lê Toàn Thắng Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Nhơn, 1969, làm ruộng

Không ĐH An Giang ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thanh Tuyền, 1978, nội trợ

30/4/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089206035402

Trương Minh Sáng Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Minh Trí, 1969, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Muội, 1976, làm thuê

3/8/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206021441

Nguyễn Văn Casin Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Nuốt, 1977, làm rẫy

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phượng, 1979, làm rẫy

29/8/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không
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089206082626

Trương Công Hào Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Công Tâm, 1970, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Cẩm Nhung, 1973, làm ruộng

21/01/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206021218

Trương Anh Nhựt Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Hoài Phong, 1981, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Liên, 1982, làm thuê

02/02/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017715

Nguyễn Văn Sông Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Sang, 1984, làm thuê

Không CĐN An Giang ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Kiều Thi Mỹ, 1985, làm thuê

14/8/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004818

Trần Lê Khang Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Tâm, 1986, chăn nuôi

Không CĐ FPT Cần Thơ ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Kim Thanh, 1991, chăn nuôi

03/6/2007 Không CĐ FPT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021425

Nguyễn Lê Duy Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Lê Gân, 1984, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Hoa, 1985, mua bán

20/9/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001472

Trương Quốc Khá Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Thành Khương, 1978,làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thiị Tuyết Nhung, 1982, làm ruộng

28/9/2007 Không Kiến Thuận 2 -CM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207008453

Lê Chí Bình sinh viên Tổ 4-Kiến Thuận 2-CM Trung nông 12/12 Lê Văn Lô, 1976, làm hồ

Không ĐH Cần Thơ Tổ 4-Kiến Thuận 2-CM Nông dân Không Trương Thị Như, 1978, nội trợ

28/9/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207007803

Nguyễn Lê Duy Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Huỳnh Hoài Thanh, 1984, SQQĐ
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Không ĐH VH TP HCM ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thùy Linh, 1985, buôn bán

01/6/2008 Không ĐH VH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208007795

Dương Duy Tân Sinh viên ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Minh Tùng, 1974, buôn bán

Không ĐH XD HN ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thuỳ Linh, 1976, buôn bán

26/11/2008 không ĐH XD HN Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208013072

Nguyễn Ngọc Thạch Học Sinh ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Nguyễn Văn Trọng, 1972, buôn bán

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Không

02/01/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Đoàn Nguyễn Thị Hường, 1982, buôn bán

089209024716 Không

Nguyễn Cao Phong Học Sinh ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Nguyễn Thanh Việt, 1978, công nhân

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Không

01/01/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Đoàn Nguyễn Thị Kim Dung 1978, làm nông

089209019245 Không

Nguyễn Trung Kiên Học Sinh ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Nguyễn Trung Hiếu, 1985, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Không

28/01/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Đoàn Trương Thị Xuân, 1985, mua bán

089209011772 Không

Lê Diệp Gia Bảo Học Sinh ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Lê Công Khanh 1978, làm nông

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Không

11/02/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Đoàn Diệp Tố Thảo 1983, làm nông

089209002932 Không

Trần Trung Anh LL DQTT ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Sự (chết)

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Vân, 1972, làm thuê

18/12/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204001912

Huỳnh Phước Mạnh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Thành Sơn Em, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Liên, 1977, chết

28/9/2008 Không Kiến Thuận 2 -CM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089208001559

Lê Văn Ngà Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Sị, 1966, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phương, 1965, làm ruộng

28/3/2001 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089240452265

Nguyễn Duy Khang Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ng. V. Thanh Giang, 1976, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Anh Đào, 1977, làm thuê

25/9/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205019435

Nguyễn Trung Nguyên Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Trung Tín, 1978, làm ruộng

Không ĐH C.Long, Vĩnh Long ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Nga, 1977, làm ruộng

23/8/2005 Không ĐH C.Long, Vĩnh Long Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089200056211

Nguyễn Văn Dinh Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thẩm,1975, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Sang, 1976, làm thuê

22/02/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089200245612

Châu Thành Quí Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Hậu, 1977, mua bán

Không ĐH Nam Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Ngọc Dung, 1976, mua bán

7/10/2005 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206063334

Nguyễn Lê Duy Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Ng Văn Thanh Hoàng, 1981, làm ruộng

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Hoa, 1982, làm ruộng

30/6/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089204001411

Lê Quốc Thái Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Phúc, 1980, làm rẫy

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Như, 1983, làm rẫy

21/04/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089200088879

Võ Thiên Phát Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Quang Lý, 1976, mua bán
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Không ĐH TP HCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Thảo, 1978, mua bán

26/4/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089204007915

Lê Thanh Sang Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Thanh Hải, 1984, làm thuê

Không CĐ KT KT Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thu Hồng, 1966, làm thuê

22/01/2006 Không CĐ KT KT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205550184

Phạm Minh Nhựt Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Minh Tâm, 1984, làm ruộng

Không ĐH TP HCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Viền, 1984, làm ruộng

14/01/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089200059552

Lâm Đại Vĩ Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Phú Giúp, 1979, làm ruộng

Không ĐH TPHCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Anh, 1990, làm ruộng

18/4/2007 Không ĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207021727

Nguyễn Minh Khang sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Nhanh, 1978, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thẩm, 1979, làm ruộng

02/12/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001629

Huỳnh Nhựt Huy Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Thường, 1977,  công nhân

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Hoài Nhớ, 1977, công nhân

10/8/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Phật Đoàn Không

089207018310

Nguyễn Phú Lộc Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Em, 1973, làm thuê

Không CĐN AG ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Thu Cúc, 1978, làm thuê

17/10/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207080900

Trần Tuấn Kiệt sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Phú Vinh, 1981, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Xuân, 1980, làm thuê

21/6/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không
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089207015688

Huỳnh Trung Tính sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Hiếu, 1982, làm thuê

Không ĐH Thủ Dầu Một ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thiện Loan, 1982, làm thuê

01/02/2007 Không TDM TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207013727

Nguyễn Hữu Tuấn Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Chí Tâm, 1980, chăn nuôi

Không ĐH Cần Thơ ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thanh, 1982, chăn nuôi

02/8/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207020261

Nguyễn Hữu Nhân Sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hãnh,1970, làm ruộng

Không ĐH TDM TPHCM ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Mỹ Nương,1974, làm ruộng

01/02/2008 Không TDM TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089208001748

Phạm Thành Đạt sinh viên ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thành Lộc, 1980, làm rẫy

Không Cty CPTM QT Cửu Tư CT ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nhan Kim Đào, 1982, làm rẫy

04/01/2007 Không Cty CPTM QT Cửu Tư CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001195

Lưu Vạn Phát Em Làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lưu Vạn Khương, 1980, làm ruộng

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Duyên, 1984, nội trợ

04/11/2008 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208006230

Dương Văn Đức Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Văn Bén, 1974, lái xe

Không ĐH Văn hiến ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Đẹp, 1972, nội trợ

24/8/2005 Không ĐH Văn hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205114842

Nguyễn Phước Thạnh Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phước Hạnh, 1975, làm thuê

Không ĐH An Giang ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Dung, 1972, làm thuê

06/4/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205114895

Nguyễn Cao Thăng Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm, 1980, chăn nuôi
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Không ĐH An Giang ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Tuyền, 1979, chăn nuôi

15/4/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205005461

Nguyễn An Kiên Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phước Lộc, 1983, làm thuê

Không ĐH KHXHVNV TPHCM ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Tiền, 1983, làm thuê

22/12/2005 Không ĐH KHXHVNV TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205005102

Nguyễn Văn Khải Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Đảm, 1975, mua bán

Không Trường CĐN CT ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Phượng, 1974, mua bán

20/10/2005 Không Trường CĐN CT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205662154

Nguyễn Hoàng Bửu sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Chánh Tính, 1985, lái xe

Không CĐ GTVT TPHCM ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Huyền Trang, 1987, làm thuê

25/5/2007 Không CĐ GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207040525

Chung Đại Lộc Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Chung Thành Chương, 1978, mua bán

Không ĐH CN TPHCM ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1979, mua bán

05/02/2007 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207001485

Chung Đại Phát Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Chung Thành Chương, 1978, mua bán

Không ĐH TP Hồ Chí Minh ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1979, mua bán

5/2/2007 Không ĐH TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004159

Huỳnh Hữu Phát Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Hữu Tâm, 1986, giáo viên

Không CĐ KT KT Cần Thơ ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Thúy, 1987, giáo viên

05/02/2006 Không CĐ KT-KT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206220481

Nguyễn Đức Duy Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phước Hiền, 1977, làm ruộng

Không CĐ Y tế CT ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1974, làm ruộng

10/7/2006 Không CĐ Y tế Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

438

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

439

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

435

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

436

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

437

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

432

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

433

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015

434

Điểm g, khoản 

1, Điều 41 Luật 

NVQS năm 

2015



089206021210

Đỗ Lê Duy Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đỗ Quang Đàng, 1979, chăn nuôi

Không ĐH Nông lâm ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu Hằng, 1972, chăn nuôi

01/01/2006 Không ĐH Nông lâm Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206004842

Bùi Lâm Dương Khang Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Thanh Tuấn, 1982, làm thuê

Không Trường ĐH VH TPHCM ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Thị Diễm Chi, 1983, làm thuê

29/4/2007 Không Trường ĐH VH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207005816

Nguyễn Thanh Tùng Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Được, 1975, làm thuê

Không ĐH An Giang ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Dúi, 1975, làm thuê

27/4/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207224449

Lê Công Vinh Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Thoại, 1974, tài xế

Không ĐH Cần Thơ ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thu Hương, 1981, công nhân

13/7/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207015118

Phạm Minh Bửu Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Minh Hiền,  1983, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hường, 1986, làm ruộng

15/03/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208013898

Huỳnh Đình Vĩ Sinh viên ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Kế, 1976, làm ruộng

Không ĐH CN TP HCM ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Nhất Linh, 1980, buôn bán

15/07/2008 Không ĐH CN TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208018766

Lương Khôi Nguyên Làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Giang Thanh, 1972, làm ruộng

Không Nhật Bản ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân ĐH CN oto Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 1973, làm ruộng

30/9/2001 Không Nhật Bản Kinh, Hoà Hảo Không Không

089201006553 Đoàn

Nguyễn Đức Phú Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Huynh, 1972, làm thuê
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Không du học Ba lan ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Anh Thư, 1973, làm thuê

28/12/2002 Không du học Ba lan Kinh, Không Đoàn Không

089202007879

Lâm Gia Đạt Làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Long Hồ, 1967, bảo vệ

Không Đài Loan ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân ĐHKTHH Trần Thị Ý Nhi, 1971,cán bộ

21/06/2003 Không Đài Loan Kinh, Hoà Hảo Không Không

089203002225 Đoàn

Đặng Huy Quyền Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Văn Bảy, 1973, mua bán

Không CĐ VHNT TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Linh, 1978, mua bán

24/01/2003 Không CĐ VHNT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089203002286

Dương Kỳ Minh Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Hữu Viên, 1987, hưu trí

Không TP Hồ Chí Minh ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không

13/5/2008 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208007096

Lê Phước Thịnh Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phước Tâm, 1975, mua bán

Không ĐH V Hiến TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Kim Loan, 1979, mua bán

16/3/2003 Không ĐH V Hiến TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089203002292

Dương Tấn Kiệt Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12

Không ĐH An Giang ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu, 1984, mua bán

03/02/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205024587

Nguyễn Trung Tín Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Trung 1976, mua bán

Không ĐH TKĐH TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Huỳnh Thúy Duy 1980, mua bán

06/01/2005 Không ĐH TKĐH TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089205000516

Tạ Vĩ Hào Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Tạ Thanh Sơn, 1969, mua bán

Không ĐH BK TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Trang Thùy, 1973, mua bán

24/10/2005 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089205002641

Nguyễn Huỳnh Đăng Khôi Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn văn Thoại 1980, làm thuê

Không ĐH KT TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thanh Xuyến 1983, làm thuê

22/11/2005 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089205045167

Lê Hoàng Khang Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thanh Phong, 1985, làm thuê

Không ĐH KT TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân ĐH MKT Nguyễn T Thanh Phượng, 1980, làm thuê

13/12/2005 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205012234 Đoàn

Nguyễn Quốc Thành Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông  9/12 Nguyễn Quốc Khởi, 1975, mua bán

Không Long Xuyên-AG ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tường Linh, 1975, mua bán

17/7/2006 Không P Long Xuyên-AG Kinh, Hoà Hảo Không

089206002648

Trịnh Khánh Dương Làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Trịnh Ngọc Bá, 1970, SQ Công an

Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Cúc, 1980, nội trợ

03/7/2006 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206010354

Lê Hữu Tường Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Toàn 1979, mua bán

Không ĐH KH hàng hải TP HCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Sơn Ca 1987, mua bán

09/7/2006 Không ĐH KH hàng hải TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206000441

Phòng Vĩ Hào Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phòng Lập Công, 1975, mua bán

Không ĐH NTT TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Tuyết Hương, 1978, mua bán

20/10/2006 Không ĐH NTT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000358

Dương Gia Tiến Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Quốc Khương, 1978, mua bán

Không ĐH Văn Lang ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hết, 1980, mua bán

09/10/2006 Không ĐH Văn Lang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000397

Lâm Gia Phước Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Long An, 1970, hớt tóc
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Không ĐH Văn Hiến ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Muội, 1985, nội trợ

09/2/2006 Không ĐH Văn Hiến Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000532

Lương Phúc Thịnh Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Vình Thiện, 1972, làm thuê

Không ĐH CN TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Đẹt, 1972, làm thuê

02/02/2006 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000417

Lê Thanh Phú Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thanh Phong, 1979, mua bán

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Bích Hạnh, 1984, mua bán

17/02/2006 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000787

Nguyễn Phúc Khang Sinh viên ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Huy, 1988, làm thuê

Không ĐH TP HCM ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Huyền Trang, 1988, giáo viên

19/11/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014852

Lê Phú Vĩnh Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Phạm Quốc Nam, 1974, làm thuê

Không CĐ KT Cao Thắng ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Hương, 1977, làm thuê

05/11/2003 Không CĐ KT Cao Thắng Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089203000511

Huỳnh Nhật Hào Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Hữu Phước, 1967, làm thuê

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân ĐH Y KHOA Trương Thị Lệ, 1967, làm thuê

30/12/2003 Không ĐH Y Dược CT Kinh, Hoà Hảo Không Không

089203002222 Đoàn

Lê Nhựt Bảo Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Thế Vĩnh 1969, làm ruộng

Không ĐH CNTT ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Oanh 1977, làm ruộng

24/02/2005 Không ĐH CNTT Kinh, Không Đoàn Không

089204008816

Lê Huỳnh Hải Đăng Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Khanh, 1974, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thúy Loan 1977, làm thuê

09/04/2005 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không
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08920511245

Trần Phước Ngọc Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Phước Đầy 1955, làm ruộng

Không ĐH GDTC TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Kim Thúc 1955, làm ruộng

19/7/2005 Không ĐH GDTC TPHCM Kinh, Không Đoàn Không

089203010222

Đỗ Thành Trung Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đỗ Văn Thảo 1970, làm ruộng

Không ĐH Cơ khí TP HCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hạnh 1972, làm ruộng

10/02/2005 Không ĐH Cơ khí TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089200154324

Lê Nhựt Huy sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Nhựt Trường, 1977, mua bán

Không ĐH KHTN TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Mỹ Dung, 1976, mua bán

07/06/2005 Không ĐH KHTN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002264

Trần Phước Thiện Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Phước Đầy, 1955, làm ruộng

Không CĐ SG Gia Định ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân TC YHCT Trương Kim Thúc, 1955, làm ruộng

19/7/2005 Không CĐ SG Gia Định Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205002336 Đoàn

Phạm Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên Tổ 23 ấp Thị 1 -CM Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Trị, 1985, làm thuê

Không ĐH NL TPHCM Tổ 23 ấp Thị 1 -CM Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Thoa, 1987, làm thuê

22/12/2005 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002695

 Võ Công Thành sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Công Luân, 1975, lái xe

Không CĐ cộng đồng ĐT ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tố Quyên, 1977, nội trợ

10/01/2005 Không CĐ cộng đồng ĐT Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002341

Lâm Hữu Nghị Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Hữu Trường, 1969, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Chi, 1976, nội trợ

07/8/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000396

Đặng Nguyễn Thái Bảo sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đặng Hồng Cương, 1980, mua bán
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Không Trường ĐH Việt Đức ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Bo, 1986, y sĩ

06/02/2006 Không Trường ĐH Việt Đức Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000400

Lương Lê Tấn Phát Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Trường An, 1978, mua bán

Không ĐH Đồng Tháp ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Bích, 1979, mua bán

26/11/2006 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

08206000294

Võ Tường Thành Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Minh Tường, 1977, làm ruộng

Không ĐH KTrúc TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hồng Phượng, 1976, làm ruộng

16/3/2006 Không ĐH KTrúc TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000316

Huỳnh Nhựt Tiến Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Nhựt Bổn, 1976, làm rẫy

Không ĐH SP KT VL ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ Hạnh, 1980, làm rẫy

24/12/2006 Không ĐH SP KT VL Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000459

Lâm Gia An Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Minh Đức, 1980, làm thuê

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết, 1981, làm thuê

08/5/2006 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000442

Trần Hữu Lượng Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Hiền, 1980, cán bộ

Không CĐ CN Thủ Đức ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mai, 1981, giáo viên

27/02/2006 Không CĐ CN Thủ Đức Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206014288

Nguyễn Quang Ý Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Quang Giàu, 1975, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1979, làm ruộng

19/02/2006 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000351

Phạm Hoàng Phúc Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Con ngoài giá thú

Không CĐ KT đối ngoại TP HCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Mai Thiết Diễm 1973, dược sỹ

30/4/2006 Không CĐ KT đối ngoại TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không
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089206000402

Bùi Nguyến Kỳ Tài Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Minh Lý, 1980, làm thuê

Không Trường ĐH Trà Vinh ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Xuân, 1980, làm thuê

08/4/2006 Không Trường ĐH Trà Vinh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206014258

Phạm Phát Đạt sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Văn Lê, 1967, mua bán

Không ĐH TĐT TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Minh Mai, 1972, làm thuê

04/12/2007 Không ĐH TĐT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014022

Võ Gia Phúc Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Hồng Thới, 1976, làm thuê

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hương, 1971, làm thuê

20/09/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003147

Lê Minh Khôi Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Ngọc Bình, 1982, mua bán

Không CĐ KT Cao Thắng ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Bích Ly, 1982, mua bán

21/01/2007 Không CĐ KT Cao Thắng Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207019733

Dương Hoàng Phúc Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12

Không CĐ CT TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Hạnh, 1975, làm thuê

03/12/2007 Không CĐ CT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207018016

Trần Anh Quân sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Hồng Bon, 1977, cán bộ

Không ĐH An Giang ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Ka Lan, 1980, cán bộ

19/08/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017267

Dương Quốc Khải Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Văn Khoa 1974, làm thuê

Không ĐH Nam CT ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Huỳnh Văn Phi 1974, làm thuê

07/02/2007 Không ĐH Nam CT Kinh, Phật Đoàn Không

089207006012

Tôn Tấn Đạt sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Tôn Phước Thuận, 1977, làm thuê
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Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Minh Tâm, 1982, làm thuê

19/5/2007 Không ĐH Y Dược Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014361

Huỳnh Phú Hào Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Trường Vũ, 1977, làm ruộng

Không ĐH CN TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Lài, 1977, làm ruộng

15/12/2007 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207010050

Huỳnh Lê Vĩnh Nghi Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Thái Hiển, 1985, làm ruộng

Không ĐH BK TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trúc Phương, 1987, làm ruộng

28/8/2007 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207009809

Phạm Đình Nguyên Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Việt Phong, 1961, (chết)

Không ĐH KT-TC TPHCM ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Kim Phượng, 1983, làm thuê

09/11/2007 Không ĐH KT-TC TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022985

Hà Huỳnh Minh Đăng Sinh viên ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hà Hữu Lâm, 1983, mua bán

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Lam Phương, 1984, mua bán

31/8/2008 Không ĐH Tây Đô Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208019640

Lâm Phát Tài Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lâm Thái Lộc 1979, làm ruộng

Không ĐH KT QT TP HCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hồng Huệ 1981, làm ruộng

19/11/2004 Không ĐH KT QT TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089204001835

Phan Ngọc Thiện Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Kim Lợi 1967, làm thuê

Không ĐH Logistics ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Nhung 1969, làm thuê

25/2/2005 Không ĐH Logistics Kinh, Phật Đoàn Không

089205008915

Hà Nguyễn Hoàng Huân Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hà Phi Long, 1978, mua bán

Không ĐH BK điện ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Minh Hiếu, 1983, mua bán

04/9/2005 Không ĐH BK điện Kinh, Không Đoàn Không
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089205001481

Lê  Minh Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Long Hồ 1980, mua bán

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hồng Hương 1979. mua bán

04/07/2005 Không ĐH Cần thơ Kinh, Không Đoàn Không

089205004698  

Nguyễn Phước Thịnh Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Đức 1977, chết

Không ĐH FPT Cần Thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Nguyễn Thị Thùy Trang 1979, giáo viên

24/06/2005 Không ĐH FPT Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không

089205000529

Nguyễn Phát Đạt Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Châu Văn Tiến 1974, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhân 1979, làm thuê

23/6/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Không Đoàn Không

089205014482

Nguyễn Anh Quốc Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Toàn 1978, làm ruộng

Không ĐH KTXD TP HCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Thuý Vân 1978, nội trợ

11/12/2005 Không ĐH KTXD TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205448134

Nguyễn Công Danh Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Tấn Phát, 1978, làm ruộng

Không TP Hồ Chí Minh ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Dương Thị Cẩm Nhung, 1975, làm ruộng

11/8/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205118854

Nguyễn Thái Đức Phát Sinh viên  Tổ 1 Thị - CM- AG Trung nông 12/12 Nguyễn Thái Phú, 1984, làm thuê

Không ĐH du lịch TP HCM  Tổ 1 Thị - CM- AG Nông dân Không Lê Kim Thoa, 1985, làm thuê

04/9/2005 Không ĐH du lịch TP HCM Kinh, Không Đoàn Không

089205088142

Nguyễn Trí Thái Điền Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Trí Dũng, 1979, mua bán

Không ĐH KT-TC TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 1980, mua bán

16/4/2005 Không ĐH KT-TC TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002260

Nguyễn Tấn Trung sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Tấn Nghĩa, 1980, làm ruộng
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Không Học viện CB TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Thu Thủy, 1985, nội trợ

25/3/2006 Không Học viên CB TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206023656

Trần Thanh Phong Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Hữu Thiện, 1965, kĩ sư

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Huỳnh Mỹ Hoa, 1965, giáo viên

04/6/2006 Không Trường ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089206003284

Trần Minh Hiển Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Quốc Văn 1971, ca sĩ

Không ĐH dược học TP HCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1971 diễn viên

18/11/2006 Không ĐH dược học TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206006285

Nguyễn Chí Phong Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông TNPT Nguyễn Chí Thanh, 1979, mua bán

Không ĐH Bách khoa TP HCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, 1982, mua bán

9/10/2006 Không ĐH Bách khoa TP HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206104897

Lê Minh Nhựt sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Minh Thảo, 1971, làm ruộng

Không ĐH mở TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Chu, 1971, làm ruộng

31/7/2006 Không ĐH mở TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206010542

Phan Văn Hòa Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Văn Nhân, 1978, làm thuê

Không CĐN AG ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Châu Thị Mỹ Châu, 1979, làm thuê

15/6/2006 Không CĐN An Giang Kinh, Phật Đoàn

089206005206

Nguyễn Thanh Sang Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Sơn, 1981, mua bán

Không ĐH y dược Cần Thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Liêu Thị Đẳng, 1982, mua bán

02/9/2006 Không ĐH Y Dược CT Kinh, Phật Đoàn Không

089206007857

Bùi Quốc Hưng Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Bùi Danh Hòa, 1977, chăn nuôi

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nguyên Em, 1985, mua bán

17/02/2006 Không ĐH Cần thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089206000384
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Nguyễn Đức Thịnh Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Công chức 12/12 Nguyễn Đức Thi, 1979, Viên chức

Không ĐH BK TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thị Bạch Tuyết, 1980, giáo viên

10/11/2006 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206000469

Phạm Bùi Phát Huy Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Ngọc Trái, 1973, làm rẫy

Không ĐH BK TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Bùi Thị Mỹ Tú, 1978, làm rẫy

06/12/2006 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206004819

Nguyễn Minh Tường sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Hòa, 1974, làm ruộng

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kiều Oanh, 1982, nội trợ

22/9/2006 Không ĐH Cần thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089206018767

Nguyễn Trường Phú Lộc sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Công chức 12/12 Nguyễn Trường Sơn, 1973, Công chức

Không ĐH Luật TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Kiều Thy, 1973, Công chức

09/4/2006 Không ĐH Luật TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206000530

Phạm Quốc Hùng Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phạm Thành Hiệp, 1969, lái xe

Không ĐH CNTT TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Võ Thị Xuân Tho, 1969, nội trợ

29/9/2006 Không ĐH CNTT TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206000434

Nguyễn Nhứt Huy sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Như, 1977, làm ruộng

Không ĐH CN TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Mười, 1982, làm thuê

18/10/2006 Không ĐH CN TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206002154

Trần Đại Vĩ sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Văn Đức, 1976, mua bán

Không ĐH SPKT TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoài, 1976, mua bán

14/08/2007 Không ĐH SPKT TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207022692

Huỳnh Thanh Khoa Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Thanh Phong, 1980, mua bán

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thạnh, 1981, mua bán
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25/7/2007 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207011874

Trần Ngọc Nguyên Vũ Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12

Không ĐH KHXH&NV TPHCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Nho, 1977, làm thuê

14/08/2007 Không ĐH KHXH&NV TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017187

Dương Minh Trí Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Dương Anh Tài, 1980, làm rẫy

Không ĐH Văn Lang ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Phan Thị Mộng Cầm, 1980, làm rẫy

01/11/2007 Không ĐH Văn Lang Kinh, Phật Đoàn Không

089207012467

Lương Nguyễn Quốc Thịnh Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lương Giang Huỳnh, 1975, làm hồ

Không ĐH Trà Vinh ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 1976, làm thuê

20/7/2007 Không ĐH Trà Vinh Kinh, Không Đoàn Không

089207010495

Phan Hồng Phúc Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Văn Thanh, 1978, thợ cơ khí

Không CĐ Y tế AG ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích, 1979, mua bán

24/04/2007 Không CĐ Y tế An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089207022517

Lê Bửu Huy Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Ngọc Phương, 1983, bs thú y

Không HV Hàng không VN ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết Vân, 1983, bs thú y

3/4/2007 Không HV Hàng không VN Kinh, Không Đoàn Không

089207006891

Lê Hữu Băng Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Hữu Bằng, 1974, làm thuê

Không ĐH An Giang ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Kim Thy, 1976, nội trợ

24/08/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089207006152

Nguyễn Phước Tài Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc, 1979, mua bán

Không CĐN AG ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hiền, 1979, mua bán

16/02/2007 Không CĐN An Giang Kinh, Phật Đoàn Không
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089207005334

Lê Việt Tân Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Cọp, 1982, mua bán

Không ĐH Nam CT ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Mai Quỳnh, 1985,mua bán

18/07/2007 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089207003472

Lê Đăng Khoa Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Tấn Thành, 1981, CB điện lực

Không ĐH CN TP HCM ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không La Thị Ngọc Lan, 1982, nội trợ

29/3/2008 Không ĐH CN TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208009855

Huỳnh Ngọc Hải Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Ngọc Thanh, 1984, làm thuê

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lâm Thị Mới, 1985, làm thuê

13/8/2008 Không ĐH Cần thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208023694

Nguyễn Trần Hoàng Anh sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hồng Dứt, 1980, mua bán

Không ĐH Cần thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Oanh, 1981, giáo viên

16/12/2008 Không ĐH Cần thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

087208007472

Lê Văn Sơn sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Bé Bảy, 1977, mua bán

Không ĐH Đồng Tháp ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Loan, 1980, làm thuê

10/10/2008 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208003170

Phạm Anh Khoa Sinh viên ấp Thị 2, xã Chợ Mới Viên chức 12/12 Phạm Trung Hậu, 1974, giáo viên

Không ĐH KT CN Cần Thơ ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Hoà, 1976, giáo viên

07/01/2008 Không ĐH KT CN Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn

089208003167

Nguyễn Cường Thịnh học sinh ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Thuế, 1980, làm thuê

Không ĐH An Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thùy Linh, 1983, làm thuê

07/12/2003 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089203002173

Nguyễn Tiến Đạt Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng, 1968, mua bán
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Không ĐH TP Hồ Chí Minh ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Minh Hương, mua bán, 1969

10/12/2004 Không ĐH TP Hồ Chí Minh Kinh, Không Đoàn Không

089204001012

Nguyễn Thành Nghĩa Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thành Nhân, 1971, làm thuê

Không ĐH An Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Nguyệt, 1979, làm thuê

07/03/2005 Không ĐH An Giang Kinh, Không Đoàn Không

089205010307

Mạc Thanh Tiến Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Mạc Chí Dũng, 1967, làm thuê

Không ĐH CN TP HCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Bích Ngọc, 1976, làm thuê

18/11/2005 Không ĐH CN TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

08905002283

Nguyễn Huỳnh Hoài Nam Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phú Vĩnh, 1979, thợ hồ

Không ĐH truyền hinh TP HCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Bích Nga, 1983, thợ may

18/5/2005 Không ĐH truyền hinh TP HCM Kinh, Không Đoàn Không

089205001805

Lê Nhựt Anh Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Thanh, 1972, mua bán

Không ĐH TP HCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Tăng Huỳnh Kim, 1976, mua bán

29/06/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Không Đoàn Không

089205002906

Lê Nguyễn Phúc Khang Sinh viên Tổ 10 Long Hoà - CM- AG Trung nông 12/12 Lê Hồng Phúc, 1973, chăn nuôi

Không ĐH TP HCM Tổ 10 Long Hoà - CM- AG Nông dân Không Nguyễn Thị Nhật Thúy, 1973, chăn nuôi

28/04/2005 Không ĐH TP HCM Kinh, Không Đoàn Không

089205012804

Nguyễn Phước Ninh Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Phước An, 1981, công chức

Không ĐH  Trà Vinh ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Quế Trân, 1981, mua bán

21/6/2006 Không ĐH  Trà Vinh Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000621

Đinh Hoàng Thiên Bảo Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Văn Kiệt, 1974, chăn nuôi,

Không ĐH TP HCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Tuệ Minh, 1979, mua bán

01/01/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089206005129

Nguyễn Thái Toàn Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hùng, 1979, làm rẫy

Không ĐH TP HCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Em, 1985, làm rẫy

11/01/2006 Không ĐH TP HCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001101

Nguyễn Hoàng Huy Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoành Châu, 1980, làm thuê

Không Trường ĐH Sài Gòn TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Thoa, 1980, làm thuê

04/7/2006 Không Trường ĐH Sài Gòn TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000432

Lê Quốc Hải Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Lê Văn Hùng Em, 1987, chăn nuôi

Không ĐH KT TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Ngọc Hướng, 1988, chăn nuôi

03/10/2006 Không ĐH KT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206001003

Nguyễn Trọng Hậu Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông TNPTTH Nguyễn Văn Hữu Nghĩa, 1974,  làm ruộng

Không ĐH GTVT TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thái Kim Thùy, 1974, làm ruộng

11/9/2006 Không ĐH GTVT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206000448

Nguyễn Kỳ Vĩnh Nguyên Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Kỳ Vĩnh, 1969 (chết)

Không ĐH CNKT TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Uyên, 1972 nội trợ

02/01/2007 Không ĐH CNKT TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207002375

Trần Trọng Tín Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trần Quốc Nghị, 1982, làm thuê

Không FPT Cần Thơ ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Yến, 1984, buôn bán

26/1/2007 Không FPT Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207013286

Trương Quốc Huy Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Trương Văn Trường, 1981, làm vườn

Không ĐH Cần Thơ ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Ngọc Diễm, 1982, nội trợ

15/11/2007 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089207022588

Hồ Quốc Vinh Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Hồ Thanh Hải, 1978, công an
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Không ĐH An Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Hoa Tâm, 1978, giáo viên

16/05/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207011893

Phan Nam Khánh Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Phan Tuấn Khanh, 1976,SQ Công an

Không ĐH công nghiệp TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Liệt, 1975, mua bán

01/01/2007 Không ĐH công nghiệp TPHCM Kinh, Phật Đoàn Không

089207020612

Võ Trung Hậu Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Trung Hiếu, 1982, mua bán

Không ĐH BK TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Hồng Thuỷ, 1983, giáo viên

13/11/2007 Không ĐH BK TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207003389

Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Đảm, 1984, giáo viên

Không ĐH An Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thuý, 1983, giáo viên

21/01/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207004332

Nguyễn Thái Hòa Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Liêm, 1966, công an

Không ĐH Kiên Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Lắm, 1978, cán bộ

21/06/2007 Không ĐH Kiên Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207014708

Văng Thiên Phú Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông TNPT Văng Thanh Sang, 1979, công chức

Không ĐH kiểm sát viên HN ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mộng Trinh, 1981, công chức

04/10/2007 Không ĐH kiểm sát viên HN Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207017632

Huỳnh Phúc Thịnh Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Huỳnh Lưu Ngân, 1982, mua bán

Không ĐH Đồng Tháp ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lữ Hoàng Anh, 1984, mua bán

13/12/2007 Không ĐH Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207021375

Nguyễn Hoàng Quân Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoài Phi, 1982, mua bán

Không ĐH An Giang ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Hiền, 1981, mua bán

17/05/2007 Không ĐH An Giang Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
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089207017396

Võ Duy Khang Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Võ Duy Khang, 1976, mua bán

Không ĐH NN-TH TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mức, 1977, mua bán

14/08/2007 Không ĐH NN-TH TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207016835

Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Nguyễn Hoàng Thông, 1978, chăn nuôi

Không ĐH Văn Hiến TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lưu Thị Diễm, 1980, nội trợ

13/11/2007 Không ĐH Văn Hiến TPHCM Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089207022635

Đinh Tấn Nam Sinh viên ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 12/12 Đinh Văn Lít, 1985 làm thuê

Không ĐH Cần Thơ ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thu Thảo, 1987, buôn bán

4/6/2008 Không ĐH Cần Thơ Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không
089208012029

Hoàng Nguyễn Công Quân LL DQTT ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 11/12 Hoàng Công Quang, 1971, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị kim Xuyến, 1983, mua bán

24/10/2005 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089205002410

Lê Văn Nhứt làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Bào, 1976, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Liên, 1978, làm thuê

20/9/2002 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202564751

Lê Đoàn Phúc Thiện làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Lành, 1976, làm ruộng

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Kim Huệ, 1975, làm thuê

16/03/2003 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089203412654

Lê Nhất Thống làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Thi, 1970, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Hương Thủy, 1970, làm thuê

16/3/2003 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089203418965

Phạm Hữu Toàn làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 con ngoài giá thú
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Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tú Anh, 1980, làm thuê

18/02/2004 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202001006

Nguyễn Văn Chương làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Phúc, 1976, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Bích Tuyền, 1980, làm thuê

18/6/2004 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204215630

Huỳnh Trọng Nghĩa làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Tính, 1969, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Đàm Thị Ngọc Thuận, 1971, làm thuê

19/7/2004 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204800231

Huỳnh Văn Huy làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 con ngoài giá thú

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lá, 1970, làm thuê

03/11/2004 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204516364

Võ Văn Sang làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Hoàng, 1979, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Giàu, 1979, làm thuê

12/5/2005 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Đoàn Không

089205463721

Nguyễn Huỳnh Trọng Nguyên làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thanh Ton, 1980, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Diễm, 1980, làm thuê

07/8/2005 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089205142671

Nguyễn Văn Lên làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Long, 1978, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phơi, 1979, làm thuê

09/9/2005 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202163201

Trương Văn Phàm làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trương Văn Phi, 1976, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1979, làm thuê

02/7/2005 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Không Không
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089205412381

Nguyễn Ngọc Sơn làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hải, 1964, công nhân

Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Nựng, 1969, nôị trợ

27/06/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089205000519

Mai Hiếu Khang làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Mai Văn An, 1980, làm thuê 

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mai Bích Liễu, 1980, làm thuê

05/3/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206011380

Nguyễn Văn Bic làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Minh Trí, 1969, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lệ Hằng, 1973, làm thuê

01/02/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206015791

Nguyễn Văn Đan Thuần làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Xi, 1982, làm ruộng

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị To, 1983, làm ruộng

24/02/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206018236

Trần Lê Gia Huy làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Hoàng Phương, 1979, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Khánh An, 1990, nội trợ

08/01/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

096206002093

Võ Hoàng Minh Anh làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Hoàng Tính, 1977, mua bán

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Kim, 1976, mua bán

24/05/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206017808

Nguyễn Hoàng Kiên làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hùng Cường, 1971, làm ruộng

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Hồng Diễm, 1974, nội trợ

16/01/2006 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206021329  

Nguyễn Quốc Trọng làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Quốc Nam, 1984 , làm thuê
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Không Bình Thuỷ, xã Bình Mỹ ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Phùng Thị Thu Cúc, 1984 ,thợ may

19/02/2008 Không Bình Thuỷ, xã Bình Mỹ Kinh, Hoà Hảo Không

089208019115

Nguyễn Khánh Duy làm thuê Tổ 6- Hòa Thượng-CM Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Bự, 1984, làm rẫy

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thuý  Nga, 1984, làm rẫy

26/02/2008 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089208016528

Nguyễn Hữu Vinh làm thuê ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Hữu Bình, 1988, làm thuê

Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Cam, 1989, làm thuê

28/08/2008 Không ấp Hòa Thượng-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089208001684

Lê Văn Huy làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Đùa, 1977, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Khách, 1984, làm thuê

13/4/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202148963

Nguyễn Văn Linh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Phận, 1969, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Thì Thị Út Em, 1968, làm ruộng

24/8/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, không Không

089202156985

Lê Thanh Tuyền làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Rô, 1975, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Vân, 1975, làm thuê

16/7/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202169875

Nguyễn Văn Thơ làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Rèn, 1970, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Xuân, 1971, làm ruộng

15/8/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202125867

Lê Hoài Phú làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Hoài Phong, 1980, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Diễm, 1980, làm thuê

01/7/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089202006800

Lê Văn Linh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Phận, 1969, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Thì Thị Út Em, 1968, làm ruộng

10/10/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202177854

Nguyễn Tường Duy làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Đặng, 1975, mua bán

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới nông dân Không Trần Thị Reo, 1976, mua bán

25/5/2002 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202589641

Nguyễn Văn Dữ làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dư, 1977, làm thuê 

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Vàng, 1978, làm thuê

20/9/2003 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203568364

Nguyễn Minh Trí làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hiệp, 1975, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Tuyết Nhung, 1977, làm ruộng

10/10/2003 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203489215

Lê Ngọc Thanh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thành Dốt, 1970, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kính, 1970, làm thuê

16/02/2003 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203596876

Trà Văn Tuấn làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trà Văn Có, 1972, làm rẫy

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Gỏi, 1975, làm rẫy

01/01/2003 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089203753945

Nguyễn Hoài Đức làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Ngọc Thọ, 1984, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Huệ Mai, 1988, làm thuê

21/12/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204756218

Lê Phú Vĩnh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Lê Văn Sơn, 1985, làm ruộng
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Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 1985, làm ruộng

25/9/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204489215

Hoàng Chí Linh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hoàng Văn Mẫn, 1980, lái xe

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Dúng, 1981, nội trợ

08/7/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204567841

Nguyễn Văn Nghĩa làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Hiếu, 1985, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lài, 1986, nội trợ

04/10/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204126487  

Lê Vĩnh Khang làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Phú, 1977, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Bích Phường, 1977, làm thuê

30/4/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089204697523

Nguyễn Phương Duy làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Phương, 1975, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Ánh Tuyết, 1983, làm thuê

26/3/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089204516874

Dương Chí Nguyên làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Dương Chí Linh, 1983, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc, 1980, làm thuê

19/3/2004 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204258417

Nguyễn Tấn Kiệt làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Út, 1974, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Tho, 1978, làm thuê

23/5/2005 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205225641

Huỳnh Hoài Anh làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Phú Châu, 1982, làm ruộng

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thúy, 1982, làm ruộng

25/4/2005 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205861287

Nguyễn Văn Trọng làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Sang, 1980, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lụa, 1981, làm thuê

20/3/2005 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205689457

Trần Minh Khang làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Minh Cảnh, 1981, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bích Thủy, 1971, làm thuê

30/6/2005 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205003007

Trần Vũ Khang làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Sáng, 1968, mua bán

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhung, 1965, mua bán

08/08/2006 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206000410

Nguyễn Hoàng Kha làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Thơ, 1976, chăn nuôi

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Đặng Thị Mai Được, 1979, mua bán

12/05/2006 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo 

089206017646

Nguyễn Văn Đô làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Út, 1974, làm rẫy

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới nông dân Không Đoàn Thị Tho, 1978, làm rẫy

14/04/2006 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206354784

Lê Hải làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thị Ni, 1980, làm thuê


27/04/2007
 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207020491

Nguyễn Thanh Khang làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Nhàn, 1986, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Vân, 1985, làm thuê

25/06/2007 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207007110

Võ Thành Đạt làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Thành Đông, 1985, làm thuê

610 Trình độ văn hoá thấp

611 Trình độ văn hoá thấp

612 Trình độ văn hoá thấp

607 Trình độ văn hoá thấp

608 Trình độ văn hoá thấp

609 Trình độ văn hoá thấp

604 Trình độ văn hoá thấp

605 Trình độ văn hoá thấp

606 Trình độ văn hoá thấp



Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Liễu, 1989, làm thuê

03/03/2007 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207014562

Trần Định Quốc làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Vũ, 1980, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Võ Thị Thanh Chi, 1983, làm thuê

17/4/2008 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012728

Hồ Huỳnh Khoa làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Hồ Văn Hải, 1983, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Diễm, 1986, làm thuê

14/04/2008 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208020296

Nguyễn Văn Tâm làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Lê Trinh, 1978, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Thảo, 1977, làm thuê

9/4/2008 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012326

Mai Văn Kha làm thuê Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Mai Văn Thạnh, 1989, làm thuê

Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Trúc Ly, 1990, làm thuê

24/2/2008 Không Ấp Hòa Bình-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208003302

Phạm Trọng Nghĩa làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Phạm Văn Chiến, 1968, làm ruộng 

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Nhẹ, 1978, làm ruộng 

14/10/2003 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203254157

Phạm Thanh Sang làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Văn Hoài Thanh, 1982, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Dàng, 1983, làm thuê

20/10/2003 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203057124

Nguyễn Văn Đường làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Ngọt, 1976, làm thuê 

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Bích Liễu, 1978, làm thuê 

19/09/2003 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089203459621

Nguyễn Văn Tự làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Nguyễn Văn Kĩa, 1983, mua bán 

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Dậm, 1982, mua bán

22/09/2003 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203332850

Nguyễn Văn Phúc làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Sơn, 1973, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thùy Trang Em, 1986, làm thuê

14/9/2004 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

89204560208

Phạm Vũ Linh làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Phạm Văn Lài, 1981, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị  Phụng, 1983, làm thuê

01/11/2003 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203564801

Phạm Minh Tân làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Phạm Văn Võ, 1976, chăn nuôi

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Diền, 1982, chăn nuôi

26/6/2004 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204026501

Phan Thanh Cường làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lý Văn Mách, 1980, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kén, 1981, làm thuê

09/04/2004 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204693561

Nguyễn Văn Quốc Huy làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Tuấn, 1980, mua bán

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1982, mua bán

28/5/2005 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920548654  

Trần Văn Tí làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Đức, 1981, chăn nuôi

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Chi, 1982, chăn nuôi

06/8/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013879

Đào Văn Quân làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đào Văn Toàn, 1982, mua bán
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Không TP Hồ Chí Minh ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy, 1982, mua bán

24/12/2006 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089206018198

Nguyễn Thanh Huy làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Nhàn, 1985, làm ruộng

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhanh, 1984, làm ruộng

27/9/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206008571

Phan Thanh Sang làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Phan Thanh Hải, 1987, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Kim Tuyền, 1987, làm thuê

20/02/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206016487

Trần Văn Qúi làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Hùng, 1970, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Trang, 1969, làm thuê

04/7/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206016775

Phạm Hữu Yên làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Bành, 1982, làm rẫy

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Liễu, 1983, làm rẫy

21/12/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206018506

Lê Hoài Hộ làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Hoài Phong, 1981, làm ruộng

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Diễm, 1982, làm ruộng

18/01/2006 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014658

Nguyễn Hạo Nhiên làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Khương Quý Long, 1988, làm ruộng

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Ly Khanh, 1989, làm ruộng

20/08/2007 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207002140

Nguyễn Quốc Anh làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Lành, 1985, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Giàu, 1984, làm thuê

06/10/2007 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089207003823

Trần Văn Khang làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Hậu, 1985, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Một Chị, 1984, làm thuê

04/05/2007 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207005082

Đoàn Tuấn Kiệt làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đoàn Văn Bạo, 1980, làm rẫy

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngân, 1986, làm rẫy

02/01/2007 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207020249

Võ Hồng Phúc làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Tuấn Em, 1979, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Tuyền, 1986, làm thuê

18/03/2007 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

 089207020842 

Nguyễn Văn Gia Minh làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Giang, 1977, làm ruộng

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phường Em, 1983, làm ruộng

15/03/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208022924

Lê Phú Quí làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Tấn Điển, 1981, giáo viên

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Ngọc Loan, 1976, giáo viên

7/6/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004794

Trần Văn Lễ làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trần Văn Bực, 1972, làm thuê

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mai Trinh, 1976, làm thuê

24/8/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

080208001644

Nguyễn Vũ Duy làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Lễ, 1983, mua bán

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phi Yến, 1984, mua bán

09/01/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208017767

Nguyễn Chí Vỹ làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Chí Tâm, 1986, làm thuê
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Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1987, làm thuê

26/5/2008 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208011261

Đặng Thành vĩ làm thuê ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Trung Nông 4/12 Đặng Thành Tài,1983

Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Lùng,1985,làm thuê

27/02/2009 Không ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209003491

Phan Quốc Kiệt làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Văn Cọp, 1978, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 1979, làm thuê

23/6/2002 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202587694

Nguyễn Hữu Lý làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Lá, 1970, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mộng Thái, 1975, làm thuê

07/8/2003 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089203582450

Huỳnh Nhựt Hồ làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Nơ, 1968, làm rẫy

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Nít Nhỏ, 1973, làm rẫy

13/05/2004 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204657932

Huỳnh Thế Hiển làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Tú, 1966, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Lành, 1970, làm thuê

07/8/2005 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205649124

Nguyễn Thành Thái làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Quận, 1968, chăn nuôi

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Bích Vân, 1967, chăn nuôi

16/7/2005 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205194757

Nguyễn Hoàng Sang làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Sáng, 1982, mua bán

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Hân, 1985, nội trợ

11/7/2005 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205240311

Lê Văn Huy làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Thanh Hẹn, 1988, làm ruộng

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Kim Cúc, 1986, làm ruộng

12/01/2006 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012170

Cao Thanh Bình làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Cao Văn Kỳ, 1984, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thảo, 1982, làm thuê 

21/03/2006 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

89206548754

Nguyễn Minh Ái làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Diên, 1983, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Gái, 1984, mua bán 

12/2/2006 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206001256

Nguyễn Văn Vĩ làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Khoa, 1980, mua bán

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Huệ, 1987, mua bán

16/12/2006 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014574

Nguyễn Văn Hạnh làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Hân, 1967, làm ruộng

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Nử, 1969, làm ruộng

4/3/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208006094

Lâm Chấn Khang làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lâm Văn Giọt, 1978, làm rẫy

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Thanh, 1977, làm rẫy

30/03/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208008768

Lê Thanh Thái làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Lê Bi Đol, 1983, mua bán

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Cuốn, 1987, làm thuê

5/3/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208019814

Nguyễn Văn Tròn làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Mèo, 1973, làm thuê
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Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Bích, 1976, làm thuê

23/01/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018878

Hà Hữu Hạnh làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Hà Văn Sửu, 1988, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Loan, 1992, làm thuê

15/01/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004906

Lê Văn Thanh làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Nhựt, 1974, làm thuê

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thoa, 1976, làm thuê

04/01/2008 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208022895

Đỗ Gia Kiệt    làm thuê Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đỗ Văn Bình, 1972, CB ấp

Không ấp Hoà Hạ, xã Chợ Mới Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Quyên, 1972, làm thuê

06/02/2009 Không Ấp Hòa Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089209022014

Trần Hùng Linh làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Thệ, 1976,mua bán

Trần Hùng Linh ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Cẩm Tuyết, 1978, mua bán

17/7/2002 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202187506

Cao Văn Niêm làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Cao Văn Bi, 1983, làm thuê 

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Vân, 1983, làm thuê

2/10/2002 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202586354

Nguyễn Văn Diễn làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Nhàn, 1975, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần T Kim Hương, 1976, làm thuê

23/10/2003 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203606321

Đặng Văn Chí Linh làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Đăng Văn Tâm, 1974, mua bán

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Cui, 1971, mua bán

07/1/2004 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089204210322

Trần Văn Thanh Nam làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trần Văn Cà Sớm, 1978, chăn nuôi 

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Kim Yến, 1979, chăn nuôi 

19/5/2004 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204854967

Trần Minh Khang làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Minh Trải, 1981, làm rẫy

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Thị Thêm, 1981, làm rãy

26/10/2004 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204020737

Nguyễn Văn Bình làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn văn Lớn, 1966, làm ruộng 

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Hồng Vân, 1970, làm thuê

19/1/2004 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204561276

Huỳnh Thanh Sang làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Thôi, 1978, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết Mai, 1983, làm thuê

23/05/2005 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205768254

Nguyễn Văn Chí làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Nguyễn Văn Bòn, 1982, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Sang, 1981, làm thuê

15/12/2005 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205683601

Phạm Văn Bin làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Luân, 1972, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Huỳnh, 1971, làm thuê

16/11/2005 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204752145

Nguyễn Trọng Nhân làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hôn, 1977, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Xiếm, 1982, làm thuê

03/10/2005 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205648503

Nguyễn Văn Đức làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tình, 1984, làm thuê
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Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Lức, 1986, làm thuê

10/8/2006 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013359

Nguyễn Chí Thiện làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Trí, 1982, làm ruộng

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Hồng Thắm, 1987,làm ruộng

15/6/2006 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206018610  

Lê Văn Huy làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Chal, 1982, mua bán

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hến, 1982, mua bán

29/01/2006 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206017166

Nguyễn Thái Em làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thông, 1976, chăn nuôi 

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1978, chăn nuôi

06/02/2006 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206010827

Nguyễn Văn Quí làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hiền, 1980, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Cẩm Lài, 1984, làm thuê

30/08/2007 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

098207013769

Nguyễn Văn Đầy làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Kài, 1979, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Chắn, 1978, làm thuê

21/09/2007 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207002034

Trịnh Hoàng Nhứt Nguyên làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trịnh Minh Tâm, 1975, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tư, 1978, làm thuê

07/12/2007 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207017035

Phan Ngọc Định làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Văn Lợi, 1985, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Duyên, 1983, làm thuê

26/10/2008 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208007878

Nguyễn Văn Phúc làm thuê ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Long, 1980, làm thuê

Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Hương, 1983, làm thuê

3/2/2008 Không ấp Long Thượng, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208007536

Trần Văn Phong làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Khôn, 1970, mua bán

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không

23/10/2002 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202561003

Lê Văn Được làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Mua, 1979, mua bán

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Búp, 1983, mua bán

10/3/2002 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089202664703

Võ Văn Tuấn làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Được, 1960, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Thơ, 1978, làm thuê

07/07/2003 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203458852

Trần Văn Bay làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Hô, 1974, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Lắm, 1972, làm thuê

03/8/2004 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089204503201  

Lê Vĩ Tường làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lê Văn Tân, 1978, làm thuê 

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thi, 1980, nội trợ

1/10/2004 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204235684

Nguyễn Văn Cảnh làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Minh Kỳ, 1982, làm rẫy

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Thị Ngọc, 1982, làm rẫy

2/9/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089205024862

Lê Huỳnh Chí Hiếu làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lê Văn Tèo, 1983, làm thuê
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Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 1983, làm thuê

1/4/2005 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205631457

Trần Văn Phúc làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Văn An, 1978, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phụng, 1982, mua bán

7/12/2005 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205610302

Huỳnh Hữu Lộc làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Hữu Phước, 1980, chăn nuôi

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Nhiều, 1980, chăn nuôi

7/6/2005 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089205636850  

Nguyễn Văn Vẹn làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Lẻ, 1975, làm ruộng

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Kiều, 1980, làm ruộng

7/8/2006 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206006563

Võ Văn Tài làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Võ Văn Tâm, 1987, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trúc, 1989, làm thuê

09/02/2006 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206010680

Ngô Phước Hiền làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Ngô Văn Thảo, 1977, làm ruộng

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ Loan, 1981, nội trợ 

8/01/2006 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013776

Ngô Vĩ Khang làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Ngô Văn Cường Em, 1980, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trọng, 1981, làm thuê

04/9/2006 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089206007914

Hồ Tuấn Anh làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Hồ Văn Đức, 1979, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Đông, 1988, làm thuê

02/10/2007 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, PGHH Không
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089207010692

Nguyễn Thiện Tuấn làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Vũ Thanh, 1984, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Hân Em, 1981, làm thuê

24/04/2007 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207003736

Nguyễn Văn Khang làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Cường, 1983, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1986, làm thuê 

24/04/2007 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089207011600

Nguyễn Thành Bão làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Hoài An, 1982, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lệ, 1981, làm thuê

30/04/2007 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207005618

Phạm Quốc Thuấn làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Quốc Thuần, 1989, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Thuận, 1989, làm thuê

01/01/2007 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

087207000924

Hà Văn Thái làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hà Văn Minh, 1982, làm ruộng

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không LêThị Ngọc Thủy, 1983, làm ruộng

08/6/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208010519

Lê Văn Hoàng Khang làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Chí Linh, 1977, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diễn Trinh, 1977, làm thuê

22/6/2008 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089208019970

Huỳnh Đăng Huy làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Diễm, 1971, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Tuyền, 1975, làm thuê

07/05/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208001497

Nguyễn Thanh Tú làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1972, làm thuê
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Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Phi, 1972, làm thuê

23/7/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004768

Mai Khánh Băng làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Mai Văn An, 1972, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Oanh, 1980, làm thuê

09/05/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208005249

Trương Hoài Phong làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trương Văn Phương, 1970, làm thuê

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Kim Loan, 1970, làm thuê

09/02/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004995

Phan Văn Phúc Huy làm thuê ấp Long Bình, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phan Văn Chơn, 1978, làm ruộng

Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới ấp Long Bình, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Bích Chi, 1980, làm ruộng

21/8/2008 Không ấp Long Bình, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208003385

Lê Quang Huy làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Quang Hiệp, 1964, làm ruộng

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lê, 1965, làm rẫy 

23/11/2002 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202500124

Lê Thanh Vinh làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Thanh Phụng, 1978, mua bán 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không

27/10/2002 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202641203

Nguyễn Phú Nhẫn làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 con ngoài giá thú

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Trúc, 1978, làm thuê 

14/7/2002 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202541201

Võ Hùng Phong làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Phi, 1978, mua bán 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phần, 1976, làm thuê 

03/12/2002 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không
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089202457814

Lê Tịnh Nghi làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Minh Hải, 1976, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngời, 1978, làm thuê

23/8/2002 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202546872

Nguyễn Nhựt Hào làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Điểm, 1972, làm ruộng 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Hồng, 1976, làm thuê

22/7/2003 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203021502

Hồ Văn Phước Hiền làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 con ngoài giá thú

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Cẩm Lành, 1964, làm thuê

01/9/2003 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203675945

Phạm Phú Kiên làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phạm Phú Cuộc, 1979, làm ruộng

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Thùy Vân, 1979, làm thuê 

26/6/2004 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204502136

Nguyễn Trường Giang làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Hải, 1978, làm ruộng

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thơm, 1978, làm ruộng

24/5/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205024002  

Nguyễn Văn Khang làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Út Nhỏ, 1981, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Quét, 1982, làm thuê

23/1/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205639845

Nguyễn Vũ Linh làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 con ngoài giá thú

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhỏ, 1985, làm thuê

31/8/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205639756

Trần Phúc Hậu làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Dương Văn Tuấn, 1963, làm thuê
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Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Lệ, 1959, làm thuê

8/3/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205698741

Đặng Văn Nghĩa làm thuê Tổ 6-Long Hạ-CM Trung nông 4/12 Đặng Văn Nhiều, 1981, làm thuê

Không CM,AG Tổ 6-Long Hạ-CM Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 1982, làm thuê

30/5/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205639693

Phan Nhựt Tính làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phan Văn Hoàng, 1951, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Giỏi, 1957, làm thuê

29/8/2005 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205689457

Trần Trường Giang làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Hữu Thạnh, 1982, làm ruộng 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Tuyền, 1981, làm ruộng

22/12/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206000438  

Nguyễn Như Khánh làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hữu Nam, 1982, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Loan, 1984, làm thuê

20/8/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920605662  

Nguyễn Văn Quậy làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tú Em, 1987, làm thuê 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mai, 1987, làm thuê  

20/9/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206005566

Nguyễn Văn Vũ Luân làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Anh Bằng, 1968, mua bán 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phượng Liên, 1970, mua bán 

7/12/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206201520

Huỳnh Công Tâm làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Công Thành, 1984, làm ruộng

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kim Pha, 1983, làm ruộng

14/8/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089206012363  

Phan Hải Đăng làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Văn Dư, 1980, làm ruộng 

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Ngân Em, 1979, làm ruộng 

6/6/2006 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206009540

Nguyễn Trọng Nghĩa làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Luôn, 1981, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Sương, 1981, làm thuê

15/07/2007 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207009425

Nguyễn An Toàn làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Trương Anh Trọn, 1979, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mộng Thu, 1981, làm thuê

15/05/2007 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

083207000793

Trương Văn Nhất làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 con ngoài giá thú

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phượng, 1985, làm thuê

13/10/2007 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207021584

Trương Trường vỹ làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Trường Lâm, 1983, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng Nhung, 1984, làm thuê

02/6/2007 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207013503

Mai Văn Nghiêm làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Mai Văn Trọng, 1986, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng, 1985, làm thuê

6/3/2008 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208010150

Nguyễn Anh Tuấn làm thuê ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tùng Em, 1982, làm thuê

Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Điều, 1983, làm thuê

19/7/2008 Không ấp Long Hạ, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208014644

Lê Đức Duy
 làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Gấu, 1978, làm thuê
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Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1978, làm thuê

28/10/2008 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208014022

Huỳnh Phước Thịnh
 làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Huỳnh Văn Giang, 1988, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Trinh, 1989, làm thuê

13/04/2008 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018896

Hà Minh Phi
 làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hà Đức Minh, 1981, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Lộc, 1981, làm rẫy

28/6/2008 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208011430

Trần Bảo Nam
 làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Trường Chinh, 1985, lái xe

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ Linh, 1985, mua bán

3/3/2008 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012465

Lê Trường An làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Quang Mới 1979, Làm  mướn

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Mộng Kiều 1985, Làm mướn

2/1/2009 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209025805

Trần Trí Nguyễn làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Sơn, 1977, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Giang, 1981, làm thuê

07/02/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207019499

Nguyễn Anh Vũ làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Trang Anh (chết)

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Nguyện Em, 1981, làm thuê

27/01/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207022204

Từ Quốc Quân làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Từ Quận, 1980, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ước, 1981, làm thuê

18/05/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089207010322

Hà Quang Sáng làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Hà Trung Hiền, 1980, mua bán

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ni, 1983, nội trợ

17/03/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004484

Huỳnh Thanh Vinh làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Thanh Phong, 1969, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Loan, 1970, làm thuê

23/01/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207018316

Đặng Nguyễn Văn Quý làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Đặng Hửu Phước, 1984, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1985, làm ruộng

15/05/2007 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207005878

Bùi Minh Trí làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Văn Tân, 1980, làm thuê 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mót, 1980, làm thuê

16/01/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206022057  

Châu Tuấn Kiệt làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Văn Dũng Em, 1979, chăn nuôi

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thanh Thúy, 1978, làm thuê

8/9/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206021645

Đinh Thành Tâm làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đinh Văn Beo, 1982, mua bán 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Xuân, 1982, mua bán

12/6/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012452

Lê Anh Tuấn làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Lê Văn Rô, 1980, mua bán

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tiền, 1980, mua bán

12/12/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206015933

Trần Văn Cường làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 con ngoài giá thú
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Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị The,1945, nội trợ

03/8/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206045863

Trần Ngọc Sang làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Ngọc Sơn, 1980, làm thuê 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Mỹ Diện, 1983, làm thuê

07/4/2006 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206004755

Ngô Gia Nam làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 con ngoài giá thú

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1978, làm ruộng

29/11/2002 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật  Không

089202360102

Lê Tuấn Kiệt làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Nhỏ, 1975, làm ruộng 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1978,làm ruộng 

19/12/2002 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202501246

Hà Thanh Được làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Hà Thanh Tạo, 1976, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ Liên, 1976, làm thuê

02/5/2002 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202364204

Lê Hoàn Nam làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Gal, 1981, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Thủy, 1983, làm rẫy 

08/10/2002 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202547125

Trương Văn Sỹ làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Văn Hùng (chết)

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Mộng Giào(chết) 

17/5/2003 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203550241

Lý Hoàng Tuấn làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lý Hoàng Sơn, 1975, làm tuộng

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Ngọc, 1977, làm ruộng

28/1/2003 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

Trình độ văn hoá thấp

754 Trình độ văn hoá thấp

751 Trình độ văn hoá thấp

749 Trình độ văn hoá thấp

748 Trình độ văn hoá thấp

747 Trình độ văn hoá thấp

752 Trình độ văn hoá thấp

753

750 Trình độ văn hoá thấp



089203694862

Huỳnh Thanh Sơn làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Thanh Tuấn, 1984, làm thuê 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thiên Lan, 1984, làm thuê

03/3/2003 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203660214

Hà Minh Triết làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Hà Đức Minh, 1981, mua bán 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Lộc, 1981, mua bán 

12/8/2003 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203521630

Nguyễn Thái Quân làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Lọt, 1979, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Ngọc Điều, 1982, làm ruộng 

16/4/2004 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204551620

Lê Tuấn Cường làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Lê Văn Rô, 1980, mua bán

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tiền, 1980, mua bán

13/12/2004 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204025482

Trần Thanh Hoàng làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Vĩnh, 1976, làm thuê

Không Bình dương ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hoặc, 1976, mua bán

23/05/2005 Không Bình dương Kinh, Phật Không

089205014630

Lê Hữu Khánh làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Ngọc Đảm, 1985, làm thuê 

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Tuyết, 1983, làm thuê

23/6/2005 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205416790  

Lê Ngọc Hiệp làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Hồng Ngọc, 1982, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Tuyền, 1982, làm rẫy

25/8/2005 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205642303

Huỳnh Văn Bình làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Quí, 1977, chăn nuôi
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Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Lành, 1975, chăn nuôi 

05/8/2005 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205742518

Huỳnh Phước Lợi làm thuê ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Beo, 1981, mua bán

Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bích Thuận, 1984, mua bán

05/2/2005 Không ấp Phú Thượng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205480027  

Nguyễn Trương Hòa Phú làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hồng Lạc, 1954, làm ruộng 

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Sen, 1957, làm ruộng 

21/6/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202478950

Lê Đặng Phúc làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Chọn ,1970 ,làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hạnh, 1972, làm thuê

23/3/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202658902

Trần Thanh Ý làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Dũng, 1979, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trúc Lan, 1980, làm thuê

30/6/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202369748

Ngô Minh Mẫn làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Ngô Văn Lét, 1978, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không

14/9/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202963458

Nguyễn Tấn Thông làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Tấn Phát, 1980, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phượng Linh, 1981, làm thuê

28/9/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202502586

Phạm Văn Tuấn làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trương Thi Cuột, 1960,làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không

26/8/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089202552001

Huỳnh Nhựt Khang làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Phước, 1979, làm rẫy

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Nhàn,  1980,làm rẫy

6/12/2002 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202547894

Nguyễn Văn Lam Lộc làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 (CH) Lê Văn Giao

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hừng, 1967, làm thuê

16/3/2003 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203594865

Nguyễn Văn Sớm làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lẹ, 1985, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Lượm, 1981, làm thuê

04/8/2004 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089204584621

Trương Tấn Đạt làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trương Văn Thủ, 1970, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ý, 1975, làm ruộng

22/8/2004 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204500248  

Dương Minh Tiến làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Dương Văn Beo Em, 1966, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Cẩm Tú, 1963, làm ruộng

22/4/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205696500

Đặng Tuấn Đạt làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đặng Văn Phương, 1975, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Tuyết Mai, 1984, mua bán

09/9/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205641240

Nguyễn Văn Thanh làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thanh Giàu, 1980, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Có, 1979, làm rẫy

07/8/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205348591

Huỳnh Ngọc Thuận làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Huỳnh Văn Đo, 1974, làm rẫy
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Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kim Hiếu, 1976, làm thuê

16/7/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205649582

Nguyễn Quốc Tây làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 con ngoài giá thú, 1979, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Định, 1980, làm thuê

01/7/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205627488

Lê Trần Duy làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Thuận, 1974, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Trúc Đào, 1975, làm thuê

25/10/2005 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205639864

Trần Thanh Ý Em làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Thanh Hải, 1981, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Huyên, 1981, làm ruộng

09/12/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013031  

Hồ Văn Hiếu làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tri, 1981, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Bé Tiền, 1981, làm thuê

27/04/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014796

Lê Phúc Nguyên Chương làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Phúc Tùng, 1983, mua bán

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Lưng, 1983, mua bán

13/12/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206006731

Hồ Văn Hiếu làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Trí, 1979, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Bé Tiền, 1979, làm thuê

27/4/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014796

Nguyễn Ngọc Thoại làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Ngọc Thu,  1969, làm ruộng

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết, 1970, làm ruộng 

27/8/2006 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089206022346

Hồ Thanh Nhàn làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Hồ Văn Thanh, 1976, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Lê, 1978, làm thuê

13/04/2007 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207013591

Nguyễn Phan Nhựt Trường làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Hồng, 1980, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Thị Phượng, 1981, làm thuê

14/04/2007 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207018659

Hà Song Huy làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 con ngoài giá thú

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Mai Thảo, 1983, làm thuê

21/12/2007 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207008676

Trần Chí Nghĩa làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Văn Trọng, 1970, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thìa, 1975, làm thuê

15/11/2007 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, phật Không Không

089207013637

Lê Chí Kiệt làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Nhuận Phương, 1986, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hà Thị Kim Hoa, 1987, làm thuê

18/5/2008 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018615

Phạm Văn Phước Siêu làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 2/12

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bảo Trân, 1983, làm ruộng

30/4/2008 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208014792

Nguyễn Thái Bình Minh làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thái Bình, 1981, làm thuê

Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thanh Thiên, 1981, làm thuê

15/12/2008 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208001563

Hồ Thanh Nam làm thuê ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Hồ Văn Thanh, 1983, làm thuê
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Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới  Nông dân Không Trương Thị Lê, 1989, nội trợ

16/01/2009 Không ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089209003799 ẤP Phú Thượng 2, xã Chợ Mới

Nguyễn Thanh Bình làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Minh Trung, 1979, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thu em, 1978, làm ruộng

1/1/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208009010

Tống Văn Bình Hoà làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Tống Văn Bình An, 180, thợ hồ

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọt, 1979, mua bán

15/12/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208009729

Võ Hoàng Vĩ làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Thanh Tú, 1984, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thuỳ Dung, 1983, làm rẫy

6/7/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089208023606

Võ Đặng Hoàng Anh làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Vinh, 1981, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Vẹn, 1979, mua bán

7/12/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208014675

Phạm Tăng Hoàng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Viết Trần, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Tăng Thị Tuyết Anh, 1981, mua bán

30/04/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208010649

Hà Văn Trường Thắng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hà Văn Trường, 1980, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Hạnh, 1979, mua bán

19/12/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208007731

Trà Tuấn Kiệt làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trà Văn Tấn, 1983, cán bộ y tế

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Kim Anh, 1980, cán bộ y tế

13/02/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208022773

Huỳnh Minh Hoàng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Huỳnh Phát Cường, 1977, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hằng, 1983, nội trợ

27/02/2008 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208019606

Nguyễn Phát Đạt làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Phước Đồn, 1981, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết, 1982, làm ruộng

26/02/2009 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089209010867

Lê Hoàng Phú làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lê Thanh Hiển, 1974, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thanh Thuý, 1977, làm ruộng

20/12/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207008999

Ngô Minh Trọng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Bạo, 1980, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Thị Trang, 1981, mua bán

13/09/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207020911

Lê Hoài An làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Hoài Em, 1984, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nữ Em, 1985, nội trợ

26/10/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207012429

Kiều Văn Dương làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Kiều Văn La(mất)

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hạnh, 1980, làm thuê

31/01/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207015629

Lê Hoàng Huy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Đồng, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Mai, 1977, làm ruộng

16/12/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207003312

Huỳnh Ngọc Quí làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Mỹ, 1984, mua bán

807 Trình độ văn hoá thấp

804 Trình độ văn hoá thấp

805 Trình độ văn hoá thấp

806 Trình độ văn hoá thấp

801 Trình độ văn hoá thấp

802 Trình độ văn hoá thấp

803 Trình độ văn hoá thấp

Trình độ văn hoá thấp

799 Trình độ văn hoá thấp

800



Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Oanh, 1985, mua bán

29/05/2007 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089207010739

Huỳnh Hữu Chí làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Chiến, 1985, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Sang, 1986, làm thuê

16/06/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206020323

Trương Công Phát làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Công Vinh, 1980, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Như Linh, 1981, làm rẫy

26/03/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206007012

Huỳnh Văn Béo làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Beo, 1982, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hạnh Em, 1983, làm thuê

17/7/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206017496

Trần Hữu Tài làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trần Vinh, 1983, làm thuê 

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Thúy, 1984, làm thuê

9/6/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012841  

Trương Chi làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Văn Đất, 1983, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ, 1983, nội trợ

15/4/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206008616

Nguyễn Hoàng Chương làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Chí Sang, 1980, tài xế

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Văng Thị Ánh Nguyệt, 1983, buôn bán

19/7/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206010122

Võ Khánh Quốc làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Béo, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1976, làm ruộng

12/12/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089206006286

Nguyễn Phước Duy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Phước Vinh, 1984,làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1988, làm ruộng 

14/10/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014966

Nguyễn Minh Hưng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hào, 1971, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Tú Diễm, 1971, nội trợ

02/5/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206014930

Nguyễn Minh Thiện làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Hào, 1974, làm hồ

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thanh Thúy, 1977, làm thuê

10/5/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206011852

Võ Nhựt Linh làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Vinh Em, 1980, chăn nuôi

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Diễm, 1982, buôn bán

01/10/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206022228

Võ Nhựt Hào làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Võ Văn Vinh Em, 1984, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Diễm, 1985, làm thuê

01/10/2006 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206022225

Nguyễn Vĩ Khang làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thạo,  1978, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh thị Thúy Hồng, 1982, làm ruộng

19/6/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205025483

Lê Văn Vĩ làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Bé Bảy, 1983, làm rẫy

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tú, 1986, làm rẫy

21/4/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205485167

Huỳnh Văn Lượng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Thanh,1973, mua bán
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Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Chín, 1972, mua bán

26/7/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205363251

Nguyễn Quốc Huy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Minh Sang, 1974, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thúy, 1975, làm ruộng

27/3/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205482500

Nguyễn Phúc Duy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Đà, 1982, chăn nuôi

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Loan, 1976, mua bán

27/1/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205648529

Nguyễn Cao Đẳng làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Phước Đồn, 1981, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết, 1982, mua bán

30/8/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205225649

Lê Văn Vương làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Tường, 1977, chăn nuôi

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thúy Nhung, 1982, chăn nuôi

25/7/2005 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205668437  

Võ Văn Qui làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Võ Văn Ry, 1972, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Dung, 1976, mua bán

16/6/2002 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202008335

Trần Đức Duy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Ớt, 1984, chăn nuôi

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu Hà, 1981, chăn nuôi

09/10/2002 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202014590

Lê Tuấn Kiệt làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Thanh Hải, 1979, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bèo, 1982, làm thuê

13/9/2002 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089202630264

Nguyễn Ngọc Chiến làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Ngọc Thơ, 1977, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hồng Châu, 1977, làm thuê

16/7/2002 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202641037

Võ Văn Qui làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Văn Ry, 1975, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Dung, 1976, làm thuê

16/6/2002 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202568224

Trần Văn Nhí làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trần Văn Hải, 1974, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Neang Vạc, 1980, làm ruộng

26/07/2003 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203696362

Nguyễn Tuấn Kiệt làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Cường, 1981, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Tuyết Nhung, 1983, nội trợ

15/04/2003 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089203752158

Châu Công Toàn làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Minh Lực, 1985, mua bán

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Thùy Trang, 1982 ,mua bán

29/05/2003 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089203675800

Nguyễn Thanh Tèo làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 con ngoài giá thú

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tiền  (chết)

24/5/2003 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, phật Không

089203599689

Lâm Gia Minh làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lâm Văn Chó, 1973, làm ruộng

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Hoa Thị Thanh Lan, 1974, làm ruộng

21/9/2004 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204568902

Đoàn Văn Hữu Điển làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đoàn Văn Bảo Mộng, 1976, làm ruộng
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Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cà, 1978, làm ruộng

23/9/2004 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204007719

Huỳnh Minh Huy làm thuê ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Phát Cường, 1977, làm thuê

Không ấp Phú Thượng 3,xã Chợ Mới ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hằng, 1983, làm thuê

23/9/2004 Không ấp Phú Thượng 3, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204064257

Huỳnh Văn Hoài Trung làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Vồ, 1974, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Xuân Hương, 1975, làm thuê

24/3/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202367809

Trần Quốc Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Tình, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu, 1976, làm thuê

20/4/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202520342

Lâm Hoàng Nam làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lâm Phú Hữu, 1973, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Phượng, 1975, làm thuê

20/5/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202564103

Trần V Hoài Phương làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Đém, 1972, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Gấu, 1978, làm ruộng

14/3/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202501487

Võ Vũ Hải làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Bấp, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bích Tuyền, 1977, làm thuê

24/3/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202308447

Bùi Văn Nhí làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Bùi Văn Rớt, 1980, kĩ sư

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Chi, 1982, làm thuê

18/6/2002 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089202903670

Trần Văn Vũ Trường làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Vũ, 1979, làm thuê 

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Túy, 1981, làm thuê

11/12/2003 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203659847

Dương Văn Châu Tuấn làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Phỉ, 1966, làm ruộng

02/04/2003 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203693699

Trịnh Hữu Nghĩa làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trịnh Văn Ngọ, 1969, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Hồng, 1970, làm thuê

14/10/2003 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203140580

Cao Hoài Linh làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Cao Văn Hải, 1965, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thắm, 1970, làm thuê

25/07/2003 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203585203

Lê Quang Vinh làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Thắng, 1982,làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Nga, 1977,làm thuê

06/5/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204682567

Nguyễn Quốc Hội làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Đưa, 1978, làm thuê

Không TP Hồ Chí Minh ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Loan, 1982,làm thuê

11/02/2004 Không TP Hồ Chí Minh Kinh, Hoà Hảo Không

089204012131

Nguyễn Trường Bình làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tạm, 1972,làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hữu Duyên, 1972,làm ruộng

11/4/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204518975

Lê Minh Tân làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Lâm, 1970, chăn nuôi
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Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Lan, 1975, chăn nuôi

22/7/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204560256

Triệu Phú Hữu làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Triệu Văn Hậu, 1975, làm rẫy

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Quyền, 1982, làm rẫy

25/7/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204015824

Trần Gia Vĩ làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Đông, 1981, mua bán

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Ngọc Bích, 1982, mua bán

11/8/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204566231

Mai Văn Quốc Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Mai Văn Bình, 1977, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Mỹ, 1977, làm ruộng

28/8/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204589700

Nguyễn Trọng Phúc làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lộc, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 1984, làm thuê

13/3/2004 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204562554

Trần Văn Nhớ làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Lành,  1978, mua bán

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Hiền, 1979, mua bán 

30/11/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205639558

Trịnh Hữu Đức làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trịnh Văn Ngọ, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Ánh Hồng, 1980, làm ruộng

30/7/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205418923

Nguyễn Quốc Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Tấn Em, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Dư, 1980, làm thuê

08/11/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205632549

Phan Hữu Lợi làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Văn Đặng, 1985, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Tiên, 1987, làm ruộng

28/8/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205638591  

Nguyễn Minh Hiếu làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Thìn, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bích Thảo, 1982, làm thuê

12/11/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205642867

Cao Hoài Tâm làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Cao Văn Hải, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Phạm Thị Thắm, 1983, nội trợ

01/10/2005 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205470036

Nguyễn Vũ Duy làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Xuyên, 1981, chăn nuôi

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Liên, 1981,buôn bán

10/12/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206002145

Bùi Huỳnh Anh Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Bùi Quyết Thắng, 1980, bác sĩ

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hồng, 1989, bác sĩ

10/11/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206018675

Nguyễn Văn Hữu Duy làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Tâm, 1976, công nhân

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1977, nội trợ

13/5/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206024088

Nguyễn Chí Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Phượng, 1972, cán bộ

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1970, giáo viên

08/5/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206017145

Nguyễn Tấn Trọng làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Tấn Sang, 1988, làm thuê
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Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích, 1987, buôn bán

20/9/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206006818

Võ Chí Thiện làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Chẻo, 1984, lái xe

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Ánh Hồng, 1984, chăn nuôi

23/01/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012520

Võ Văn Lý Hải làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Sơn, 1982, cho thuê xe du lịch

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lây, 1983, buôn bán

26/02/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206024085

Nguyễn Thanh Sang làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thúc, 1982, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Huỳnh Nhị, 1983, nội trợ

18/10/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206011859

Chung Tuấn Vỹ làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Chung Hoài Phương, 1983, buôn bán

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Tiền, 1988, buôn bán

30/4/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012553

La Văn Hải làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 La Văn Vũ, 1980,chăn nuôi

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Hạnh, 1980, làm ruộng

08/5/2006 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013693

Lê Quốc Bảo làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Tú, 1979, làm thuê   

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 1981, làm thuê

15/7/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207016979

Hoàng Tô Lưu Tin làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Hoàng Thanh Mỹ, 1980, mua bán

Không Long xuyên ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Tô Thị Kiều Tiên, 1981, mua bán

18/08/2007 Không P. Long xuyên Kinh, Hoà Hảo Không
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089207004778

Lê Thanh Chương làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Đại, 1982, làm thuê

31/10/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207010613

Nguyễn Minh Khang làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Công, 1986, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Đúng, 1987, làm ruộng

02/03/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207009908

Bùi Quốc Huy làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Thanh Tú, 1983, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thuý Hằng, 1985, làm thuê

16/03/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004771

Lê Quốc Bảo làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Tú, 1979, làm thuê   

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 1980, làm thuê

27/10/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207013863

Ngô Đăng Khôi làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Ngô Tấn Thành, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thùy Linh, 1984, làm thuê

26/04/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207002793

Huỳnh Văn Nhiều làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Dùng, 1976, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Muội, 1977, làm thuê

14/08/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004730

Trần Văn Đăng Khoa làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Tuấn, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Thị Loan, 1982, làm thuê

23/09/2007 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207022687

Trần Gia Khang
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Đông, 1981, làm thuê
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Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Ngọc Bích, 1982, làm thuê

17/11/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208013899

Võ Văn Mỹ
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Phú Nhựt, 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Tèo, 1984, làm thuê

09/11/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018503

Nguyễn Thành Trọng
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Ron, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diễm, 1980, làm thuê

26/4/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208019810

Nguyễn Văn Kiên
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Tấn Em, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Dư, 1982, làm thuê

25/12/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208007370

Lê Văn Đông
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Đậm, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thanh Tuyền, 1985, làm thuê

20/8/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004202

Trần Minh Tân
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Trọn, 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Dung, 1985, làm thuê

02/9/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208015782

Dương Văn Đủ
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Dương Văn Vũ, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Ngô Thị Kiều, 1978, làm thuê

05/4/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208008656

Huỳnh Phú Thiện
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Hết, 1983, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Ngợi, 1984, làm thuê

28/6/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208010640

Phan Nhựt Hào
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Ngọc Lợi, 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Diệu Hiền, 1985, làm thuê

16/4/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208016270

Cao Đức Mạnh 
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Cao Văn Minh, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Bích Thúy, 1980, làm thuê

07/12/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208003330

Lê Trường Cẩm Tú 
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Nguyễn Trường Giang, 1976, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Sơn Thị Ngọc Mai, 1978, làm thuê

23/3/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208020701

Nguyễn Huy Thái
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Đàm Văn Chính, 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Quyên, 1986, làm thuê

15/6/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208024515

Đỗ Văn Kha
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đỗ Như Ý, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Km Nhang, 1978, làm thuê

20/4/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208002950

Phạm Văn Góc
 làm thuê ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Rập Lớn, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Út Rớt, 1980, làm thuê

21/12/2008 Không ấp Kiến Bình 1-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208009124

Trần Văn Chỡ làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Văn Chảy, 1961,  làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu Thủy, 1969,  làm thuê

5/11/2002 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202568950

Võ Hữu Năng làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Võ Thanh Hiền Em , 1983, làm thuê
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Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hạnh , 1981, làm thuê

18/7/2002 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202548794

Hồ Văn Thanh Tới làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hồ Mi Nê , 1965, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Huyền Trân, 1977, làm thuê

8/12/2002 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202568730

Nguyễn Chí Khang làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Trúc Lâm, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Kim Cương, 1982, làm thuê

12/2/2003 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203698950

Lê Quốc Thái làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Huệ, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Muội, 1981, làm thuê

15/6/2003 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203670294

Nguyễn Văn Phi làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hùng, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Nguyễn Thị Thùy Trang, 1978, làm thuê

17/8/2003 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203694891

Đặng Văn Qui làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Phương, 1974, làm ruộng

24/4/2003 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203058204

Bùi Vũ Linh Em làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Văn Khom, 1969, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Chi, 1970, làm thuê

23/05/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204672586

Nguyễn Văn Chí Bảo làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Sị, 1972, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T Kim Huệ, 1973, làm thuê

08/08/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

900 Trình độ văn hoá thấp

904 Trình độ văn hoá thấp

901 Trình độ văn hoá thấp

902 Trình độ văn hoá thấp

897 Trình độ văn hoá thấp

903 Trình độ văn hoá thấp

898 Trình độ văn hoá thấp

899 Trình độ văn hoá thấp



089204013442

Đàm Văn Phúc làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 1/12 con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé, 1967, làm thuê

08/09/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

89204225860

Lê Văn Thành làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Linh, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Mãi, 1978, làm thuê

01/01/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204596826

Nguyễn Văn Thành làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lộc, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Tuyết, 1980, làm thuê

08/04/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

89204569825

Võ Văn Chương làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Hoẳng, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị So, 1977, làm thuê

10/06/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204710237

Võ Nhựt Thăng làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Thanh Tú, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Trang, 1984, làm thuê

5/9/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204569823

Hồ Văn Tiến Em làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Hồ Văn Nhàn, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhiều, 1975, làm thuê

06/11/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204201565

Võ Trung Tín làm thuê Tổ 6-Kiến Bình 2-CM Trung nông 1/12 Võ Văn Vũ, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Tổ 6-Kiến Bình 2-CM Nông dân Không Nguyễn Thị Hường, 1974, làm thuê

08/03/2004 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204526822

Nguyễn Phước Lộc làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Tấn Tài , 1981, làm thuê
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Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ , 1986, làm thuê

11/9/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205637152

Nguyễn Văn Tình làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tâm , 1983, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hằng, 1982, làm ruộng

19/8/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205224851

Lê Địch Hàm làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Tý,   1983, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bích , 1986, làm thuê

29/11/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205694850

Nguyễn Chí Kiệt làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Trai , 1988, làm rẫy

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Thủy, 1985, làm rẫy

11/5/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205702310

Lê Phú Cường làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Gọi , 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy , 1974, làm thuê

15/6/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205637419

Nguyễn Thành Nam làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Ngyễn Văn Bồ, 1973, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Linh, 1977, làm thuê

8/8/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205694853

Lê Chí Bảo làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Thành Châu, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thanh Thúy, 1984, làm thuê

16/7/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205834700

Phạm Văn Lời làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dương, 1972, làm rẫy

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Hiền, 1972, làm rẫy

09/01/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205647521

Trần Phước Hiền làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Văn Dũng, 1981, giáo viên

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thủy, 1983, giáo viên

14/9/2005 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205401754

Phạm Văn Lis làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phạm Văn Luôl, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Thấm, 1983, làm thuê

10/4/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206024600

Đỗ Văn Định làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đỗ Văn Chào, 1977, buôn bán

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Hai, 1977, buôn bán

17/01/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206011211

Nguyễn Thanh Khang làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Bình, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Huê Em, 1983, nội trợ

26/02/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206017684

Nguyễn Hữu Nghĩa làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tính, 1986, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Ngọc Hà, 1984, làm thuê

7/9/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206006269

Lê Đông An làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Dương, 1982, buôn bán

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Thị Tuyết, 1982, làm thuê

17/9/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206008264

Nguyễn Nhựt Hào làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Thơm, 1981, chăn nuôi

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lại Thị Trúc Mai, 1986, buôn bán

29/7/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206016094

Võ Hữu Dư làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Thanh Hiền Em, 1983 ,làm ruộng

925 Trình độ văn hoá thấp

926 Trình độ văn hoá thấp

927 Trình độ văn hoá thấp

922 Trình độ văn hoá thấp

923 Trình độ văn hoá thấp

924 Trình độ văn hoá thấp

919 Trình độ văn hoá thấp

920 Trình độ văn hoá thấp

921 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hạnh, 1981, làm thuê

03/12/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206019400

Lê Văn Ngọc Thanh làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Đỏ, 1987, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hồng Ánh, 1987, làm thuê

10/4/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206021231

La Văn Hải làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 La Văn Vũ, 1978, lái xe

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Hạnh, 1978, làm ruộng

8/5/2006 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206013693

Triệu Văn Thái làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Triệu Văn Thắng, 1988, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thuý Kiều, 1988, làm thuê

10/04/2007 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207854367

Ngô Văn Tạo làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Ngô Văn Tùng(mất)

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Hường, 1969, làm thuê

29/09/2007 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207410254

Nguyễn Văn Sang làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Vũ Phương, 1984, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Kiều, 1989, làm thuê

03/01/2007 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004871

Ngô Văn Vững
 làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Ngỗ Văn Nải, 1967, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Viên, 1967, làm thuê

17/12/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012971

Trần Văn Trí
 làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Đức, 1988, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Hồng, 1989, làm thuê

19/12/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208006388

Trần Hạo Nam làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Tư, 1984, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Hồng Mai, 1985. làm thuê

27/05/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

086208007545

Dương Thanh Nghiêm làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Dương Thanh Giàu, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Thu Phượng, 1985, làm thuê

9/11/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208019104

Nguyễn Văn Quí làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Nhí,   1992, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Huyền, 1989, làm thuê

15/03/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208016852

Nguyễn Văn Hòa làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Phú, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Tuyền, 1980, làm thuê

8/11/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208003617

Đặng Văn Phước làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Đặng Văn Thọ, 1971, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ, 1975, làm thuê

2/10/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208008883

Nguyễn Tuấn Vinh làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Tuyền, 1983, làm thuê

19/08/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208009181

Nguyễn Văn Hào làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thơm, 1984, làm thuê

Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lượm, 1982, làm thuê

18/06/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208004621

Võ Văn Khang làm thuê ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Thum, 1988, làm thuê
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Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thu Thanh, 1989, làm thuê

13/10/2008 Không ấp Kiến Bình 2-xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012405

Huỳnh Ngọc Ân làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Ngọc Ẩn,1980,mua bán

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Ba,1982,mua bán

18/5/2002 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202001254

Lê Quốc Tuấn làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Lê Ngọc Phước,1967,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thu Thủy,1968,làm ruộng

05/6/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205012654

Quang Trường Giang làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Quang Văn Luôn,1967,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Kim Lý,1970,làm thuê

20/3/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205012379

Nguyễn Hoàng Sơn làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Nê,1975,mua bán

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Ngọc Phương,1981, mua bán

18/7/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205002584

Nguyễn Thành Huy làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Nguyên,1980,mua bán

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Loan,1981,mua bán

31/7/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205001973

Nguyễn Phong Phú làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Phong,1979,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Lệ Thu,1975,làm ruộng

29/5/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205014952

Nguyễn Tấn Phát làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Thịnh,1974,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Huyền,1980,làm thuê

10/6/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205001643

Võ Minh Luân làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Lực,1971,làm rẫy

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Đẹt,1975,nội trợ

09/3/2005 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205000159

Châu Văn Tình làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Văn Được,1978,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trịnh Ngọc Trăm,1982,làm thuê

14/8/2006 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206000164

Nguyễn Trung Sĩ làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Cường Tráng,1980,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Ba,1981,làm ruộng

28/4/2006 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206007146

Phạm Văn Sỷ làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phạm Văn Hùng,1979,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trúc Ly,1985,làm thuê

30/3/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203011654

Trần Quốc Tuấn làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Mên,1967,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Thúy An,1966,làm ruộng

29/05/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203012698

Nguyễn Hưng Thạnh làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Đạt,1973,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,1973,làm thuê

03/3/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001659

Châu Đăng Khoa làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Châu Thành Lương,1972,chăn nuôi

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cúc,1972,mua bán

19/07/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203002487

Trần Văn Khánh làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Bình,1972,mua bán
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Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trang,1974,mua bán

25/12/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203405621

Ng. Châu Thành Luân làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Hữu Đức,1979,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Ngân,1979,làm ruộng

9/9/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203004598

Huỳn Văn Toán làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Bé Em,1970,làm rẫy

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy,1974,làm rẫy

20/02/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001759

Ngô Trường Trảy làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Ngô Văn Hảo,1956,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mướt,1957,làm thuê

07/12/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001478

Nguyễn Phú Huy làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Phú Tâm,1980,làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Huỳnh Hoa,1983,làm thuê

05/02/2003 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203006549

Nguyễn Công Hậu làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hiếu,1980,làm ruộng

Nguyễn Công Hậu Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Thanh Bon,1983,làm ruộng

07/7/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004581

Nguyễn Thành Nhân làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Kim Mem ,1959,làm thuê

5/2/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207005691

Nguyễn Duy Linh làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Minh,1980,làm rẫy

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị An,1979,làm rẫy

19/7/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089204016543

Nguyễn Văn Thương làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Nhựt,1980,chăn nuôi

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thẩm,1985,mua bán

6/6/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204002843

Đặng Thanh Phong làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Rành,1962,làm thuê

16/9/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204201454

Trương Chí Vĩ làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đinh Thị Phượng,1964,làm thuê

02/01/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001582

Nguyễn Đình Huy làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hòa,1974,làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đoàn Thị Kim Chăm,1981,làm ruộng

09/9/2004 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204020654

Nguyến Tuấn Anh làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Quốc Trầm, 1977, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Sơn Ca, 1977, làm thuê

05/02/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207002697

Nguyễn Văn Hoài Mến làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Nhựt, 1980, mua bán

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1985, mua bán

4/11/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207001638

Nguyễn Hoàng Trọng làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Chí Linh, 1985, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm Kiều, 1983, làm thuê

25/6/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207006931

Nguyễn Thiên làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Đình Thảo, 1976, làm ruộng
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Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không

20/11/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004931

Nguyễn Minh Hiển làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Nho, 1974, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thị Hồng Hạnh, 1974, làm thuê

18/8/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207016894

Nguyễn Văn Lộc làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Út, 1980, chăn nuôi

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Đậm, 1980, chăn nuôi 

22/12/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207100635

Châu Quốc Đại làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Tý Em, 1981, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hường, 1982, làm ruộng

09/7/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207002589

Châu Thành Kiệt làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Châu Văn Thành Tín, 1971, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Phạm Thị Lệ Thu, 1977, làm ruộng

30/7/2007 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207005521

Phạm Quốc Việt làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phạm Văn An, 1985, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thía, 1985, làm ruộng

28/06/2008 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208012108

Nguyễn Cao Nhân làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Nho, 1986, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hoài Hận Em, 1986, làm thuê

24/02/2008 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208023460

Trương Văn Hải An làm thuê ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Văn Hón, 1979, mua bán

Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu, 1977, mua bán

09/8/2008 Không ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208006430

Bùi Đăng Khoa làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Thanh Tâm, 1977, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết Nhung, 1978, làm ruộng

10/5/2002 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202009579

Đỗ Thanh Duy làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đỗ Văn Tròn, 1963, mua bán

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Liên, 1970, mua bán

27/8/2003 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001410

Uông Văn Tâm làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Uông Văn Ngái, 1973, Làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Viên, 1972. làm ruộng

25/10/2003 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203080121

Nguyễn Hữu Nhân làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thành Rắng, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhởn, 1981, làm ruộng

25/10/2003 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203006334

Huỳnh Văn Nghiêm làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Hồng, 1982, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lương Thị Thùy Trang,  1980, nội trợ

12/10/2003 ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001909

Ng. V. Phương Lâm làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Ng. V. Phương Em, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mý, 1980, làm ruộng

13/11/2003 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001909

Lý Thành Công Làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lý Bình Lang, 1961, (chết )

Không Thuận An-TPHCM ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ, 1975, làm thuê

22/12/2003 Không Thuận An-TPHCM Kinh, Hoà Hảo Không

089203014192

Châu Văn Liệu làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Văn Lo, 1982, làm ruộng
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Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Kim, 1983, làm ruộng

10/1/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001312

Lê Thái Phong Làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Thái Bình, 1972, (chết)

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 1977, mua bán

16/11/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204013866

Dương Minh Phú làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Dương Hoài Phong, 1979 , làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Tuyết Mộng, 1980, làm ruộng

06/8/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204012262

Châu Văn Linh làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Châu Văn Lể, 1982, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thi, 1983, làm thuê

08/3/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001595

Nguyễn Trọng Nghĩa làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Phước Hậu, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích, 1981, làm ruộng

27/3/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204015559

Trần Minh Chiến làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Chưa, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Lài, 1979, nội trợ

27/10/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204007896

Mạc Nguyễn Quốc Tuấn làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Mạc Hữu Cường, 1980 , làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Bích Phượng, 1980 , làm ruộng

24/2/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001677

Trần Văn Tài làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Hữu, 1981, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ở, 1980, làm ruộng

20/9/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089204030504

Huỳnh Phước Hữu làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Trung Thành, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Hồng Lý, 1980, làm ruộng

10/5/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204008306

Hà Phúc Lợi làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Hà Phước Tôn, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Huỳnh Mai, 1980, làm ruộng

24/12/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207016644

Nguyễn Ngọc Tỷ làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Sĩ Cường, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lệ Hằng, 1981, làm ruộng 

7/8/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204003636

Nguyễn Phát Huy làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Bao Em, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích An, 1980, làm ruộng

19/4/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204003433

Huỳnh Văn Phú làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Huỳnh Văn Hộ, 1978, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Lắm, 1979, nội trợ

11/9/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004489

Nguyễn Minh Tiến làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Lương Thiện, 1980, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Huyền Trang, 1980, làm thuê

3/2/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001645

Hứa Thanh Duy làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Hứa Văn Hiện, 1975, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Bé Thỏ, 1976, làm ruộng

12/11/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204002299

Ng. Văn Thành Phát làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thành Hiệp, 1980, làm ruộng
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Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Phương, 1982. làm ruộng

09/02/2004 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204008778

Phan Hữu Vinh Làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phan Văn Thuận, 1980, chăn nuôi

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Thu Nga, 1984, chăn nuôi

19/01/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

0892060036491

Phạm Duy Đăng làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phạm Văn Tánh, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Thi, 1981, làm ruộng

20/02/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205064975

Nguyễn Nhựt Duy làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Út, 1982, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Oanh, 1980, nội trợ

02/02/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205024651

Huỳnh Hiếu Nhân làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Hòa Bình, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Kim Dung, 1981, làm ruộng

09/8/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205005694

Đặng Trí An làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đặng Chí Công, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Mỹ Dung, 1977, làm ruộng

05/01/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205010879

Phạm Minh Vương làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phạm Văn Sơn, 1979, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1980, làm ruộng

03/01/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920500741

Nguyễn Hữu Luân làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Chinh, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Sửa,  1980, làm ruộng

30/5/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089205000816

Nguyễn Tuấn Thạnh làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hữu Cường, 1979, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thiết, 1980, nội trợ

3/9/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205004691

Lê Tam Hào Kỳ làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Long Hồ,1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hiếu, 1979, làm ruộng

14/8/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205041819

Võ Long Thành làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Võ Long Hồ, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kim, 1679, nội trợ

13/02/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205003191

Trương Công Thạnh làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Công Tạo, 1981, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kiều Lan, 1980, làm ruộng

28/8/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205004912

Lê Hữu Trọng làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Hữu Dư, 1979, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bích, 1979, làm ruộng

03/5/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205005316

Nguyễn Văn Hải Đăng làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn V Ngọc Thảo, 1976, làm thuê

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thu Thủy, 1978, làm thuê

06/3/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205004616

Bùi Văn Kiệt làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Bùi Văn Út, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kim Trinh, 1979, nội trợ

22/11/2005 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089205009991

Nguyễn Quốc Kiệt làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Phước, 1980, làm ruộng
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Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Phỉ, 1981, làm ruộng

02/02/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206001943

Lê Tấn Đạt làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Phụng, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Mén, 1980, làm ruộng

12/4/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206001614

Trương Khánh Đăng làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Trương Hoàng Sang, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ, 1980, làm ruộng

14/9/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089206001264

Nguyễn Ngọc Sợp làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Mánh, 1982, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Huyền Trân, 1980, nội trợ

27/6/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089206014823

Nguyễn Văn Quí làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Minh Kiệt, 1976, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy, 1978, làm thuê

13/9/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207010954

Lý Đức Tài làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lý Văn Công Danh, 1975, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Linh, 1976, làm ruộng

22/10/2006 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206040888

Nguyễn Công Hậu làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Sang, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Châu, 1982, làm ruộng

26/6/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004659

Huỳnh Quốc Bảo làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Hiệp, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bế, 1980, làm ruộng

4/3/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không
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089207009873

Châu Ngọc Hữu Đức làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Ngọc Phước, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Kim Hon, 1982, làm rẫy

14/12/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207604591

Huỳnh Thanh Đặng làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Nhớ, 1976, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Kim Loan, 1980, làm thuê

21/12/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207011624

Võ Phú Quí làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Ngọc Thắng, 1978, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thà, 1980, làm thuê

21/7/2007 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206010648

Huỳnh Văn Khang làm thuê ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Huỳnh Văn Dứt, 1980, làm ruộng

Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tờ, 1989, làm ruộng

22/09/2008 Không ấp Phú Hạ 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208010443

Lê Văn Trường làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Lân, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới Tổ 9-Kiến Quới 1 - CM Nông dân Không Châu Thị Lợi, 1980, làm ruộng

05/7/2002 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202010452

Nguyễn Hoài Hận làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tuội, 1976, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trịnh Thị Kim Xoàn, 1978, làm thuê

19/8/2002 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202013316

Nguyễn Văn Cao làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Hòa, 1976, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thùy Dung, 1977, mua bán

20/5/2002 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202045353

Bùi Văn Hậu làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Văn Phúc Em, 1975, làm ruộng
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Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết, 1972, mua bán

16/7/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203040611

Lê Tuấn Anh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Thanh Phong, 1973, sửa xe

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1972, nội trợ

01/01/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001664

Châu Ngọc Phú Vĩnh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Châu Ngọc Vinh, 1972, giáo viên

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1972, làm thuê

13/5/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203005959

Trần Văn Quốc Thạnh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Út, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Tuyến, 1973, mua bán

28/7/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203010666

Lê Văn Quý làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Có, 1989, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Nương, 1984, làm ruộng

16/3/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203020589

Phan Văn Ngà làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Huỳnh Ngọc, 1977, giáo viên

Phan Văn Ngà ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Kim Còn, 1975, nội trợ

12/8/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203002642

Nguyễn Thành Triển làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Thanh Duy, 1982, làm thuê

Nguyễn Thành Triển ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Kim Hằng, 1980, làm thuê

26/11/2003 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203092111

Phùng Văn Khả làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phùng Văn Kiều, 1980, Công nhân

Phùng Văn Khả ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Quyên, 1980, công nhân

23/1/2004 Không Kiến Quới 1 - CM- AG Kinh, Hoà Hảo Không
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089204002316

Phạm Hoàng Việt làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Phạm Hoàng Kiệt, 1979, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1977, làm ruộng

9/1/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204002056

Lê Quốc Vinh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Tèo, 1982, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thúy, 1985, làm thuê

25/8/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204014634

Trần Văn Phú làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Tú, 1974, kĩ sư

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Mộng Ly, 1979, mua bán

16/4/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204008386

Nguyễn Hữu Luân làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Mén , 1966,  mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Lệ , 1974, mua bán

1/9/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001615

Huỳnh Văn Cợp làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Mết, 1970, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Hai, 1978, làm ruộng

23/10/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001619

Nguyễn Văn Phát làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Điệp, 1971, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Yến, 1976, mua bán

28/1/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001234

Nguyễn Văn Đức làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Có, 1973, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Kim, 1982, nội trợ

25/01/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204021546

Trương Thành Trọng làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trương Văn Nghĩa, 1975, mua bán
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Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Beo, 1978, mua bán

22/02/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004512

Lâm Ngọc Trung làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lâm Ngọc Cà Khon, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Nguyệt Nương, 1984, làm thuê

10/9/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204011452

Nguyễn Văn Hợp làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Cài, 1978, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thu, 1978, làm thuê

06/6/2004 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204002346

Trần Tuấn Anh Làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Con ngoài giá thú

Không lomg an ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Liên,1986, làm thuê

12/8/2005 Không Kiến Quới 1-CM-AG Kinh, Hoà Hảo Không

089205023270

Nguyễn Trần Trung Tính làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Huy Em, 1977,  làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kiều, 1982, làm thuê

27/01/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205001643

Huỳnh Văn Bình làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Hòa, 1978, lái xe

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ng Thị Kim Ngọc, 1983, làm ruộng

10/5/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204010509

Nguyễn Thái Lâm làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tín, 1981, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Trinh, 1982, mua bán

19/9/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205051666

Trần Ngọc Dư làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Tanh, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diễm Thúym, 1981, mua bán

28/2/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không
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089205012944

Châu Thành Công làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Châu Văn Bào, 1984, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bừng, 1985, làm thuê

5/11/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205005621

Nguyễn Trung Kiên làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Hằng, 1977, giáo viên

17/01/2005 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205060001

Nguyễn Đăng Khoa làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Minh Nhật, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Út Nhỏ, 1986, giáo viên

3/5/2006 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206004635

Phạm Minh Tiến làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phạm Văn Hoàng, 1985, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Hồng Sa, 1987, mua bán

25/3/2006 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089206102245

Trần Quốc Khánh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Giàu, 1983, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Em, 1987, làm ruộng

11/2/2007 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207014952

Châu Văn Khánh làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Châu Văn Oi, 1978, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Cơ, 1982, làm ruộng

06/11/2007 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207114629

Trịnh Vũ Phong làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trịnh Tấn Bửu, 1977, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Châu Thị Hiệp, 1976, nội trợ

01/7/2007 Không Kiến Quới 1 - CM- AG Kinh, Phật Không

089207002649

Huỳnh Nhựt Luân làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Nam, 1981, làm thuê
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Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Lệ Hằng, 1981, làm thuê

20/01/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208023697

Huỳnh Cao Thắng làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Thẳm, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cà Uốt, 1978, làm thuê

15/03/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo không

089208006755

Trần Bá Trọng làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Bá Hòa, 1975, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thắm, 1976, mua bán

26/04/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018337

Huỳnh Văn Phú làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Năng, 1986, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Trang, 1985, mua bán

23/04/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo không

089208015016

Trương Văn Mến làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trương Văn Hải, 1968, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mót, 1971, làm thuê

12/1/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208021607

Uông Quốc Bình làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Uông Định Quốc, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kiêm Nga, 1976, làm thuê

17/8/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208002654

Nguyễn Khánh Duy làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Thành Tông, 1982, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Loan, 1982,mua bán

20/05/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208005555

Nguyễn Nhật Trung làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Duy Nguyên, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Xuân, 1983, làm thuê

03/6/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208051664

Phạm Đình Dân làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Hồng Kiệt, 1970, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Chín, 1971, làm ruộng

06/6/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208022955

Lê Nguyễn Hữu Thành làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Quang Lực, 1983, mua bán

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kiều Diễm, 1988, mua bán

06/6/2008 Không Kiến Quới 1 - CM- AG Kinh, Hoà Hảo Không

089208041118

Huỳnh Văn An làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Út, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Bích Thủy, 1980, làm thuê

03/6/2008 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208022678

Trần Minh Hoài làm thuê ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Văn Giàu 1983,làm thuê

Không ấp Kiến Quới 1-xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới làm thuê Không Nguyễn Thị Tuyết Em 1987,làm thuê

14/01/2009 Không ấp Kiến Quới 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209025046

Võ Chí Huy làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Thanh Hùng, 1975, lái xe

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nhàn, 1975, nội trợ

3/11/2002 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202048416

Lê Văn Sĩ làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thanh Sang, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nở, 1977, làm thuê

15/8/2002 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202002641

Võ Văn Nghĩa làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Thành Hiếu, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Xuyên, 1989, làm thuê

13/6/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001452

Trương Văn Tài làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trương Văn Hiền, 1973, làm ruộng
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Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thùy Trang, 1969, làm ruộng

11/4/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203099971

Võ Trung Hiếu làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Đông, 1972, làm thuê

Võ Trung Hiếu ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Nghe, 1973, làm thuê

9/1/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203002154

Võ Tấn Đạt làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Thành Lợi, 1988, mua bán

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thúy, 1989, mua bán

31/10/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203020001

Võ Nhựt Đồng làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Võ Văn Tuấn, 1972, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thư, 1974, làm thuê

14/2/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203004516

Nguyễn Hải Đăng làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Minh, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Kim Cúc, 1972, làm thuê

14/5/2003 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203514654

Trần Tiến Triển làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Hiền, 1976, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Kim Lành, 1976, làm ruộng

26/5/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204015932

Đỗ Trường Giang làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đỗ Hùng Minh, 1979, chăn nuôi

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1980, chăn nuôi

25/4/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204055694

Nguyễn Phước Giàu làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Qúi , 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết Nga, 1982, làm thuê

14/12/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo không
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089204640298

Nguyễn Phước Sang làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Qúi, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyết Nga , 1982, làm thuê

14/12/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204032259

Nguyễn Văn Giàu làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Được, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Nga, 1980, làm thuê

21/8/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204032260

Trần Thái Vinh làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Minh Vương, 1980, làm rẫy

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Út, 1982, làm rẫy

30/10/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204500124

Võ Minh Tứ làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Bựa, 1967, làm ruộng

16/5/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004562

Nguyễn Văn Thắng làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Toàn, 1978, mua bán 

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Muội, 1977, mua bán

20/7/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204012946

Võ Văn Vủ Linh làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Văn Cu, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nữa, 1989, làm thuê

7/8/2004 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204022641

Nguyễn Văn Tính làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Hữu Chánh, 1979, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Phơ, 1979, làm ruộng

1/1/2005 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205012234

Nguyễn Thanh Phong làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Ngộ, 1978, chăn nuôi
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Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1984, chăn nuôi

9/4/2005 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205054618

Võ Minh Vũ làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Minh Hải, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Thùy Linh, 1982, làm thuê

18/8/2005 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205035588

Võ Chí Thành làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Tâm, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thúy Kiều, 1981, làm ruộng

03/4/2006 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204112234

Nguyễn Ngọc Luân làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Ngọc Vũ, 1984, mua bán

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Kim Ngân, 1985, mua bán

06/11/2006 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206084442

Nguyễn Minh Triều làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Hoàng Giang, 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Trâm, 1988, làm thuê

19/10/2007 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207002267

Trương Bá Phước làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trương Văn Hiền, 1979, làm rẫy

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thắm, 1985, làm rẫy

14/12/2007 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207014453

Võ Văn Vũ Luân làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Cu, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Nữa, 1984, làm thuê

09/01/2008 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208010488

Nguyễn Thành Nam làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Hải, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Thảo, 1981, làm thuê

16/11/2008 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208005359

Trần Huy Hoàng làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Thông, 1975, mua bán

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kiều, 1976, mua bán

26/10/2008 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208023936

Đặng Tuấn Kiệt làm thuê ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đặng Ngọc Tho, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Kim Tiền, 1987, nội trợ

25/01/2009 Không ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209007029

Nguyễn Chí Dũng làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Vũ, 1974, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lệ Hằng, 1975, mua bán

06/3/2002 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202015577

Nguyễn Chí Vĩ làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Vũ, 1974, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lệ Hằng, 1975, mua bán

6/3/2002 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202005599

Phạm Hữu Lượng làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Phạm Hữu Lực, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Nhung, 1988, làm thuê

30/1/2003 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203025698

Lê Tấn Thịnh làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 1/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bích Hoa, 1983, mua bán

14/7/2003 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204007798

Nguyễn Nhật Trường làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Minh Phát, 1982, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Con ngoài giá thú

5/2/2004 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204006187

Đặng Thanh Thảo làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đặng Thanh Nhàn, 1982, làm ruộng
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Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Hiếu, 1986, làm ruộng

7/8/2004 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204052229

Huỳnh Thanh Phương làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Thanh Vũ, 1986, kĩ sư

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Con ngoài giá thú

30/12/2005 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205034549

Huỳnh Tuấn Kiệt làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Thanh Phà, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Nhuận, 1983, làm thuê

08/4/2005 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205012245

Lê Thanh Lễ làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Lê Văn Cặn Em, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Ngọc Hà, 1983, làm thuê

20/6/2005 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205063332

Phạm Hoàng Phúc làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phạm Văn Phường, 1985, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trang, 1984, mua bán

17/4/2005 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204005118

Võ Hoàng Ca làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Văn Hậu, 1980, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Sang, 1982, mua bán

22/6/2005 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207441997

Nguyễn Văn Vũ Luân làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Huyện Anh, 1984, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thủy, 1982, làm ruộng

12/10/2006 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206150002

Dương Thành Đạt Làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Dương Thế Nhân, 1987, làm thuê

Không P Mỹ Tho, Đồng Tháp ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mỹ Hoa, 1987, làm thuê

19/02/2007 Không P Mỹ Tho, Đồng Tháp Kinh, Hoà Hảo Không
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089207005560

Trương Văn Thi làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Bé, 1984,  làm thuê

18/01/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001597

Dương Thành Đạt Làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Dương Thế Nhân, 1988, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Mỹ Hoa, 1987, làm thuê

19/9/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207009859

Huỳnh Hữu Luân làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Long, 1977, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Trinh, 1975, làm ruộng

09/7/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089201004512

Nguyễn Văn Kha làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hùng Cường, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Đát, 1984, làm thuê

25/7/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089201006594

Trịnh Đăng Quy làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trịnh Văn Phương,(chết)

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ôn Thị Bông, 1985, làm thuê

21/9/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089201000365

Phạm Nhật Trường làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Châu Minh Đức, 1983, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Trang, 1984, làm thuê

25/6/2007 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205001234

Huỳnh Phước Thiện làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Dưỡng, 1982, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Ngọc Thủy, 1982, làm ruộng

27/06/2008 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208009524

Lê Văn Sĩ làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Quốc Cường, 1972, làm thuê
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Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Thủy, 1974, làm thuê

18/09/2008 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208018441

Nguyễn Văn Dũ làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Công Phú, 1980, làm thuê


Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Anh, 1980, làm thuê

10/9/2008 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208020561

Dương Văn Khang làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Dương Thanh Tân, 1982, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Duyên, 1981, làm ruộng

16/01/2008 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208017756

Nguyễn Trọng Nhẩn làm thuê ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Vân Mẩn, 1979, làm rẫy

Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Thủy, 1979,  làm rẫy

03/03/2008 Không ấp Kiến Thuận 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208001435

Võ Minh Tiến làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Võ Văn Tính, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mỹ Hạnh(ly hôn), 1980, làm thuê

07/02/2007 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207011452

Trần Bảo Du làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Trung Thành, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Út Nhỏ, 1974,làm thuê

01/01/2007 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207012901

Nguyễn Trí Thiện làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hữu Trọng, 1970, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Yến, 1972, làm ruộng

21/9/2007 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207054516

Nguyễn Văn Hiệp làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Nguyễn Thanh Sang, 1975, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Bích Liên, 1974, làm ruộng

7/6/2007 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không
1129 Trình độ văn hoá thấp

1126 Trình độ văn hoá thấp

1127 Trình độ văn hoá thấp

1128 Trình độ văn hoá thấp

1123 Trình độ văn hoá thấp

1124 Trình độ văn hoá thấp

1125 Trình độ văn hoá thấp

1122 Trình độ văn hoá thấp



089207001545

Huỳnh Ngọc Vũ làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Hiền, 1978, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thúy Hằng, 1982, mua bán

13/6/2007 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật 

089207061148

Nguyễn Minh Duy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Minh Cường 1982, buôn bán

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thế Hà 1989, công nhân

21/02/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209020471

Nguyễn Chí Công làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Chiêm Ca 1985, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trịnh Thị Bé Tám, 1982, công nhân

20/01/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209004243

Nguyễn Thanh Triển làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Phú 1988, làm nông

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Tuyết Minh 1990, làm nông

22/02/2009 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089209006945

Nhan Quốc Huy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nhan Quốc Sơn(chết)

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Út, 1981, làm thuê

18/2/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206086868

Phan Văn Quý làm thuê Tổ 29 Kiến Thuận 2 - CM Trung nông 6/12 Phan Văn Chung, 1976, làm rộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Tổ 29 Kiến Thuận 2 - CM Nông dân Không Lê Thị Mỹ, 1979, làm ruộng

14/01/2006 Không Kiến Thuận 2 - CM- AG Kinh, Phật Không

089206012454

Nguyễn Trí Cường làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Chờ, 1976 ,làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Thoa, 1977, làm thuê

15/11/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205048888

Trịnh Quốc Phương làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Trịnh Quốc Tuấn, 1977, làm ruộng

1135 Trình độ văn hoá thấp

1136 Trình độ văn hoá thấp

1137 Trình độ văn hoá thấp

1132 Trình độ văn hoá thấp

1133 Trình độ văn hoá thấp

1134 Trình độ văn hoá thấp

1129 Trình độ văn hoá thấp

1130 Trình độ văn hoá thấp

1131 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Kiều Phượng, 1979, mua bán

29/1/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205011100

Châu Văn Vinh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Châu Văn Kiều Em, 1979, chăn nuôi

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Lan, 1974, chăn nuôi

25/1/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920506699

Đặng Hiếu Nhân làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đặng Thành Tâm, 1980, công chức

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Thu Vân, 1981, công chức 

1/7/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205041216

Trần Ng. Đăng Khoa làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Văn Trung, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Xuân Loan, 1978, làm thuê

27/5/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920561848

Nguyễn Văn Khánh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Cam Giang, 1977 , làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Thanh Nga, 1978, làm ruộng

8/12/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205084462

Đặng Quốc Việt làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Đặng Văn Tráng, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tiền, 1974, làm thuê

12/7/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205014523

Nguyễn Văn Tèo làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Sạch, 1982, chăn  nuôi

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bé Hai, 1978, chăn nuôi

2/4/2005 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206095542

Võ Văn Trường An làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Tam, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Hoa, 1983, làm ruộng

7/11/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
1144 Trình độ văn hoá thấp

1141 Trình độ văn hoá thấp

1142 Trình độ văn hoá thấp

1143 Trình độ văn hoá thấp

1138 Trình độ văn hoá thấp

1139 Trình độ văn hoá thấp

1140 Trình độ văn hoá thấp

1137 Trình độ văn hoá thấp



089206012458

Nguyễn Gia Bảo làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Phúc, 1975, làm rẫy

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Quyên, 1974, làm rẫy

15/10/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206001648

Nguyễn Văn Lộc làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Xuân, 1973, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngọc Dung(ly hôn), 1975, mua bán

16/6/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206002403

Trương Văn Hào làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trương Văn Xuyên, 1983, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thanh Mỹ, 1986, làm ruộng

03/08/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206014174

Nguyễn Văn Kiệt làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Trường(chết)

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thu Trang, 1986, làm thuê

30/11/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206045000

Đặng Minh Hiển làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Đặng Út Hết, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hậu, 1977, làm ruộng

24/5/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206087878

Nguyễn Hồng Thái làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hồng Sơn, 1971, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trịnh Thị The, 1974, làm ruộng

25/12/2006 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08926055551

Vương Thành Nhân làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Vương Thành Phúc, 1972, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Lép, 1970, làm ruộng

10/12/2002 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202084451

Lê Khánh Hội làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Tấn Mỹ, 1976, làm thuê

1150 Trình độ văn hoá thấp

1151 Trình độ văn hoá thấp

1152 Trình độ văn hoá thấp

1147 Trình độ văn hoá thấp

1148 Trình độ văn hoá thấp

1149 Trình độ văn hoá thấp
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1146 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết, 1979, làm thuê

29/8/2002 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202000236

Lê Thanh Thiện làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Thuyền, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 1981, nội trợ

5/5/2002 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202001264

Nguyễn Thanh Qui làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Phong, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Chi, 1978, làm ruộng 

9/11/2002 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202056122

Nguyễn Văn Khỏe làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Bửu Tài, 1975, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 1979, làm ruộng

22/5/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203006431

Nguyễn Thanh Vũ làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Hường, 1980, làm thuê

15/3/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203008386

Nguyễn Anh Trường làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Anh Dũng, 1966, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mào, 1969, làm ruộng

20/10/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203054666

Nguyễn Minh Trung làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Nu, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kim Phường, 1976, làm thuê

10/9/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203014499

Nguyễn Hồ Thanh Duy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Bằng, 1978, làm rãy

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Nga, 1976, làm thuê

26/9/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
1159 Trình độ văn hoá thấp

1156 Trình độ văn hoá thấp

1157 Trình độ văn hoá thấp

1158 Trình độ văn hoá thấp
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089203010999

Lê Quan Vinh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Cường, 1971, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thanh Thủy, 1977, làm ruộng

24/10/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203019223

Huỳnh Tấn Phát làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Huỳnh Văn Kiệt, 1980, lái xe

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Duyên, 1980, nội trợ

13/1/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203021119

Nguyễn Thanh Ở làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Tài, 1977, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Kiều, 1974, làm ruộng

27/8/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920306451

Nguyễn Quốc Thái làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Siêm(chết)

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hương Giang, 1977, làm thuê

19/5/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203004777

Mai Thế Phương làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Mai Văn Trường, 1976, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1980, làm thuê

25/6/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203017743

Huỳnh Văn Huy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Con ngoài giá thú

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Xu, 1976, là thuê

2/6/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203016466

Nguyễn Minh Thanh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Phú Hữu, 1979, làm ruộng 

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Em, 1982, làm ruộng

8/5/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203002443

Trương Văn Phụng làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trương Văn Phóm, 1984, làm thuê

1165 Trình độ văn hoá thấp

1166 Trình độ văn hoá thấp

1167 Trình độ văn hoá thấp

1162 Trình độ văn hoá thấp

1163 Trình độ văn hoá thấp

1164 Trình độ văn hoá thấp
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Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Luyến, 1984, làm thuê

23/9/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001454

Trần Văn Thuận làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lâm Tuấn Kiệt(ly hôn), 1976, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thùy Linh, 1988, làm thuê

16/5/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203013456

Đặng Tấn Tài làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Đặng Văn Phước(chết)

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bé Thơ, 1984, làm thuê

5/11/2003 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203001387

Lê Quốc Duy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thanh Bình, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Thúy, 1973, làm thuê

6/3/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004541

Đặng Lê Minh làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đặng Văn Triều (chết), 1974

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiếu, 1980, làm thuê

22/2/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204085644

Nguyễn Triệu Vỹ làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hữu Thân, 1980, chăn nuôi 

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tường Vy, 1983, chăn nuôi

14/6/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204015114

Nguyễn Duy Kha làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Chí Công, 1985, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Cương , 1985, làm ruộng

7/9/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204081311

Lê Thành Tài làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lê Văn Giàu, 1982, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Kim Dâu ,1982, làm thuê

11/8/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089204060114

Nguyễn Quốc Huy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hồng Quốc, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Phan Thị Hồng Linh, 1977, làm ruộng

9/8/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004541

Nguyễn Ánh Phong làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Ánh Minh, 1975, mua bán

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kiều Ngân, 1976, mua bán

3/7/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204008858

Nguyễn Văn Duy làm thuê ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Dũng, 1972, làm thuê

Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Thị Kim Tươi, 1975, làm thuê

10/7/2004 Không ấp Kiến Thuận 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920400014

Lê Văn Thái làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Phước, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Kim Chi, 1981, làm thuê

03/01/2002 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004519

Nguyễn Hồng Sanh làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Bực, 1971, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Thu Nga, 1973, làm thuê

18/06/2002 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207071542

Trương Duy Thái làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trương Minh Thiệu, 1980, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị kim Huệ, 1981, làm thuê

26/5/2002 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204189412

Lê Nhựt Linh làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lê Văn Dũng, 1976, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn T. Kim Quyền, 1980, làm ruộng

28/11/2002 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089201010145

Lê Ngọc Vũ làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Ngọc Ấu, 1979, mua bán
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Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm, 1982, mua bán 

28/01/2002 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204511312

Nguyễn Quốc Khâm làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Đặc, 1965, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Bích, 1967, làm ruộng

23/10/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204001557

Huỳnh Huy Trương Làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Bon, 1982, mua bán

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Uyên, 1985, mua bán

10/8/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203007962

Nguyễn Thanh Hồng làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Xuân Thủy, 1973, làm thuê

30/5/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204429987

Nguyễn Tuấn Vũ làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Da, 1981, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Ngọc Trâm, 1980, làm ruộng

01/8/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089201023336

Lê Anh Tuấn Kiệt làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Thái Văn Phước, 1976, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Cẩm Hằng, 1977, làm thuê

06/02/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205001846

Phạm Quang Lỗi làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Bành Văn Tảo, 1975, chăn nuôi

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thảo Uyên, 1976, mua bán

12/10/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205506648

Lê Văn Sĩ làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Tùng, 1974, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tám, 1974, làm ruộng

16/2/2003 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089208920111

Phan Văn Khải làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Văn Phương, 1978, mua bán

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Dương Thị Vân, 1981, mua bán

15/10/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206012245

Nguyễn Văn Hiển làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hậu, 1973, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thùy, 1973, làm thuê

19/4/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204512887

Lê Văn Minh làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lê Văn Đủ, 1978, làm rẫy

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiệp, 1979, làm rẫy

27/3/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206068779

Phan Văn Thái làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Văn Hải, 1981, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Vui, 1984, làm ruộng

18/10/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920770133

Nguyễn Phước Sang làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Út Em, 1981, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Phượng, 1979, làm thuê

20/10/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205006689

Nguyễn Kim Trọng làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tèo, 1974, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trường Thị Thắm, 1976, làm ruộng

20/4/2004 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089200044880

Nguyễn Hoàng Khanh làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Thái Sơn, 1970, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lâm Thị Ngọc Hương, 1970, làm thuê

06/10/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204461212

Nguyễn Văn Vàng làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Trung, 1972, làm ruộng
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Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Đỗ Thị Kim Thoa, 1975, làm ruộng

03/7/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204007887

Trần Văn Ngân làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Thiện Dũng, 1980, mua bán

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1981, mua bán

12/9/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204048873

Lê Diệp Vũ Duy làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Công Khanh, 1985, chăn nuôi

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Diệp Tố Thảo, 1985, làm thuê

25/9/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089209041515

Nguyễn Văn Quý làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hoàng Phong, 1971, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Bé Nhớ, 1980, làm thuê

16/11/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204550640

Trần Văn Lực làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Quốc Sử, 1981, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mỹ Tiên, 1982, làm ruộng

15/5/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089200045912

Nguyễn Văn Vũ Linh làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tre, 1975, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thắm Em, 1976, làm thuê

29/6/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205004816

Nguyễn Văn Quý làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Hùng, 1969, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Khoe, 1973, làm ruộng

15/10/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203154777

Phạm Văn Thành làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Phạm Văn Được, 1980, lái xe

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mộng Vàng, 1982, nội trợ

04/01/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089201006600

Nguyễn Minh Phát làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hồng, 1965, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Linh, 1973, làm ruộng

30/9/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202252209

Ng. Lê Trường Thọ làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Buôl, 1978, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Nguyễn Thị Mai, 1978, làm thuê

5/9/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089200045135

Võ Văn Tuấn Em làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Võ Văn Tọt, 1974, làm rẫy

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hứa Kim Thắm, 1982, làm rẫy

24/01/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204111654

Nguyễn Văn Thiện làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hữu Đức, 1978, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Kim Hạnh, 1979, làm thuê

10/2/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204654155

Nguyễn Hoài Duy làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Đức, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Cao Thị Duyên, 1988, làm thuê

22/8/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089200045561

Lê Quốc Đạt Làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Ngọc Ấu, 1980, mua bán

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Cẩm, 1982, mua bán

29/6/2005 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205062298

Phan Thanh Toàn làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Văn Hải, 1981, mua bán

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Vui, 1984, mua bán

06/6/2006 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089203656678

Trần Minh Tín làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Thành Đô, 1979, làm thuê
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Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Diễm, 1978, làm thuê

22/9/2006 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089244951158

Trần Phước Hào làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Phước Em, 1982, làm thêu

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Trúc Phương, 1990, làm thuê

24/4/2006 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206665412

Trần Thanh Hoài làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Minh Thiện, 1984, chăn nuôi

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyền, 1983, mua bán

08/8/2006 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204071215

Dương Văn Lượm làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Dương Quốc Thạnh, 1972, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Ngọc Mai, 1973, làm thuê

25/02/2006 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204410055

Nguyễn Gia Bảo làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tạng, 1971, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trương Thị Phường, 1970, làm thuê

19/2/2007 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205054484

Nguyễn Hữu Duy làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Út, 1978, làm rẫy

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Hồng, 1979, làm rẫy

12/9/2007 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204007799

Châu Văn Vỹ làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 2/12 Châu Văn Hậu, 1977, là thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Kim Hồng, 1978, làm thuê

26/8/2007 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089200269981

Nguyễn Thành Tấn làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tum, 1977, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không

11/6/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

1218 Trình độ văn hoá thấp

1219 Trình độ văn hoá thấp

1215 Trình độ văn hoá thấp

1216 Trình độ văn hoá thấp

1217 Trình độ văn hoá thấp

1212 Trình độ văn hoá thấp

1213 Trình độ văn hoá thấp

1214 Trình độ văn hoá thấp



089207004151

Phạm Thanh Nam làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Thành Tùng, 1971, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không  Nguyễn Thị Xuyến, 1976, làm ruộng

17/8/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208001405

Tạ Phước Qúa làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Tạ Phước Tuấn, 1979, làm thuê

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Hồ Thị Kim Hai, 1980, làm thuê

24/3/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208011916

Nguyễn Hoàng Sang làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Mang, 1986, làm rẫy

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Loan, 1986, làm thuê

17/6/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208021629

Trần Thanh Tâm làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Minh Thiện, 1984, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Tuyền , 1983, mua bán

28/5/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208011925

Bùi Văn Hiếu làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Bùi Văn Cát, 1980, làm ruộng

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Ngạn, 1975, làm ruộng

04/3/2007 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204009988 

Nguyễn Đình Trí làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1984, làm hồ

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hiền, 1985, làm thuê

13/2/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208005287

Lê Hữu Tường làm thuê ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12

Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Trúc Phương, 1985, làm thuê

07/02/2008 Không ấp Kiến Hưng 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208023375

Nguyễn Chí Nguyên làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Riều, 1976, mua bán
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Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Tư, 1975, mua bán

10/3/2002 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204005971

Nguyễn Trọng Phúc làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Văn Phương , 1970, làm thuê

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Sáng , 1972, làm thuê

16/01/2004 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

08920405432

Nguyễn Lê Quang làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tâm , 1977, mua bán

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Hồng Đào , 1977, mua bán

17/4/2004 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089204004518

Nguyễn Văn Ti làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hắc , 1973, chăn nuôi

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ba , 1976, mua bán

17/11/2004 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089205001999

Nguyễn Hữu Thắng làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Phú Quí, 1977, làm ruộng

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Giàu, 1979, làm ruộng

06/4/2006 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

08920771451

Châu Văn Liếu làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Châu Văn Lo, 1971, mua bán

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Kim, 1972, mua bán

01/01/2006 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206001336

Trần Hoàng Qui làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Hoàng Mai, 1972, làm thuê

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Đặng Thị Kim Em, 1972, làm thuê

02/02/2006 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206055581

Nguyễn Phú Tỷ làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thể, 1974, mua bán

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Xương, 1975, mua bán

28/8/2006 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
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089206051822

Lê Minh Đạo làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Minh Phước, 1972, làm thuê

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Được, 1974, làm thuê

15/10/2007 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207048125

Bùi Hữu Thiện làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Bùi Hồng Thái, 1969, làm ruộng

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1973, làm ruộng

08/9/2007 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207004995

Phan Văn Minh làm thuê ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Minh Quang, 1980, làm ruộng

Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Nông dân Không Lý Thị Mỹ Xuyên, 1985, làm ruộng

01/7/2008 Không ẤP Kiến Hưng 2-Xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208006147

Nguyễn Đức Thọ làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông  7/12 Nguyễn Bảo Lân 1987, làm thuê

  Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Bùi Thị Hồng Cúc 1984, nội trợ

29/10/2005 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089205040185

Nguyễn Duy Bảo làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Duy Phong, 1980, làm thuê

Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng, 1980, làm thuê

25/12/2002 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202010908

Trần Văn Tuấn làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Lắm, 1978, mua bán

Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Xí Muội, 1978, mua bán

21/07/2004 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204006659

Lê Quốc Thịnh làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Quốc Tín , 1975, chăn nuôi

Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Trang, 1977, chăn nuôi

18/08/2004 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204015422

Nguyễn Hữu Hào làm thuê ấp Thị, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Tài, 1980, làm ruộng
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Không ấp Thị, xã Chợ Mới ấp Thị, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lấn, 1981, làm ruộng

13/07/2004 Không ấp Thị, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204012235

Phạm Thanh Quý Em Làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Thanh Tá, 1958, làm ruộng

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Cúc, 1961, làm ruộng

20/12/2002 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202014503

Nguyễn Anh Tuấn làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Hoàng Anh 1975, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không An Thị Tú Trinh 1981, làm thuê

11/5/2002 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089201006442

Lê Hữu Khánh làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thế Bữu  1974, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Ngô Thị Mai  1978, làm thuê

08/8/2003 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206110480

Nguyễn Hữu Linh làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Hữu Lẹ 1980, mua bán

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hà 1980, mua bán

18/5/2003 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089205404445

Đinh Phước Thuận làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đinh Thành Tuấn  1974, làm ruộng

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Lành 1977, làm ruộng

07/11/2004 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089201449990

Lương Văn Phúc làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Lương Hoàng Tâm 1984, làm ruộng

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Thúy 1988, làm ruộng

12/05/2004 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089207005649

Nguyễn Nhựt Hào làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Huỳnh, 1983, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 1974, làm thuê

22/04/2004 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không
1249 Trình độ văn hoá thấp

1246 Trình độ văn hoá thấp

1247 Trình độ văn hoá thấp

1248 Trình độ văn hoá thấp

1243 Trình độ văn hoá thấp

1244 Trình độ văn hoá thấp

1245 Trình độ văn hoá thấp

1242 Trình độ văn hoá thấp



089201004895

Võ Tường Kiệt làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Võ Thành Nhân 1976, chăn nuôi

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Hồng Phượng, 1977, chăn nuôi

09/02/2004 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

08920355719

Bùi Tuấn Khang Làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Bùi Công Bằng, 1981, làm ruộng

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Hiếu, 1987, làm ruộng

14/3/2006 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206000314

Nguyễn Huy Hoàng Làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hùng Cường, 1973, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Hà, 1974, làm thuê

28/10/2007 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207012345

Trần Phan Thành Bảo Duy Làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Thành Long, 1989, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Thanh Tuyền, 1989, làm thuê

09/12/2007 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207078379

Huỳnh Minh Mẩn làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Huỳnh Minh Hải 1974, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Ngọc Mỹ 1974, làm thuê

12/10/2007 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207022044

Nguyễn Huy Hoàng làm thuê ấp Thị 1, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Hùng Cường 1973, làm thuê

Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới ấp Thị 1, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Thu Hà 1976, làm thuê

28/10/2008 Không ấp Thị 1, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089209008781

Phạm Trường Thiên Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Trường Giang, 1985, làm thuê

Không bình dương ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trương Thị Lệ Huy, 1990, làm thuê

08/04/2007 Không bình dương Kinh, Phật Không

089207013145

Phan Minh Thắng Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Văn Rong, 1973, làm thuê

1249 Trình độ văn hoá thấp

1250 Trình độ văn hoá thấp

1251 Trình độ văn hoá thấp

1257 Trình độ văn hoá thấp

1255 Trình độ văn hoá thấp

1256 Trình độ văn hoá thấp

1252 Trình độ văn hoá thấp

1253 Trình độ văn hoá thấp

1254 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trương Thị Bích Tuyền, 1975 ,làm thuê

7/8/2007 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089207018821

Nguyễn Thuận Phú làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Phong, 1980, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Ngọc Kim CƯơng ,1982, mua bán

30/7/2008 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208011365

Trần Đình Hạnh làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Trần Đình Thái, 1980, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Vân, 1980, làm thuê

3/2/2008 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208005743

Trần Văn Tú làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Ba, 1970, làm thêu

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tìm, 1970, làm thuê

19/01/2007 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207000096

Trương Thanh Hưng Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trương Thanh Hùng, 1980, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lê, 1984, mua bán

02/04/2007 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207007558

Lê Huỳnh Tuấn Tú Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Khắc Huy, 1979, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thu, 1980, làm thuê

29/10/2006 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206004181

Phan Thành Thái Bảo Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Thành Nghĩa, 1985, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thái Thanh, 1988, mua bán

02/3/2006 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206019191

Nguyễn Minh Trường Làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Minh, 1978, mổ heo

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy, 1980, làm ghe

16/10/2006 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

1262 Trình độ văn hoá thấp

1263 Trình độ văn hoá thấp

1264 Trình độ văn hoá thấp

1259 Trình độ văn hoá thấp

1260 Trình độ văn hoá thấp

1261 Trình độ văn hoá thấp

1257 Trình độ văn hoá thấp

1258 Trình độ văn hoá thấp



089206008971

Lê Nhựt Trường làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lệ Minh Tuấn 1977, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thi Cải , 1978, mua bán

06/12/2005 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089205007894

Lê Tấn Lợi làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Lê Hùng Phi  1975, làm ruộng

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hằng 1978, làm ruộng

12/3/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202035654

Nguyễn Hữu Nghĩa làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Phú Nhân 1975, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng 1975, mua bán

25/9/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202005997

Mai Hoài Hận làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Mai Hữu Hoàng 1976, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Mai Thị Thắm 1982, làm thuê

27/7/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202004513

Phạm Văn Đăng làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phạm Văn Hiếu 1972, làm rẫy

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lê Thị Xuân Hoa  1981, làm rẫy

6/9/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202002265

Nguyễn Anh Kiệt làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thảo, 1979, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Cẩm Hương, 1980, làm thuê

6/10/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202055922

Lâm Hoàng Phương làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 4/12 Lâm Văn Trọng, 1975, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trình Thị Ngoãn, 1986, mua bán

27/12/2002 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089202335926

Lê Tuấn Kiệt làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Thị Thu Hà, 1982, làm thuê

1270 Trình độ văn hoá thấp

1271 Trình độ văn hoá thấp

1272 Trình độ văn hoá thấp

1268 Trình độ văn hoá thấp

1269 Trình độ văn hoá thấp

1265 Trình độ văn hoá thấp

1266 Trình độ văn hoá thấp

1267 Trình độ văn hoá thấp

1264 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thĩ Bé Năm, 1980, mua bán

16/5/2003 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089203018942

Phan Lâm Hưng làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Phan Thanh Sang, 1978, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Lâm Thị Thùy Linh, 1978, làm ruộng

15/12/2003 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089203003735

Phạm Nguyễn Hoàng Thái làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phạm Ngọc Hải, 1973, làm ruộng

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tú Trinh, 1981, làm thuê

12/9/2003 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203005552

Nguyễn Văn Quí làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Mít, 1977, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Đoàn Thị Lem, 1977, làm thuê

25/3/2003 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203040892

Huỳnh Thanh Sơn làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Huỳnh Thanh Sang, 1981, làm ruộng

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Trần Thị Trúc, 1983, làm thuê

16/03/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204662148

Nguyễn Minh Khởi làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Phong,  1974, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Đỗ Thị Hoàng, 1978, làm thuê

04/05/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089204010365

Nguyễn Thanh Nam làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Phong, 1975, làm ruộng   

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tú Trinh, 1978, làm ruộng 

02/4/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204026932

Trần Quang Huy làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Quang Lỗi, 1975, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Phạm Thị Kiều, 1978, làm thuê

30/11/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không
1279 Trình độ văn hoá thấp

1276 Trình độ văn hoá thấp

1277 Trình độ văn hoá thấp

1278 Trình độ văn hoá thấp

1273 Trình độ văn hoá thấp

1274 Trình độ văn hoá thấp

1275 Trình độ văn hoá thấp

1272 Trình độ văn hoá thấp



089204001897

Trần Ngọc Định làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Trần Thành Tây, 1980, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Mộng Huyền, 1979, làm thuê

01/10/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204012256

Phan Thành Thái Bảo làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Phan Thành Nghĩa, 1972, chăn nuôi

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thái Thanh, 1973, chăn nuôi

2/3/2006 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089206002215

Bùi Anh Khoa làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Bùi Thanh Trọng,  1975, mua bán

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy Liễu,  1982, mua bán

26/03/2004 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204001598

Trần Phước Hậu làm thuê ấp Thị 2, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Trần Văn Đạo 1976, làm thuê

Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới ấp Thị 2, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Hồng 1974, làm thuê

19/07/2007 Không ấp Thị 2, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089207013703

Trần Minh Chiến làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông  7/12 Trần Minh Cảnh, 1975, làm rẫy

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Xuân Trang, 1974, làm rẫy

22/10/2002 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202008847

Nguyễn Thành Thiện làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông  6/12 Nguyễn Văn Thành, 1978, tài xế

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Mộng Điệp, 1980, làm thuê

21/6/2002 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202014654

Lê Văn Phú làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Lê Văn Sang, 1997, chăn nuôi

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Bích Tuyền, 1977, mua bán

9/7/2002 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089202000907

Phan Phước Thái làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông  7/12 Phan Văn Hải, 1980, làm thuê

1285 Trình độ văn hoá thấp

1286 Trình độ văn hoá thấp

1287 Trình độ văn hoá thấp

1282 Trình độ văn hoá thấp

1283 Trình độ văn hoá thấp

1284 Trình độ văn hoá thấp

1279 Trình độ văn hoá thấp

1280 Trình độ văn hoá thấp

1281 Trình độ văn hoá thấp



Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Lê Thị Kim Nơi, 1979, làm thuê

23/10/2002 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089202002310

Trần Văn Ka Ki làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông  7/12 Nguyễn Thị Bé Bảy, 1966, mua bán

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Không

11/9/2002 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Phật 

089202011109

Võ Thành Thái làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Tấn Lực, 1977, mua bán

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Mộng Lành, 1980, mua bán

1/1/2003 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Phật Không

089203000101

Nguyễn Văn Phúc làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 5/12 Nguyễn Khắc Nhi, 1978, làm ruộng

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Thuỳ Trang, 1983, làm ruộng

24/04/2004 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

089204002404

Cao Sĩ Nguyên làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Cao Văn Đon, 1970, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Trần Thị Xuân, 1970, làm thuê

21/04/2004 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Không Không

0892040021041

Võ Hải Đăng Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Võ Văn Tuấn, 1978, làm rẫy

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thi Loan Anh, 1982, làm rẫy

3/25/2006 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206000325

Nguyễn Thanh Tấn Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông  3/12 Nguyễn Thanh Nam, 1979, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Phạm Thị Đào, 1979, nội trợ

10/9/2006 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089206023586

Nguyễn Văn Tài Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Quân, 1981, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1987, làm thuê

27/7/2006 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không
1294 Trình độ văn hoá thấp

1291 Trình độ văn hoá thấp

1292 Trình độ văn hoá thấp

1293 Trình độ văn hoá thấp

1288 Trình độ văn hoá thấp

1289 Trình độ văn hoá thấp

1290 Trình độ văn hoá thấp

1287 Trình độ văn hoá thấp



089206000373

Đinh Thành Tân Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Đinh Văn Beo, 1988, làm thuê

Không Bình Thạnh-TPHCM ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Mai Thị Vân, 1986, làm thuê

16/9/2006 Không Bình Thạnh-TPHCM Kinh, Hoà Hảo Không

089206022835

Huỳnh Thiện Nhân Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Huỳnh Trung Dũng, 1977, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Võ Thị Loan, 1976, mua bán

18/02/2006 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Đoàn Không

089206019364

Nguyễn Văn Tiến Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 6/12 Trần Văn Thanh, mua bán, 1987

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Đào, mua bán, 1987

10/11/2007 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089207008432

Võ Văn Tý Làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 7/12 Võ Văn Tuất, 1982, làm thuê

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Nguyễn Thị Tiền, 1985, làm thuê

08/02/2008 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208006873

Phan Phước Tài làm thuê ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Trung nông 3/12 Phan Phước Tiền, 1981, mua bán

Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Nông dân Không Đào Thị Phương Dung, 1985, mua bán

30/01/2008 Không ấp Long Hoà, xã Chợ Mới Kinh, Hoà Hảo Không

089208013387

1297 Trình độ văn hoá thấp

1294 Trình độ văn hoá thấp

1295 Trình độ văn hoá thấp

1296 Trình độ văn hoá thấp

1298 Trình độ văn hoá thấp

1299 Trình độ văn hoá thấp
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